
 

 

CèNG HÒA XÃ HèI CHö NGHĨAVIàT NAM 
Đéc lËp - Tā do - H¿nh phúc  

 

  

   THÔNG T¯  
Quy đånh vÃ quÁn lý rûng bÃn vÿng 

 

Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá 
Nông nghiáp và Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, đ°ợc 
sửa đái, bá sung bởi: 

Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2023 cāa Bá tr°ởng Bá 
Nông nghiáp và Phát triển nông thôn về sửa đái, bá sung mát số điều cāa Thông 
t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp 
và Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững. 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 cāa 

Chính phā quy định chức năng, nhiệm vÿ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cāa Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 
Theo đề nghị cāa Tổng Cÿc trưởng Tổng cÿc Lâm nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy 

định về quản lý rừng bền vững.1 

Ch°¢ng I 

 QUY ĐäNH CHUNG  

   

ĐiÃu 1. Ph¿m vi điÃu chãnh 

Thông t° này quy định chi tiết nái dung ph°¢ng án quÁn lý rừng bền 
vững; trình tự, thā tÿc xây dựng, phê duyát ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững; 
tiêu chí quÁn lý rừng bền vững và chứng chã quÁn lý rừng bền vững. 

ĐiÃu 2. Đái t°óng áp dõng 

                                                           

1
 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá sung mát số điều cāa Thông t° số 

28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát triển nông 
thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có căn cứ ban hành nh° sau: 

<Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017; 

Theo đề nghị cāa Cÿc trưởng Cÿc Lâm nghiệp; 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ 

sung một số điều cāa Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững.” 
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Thông t° này áp dÿng đối với các tá chức, chā rừng có ho¿t đáng liên 
quan đến xây dựng, phê duyát và thực hián ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững, 
tiêu chí quÁn lý rừng bền vững và chứng chã quÁn lý rừng bền vững. 

Điều 3. Xây dựng, thực hiện và điều chỉnh phương án quản lý rừng 

bền vững 

1. Chā rừng có trách nhiám xây dựng và thực hián ph°¢ng án quÁn lý 
rừng bền vững theo quy định t¿i khoÁn 1 Điều 27 cāa Luật Lâm nghiáp. 

2. Chā rừng tự xây dựng hoặc thuê đ¢n vị t° vÃn xây dựng ph°¢ng án 
quÁn lý rừng bền vững. 

3.2 Thời gian thực hián ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững tối đa là 10 năm 
kể từ ngày ph°¢ng án đ°ợc phê duyát. Tr°ờng hợp rừng thuác sở hữu cāa chā 
rừng theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 7 Luật Lâm nghiáp thì thời gian thực hián 
ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững do chā rừng quyết định. 

4.3 Điều chãnh ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững: 
a) Tr°ờng hợp c¢ quan nhà n°ớc có thẩm quyền quyết định điều chãnh 

dián tích rừng, đÃt lâm nghiáp có Ánh h°ởng lớn đến mÿc đích sử dÿng cāa khu 
rừng và chā rừng có nhu cầu điều chãnh ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững để 
phù hợp với yêu cầu quÁn lý, sÁn xuÃt, kinh doanh thì chā rừng trình c¢ quan có 
thẩm quyền phê duyát đối với những nái dung phÁi điều chãnh. Trình tự, thā tÿc 
điều chãnh ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững cāa chā rừng thực hián t°¢ng ứng 
theo quy định t¿i Điều 11, Điều 12a, Điều 13 Thông t° này; 

b) Tr°ờng hợp chā rừng có nhu cầu điều chãnh kế ho¿ch quÁn lý rừng bền 
vững hàng năm thuác ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững đã đ°ợc cÃp có thẩm 
quyền phê duyát để phù hợp với thực tißn và yêu cầu quÁn lý, sÁn xuÃt, kinh 
doanh thì chā rừng tự phê duyát kế ho¿ch điều chãnh đó nh°ng không làm thay 
đái mÿc tiêu quÁn lý rừng bền vững cāa ph°¢ng án. Ngay sau khi phê duyát điều 
chãnh kế ho¿ch quÁn lý rừng bền vững, chā rừng phÁi gửi 01 bÁn chính tới c¢ 
quan có thẩm quyền đã phê duyát ph°¢ng án cāa chā rừng. 

Điều 4.  Hồ sơ, tài liệu, bản đồ phõc võ xây dựng phương án quản lý rừng 

bền vững 

1. Hß s¢, tài liáu, bÁn đß phÿc vÿ xây dựng ph°¢ng án quÁn lý rừng bền 
vững phÁi có ngußn gốc hợp pháp và còn hiáu lực áp dÿng. 

2. Hß s¢, tài liáu, bÁn đß đ°ợc thu thập, điều tra trực tiếp hoặc kế thừa từ 
hß s¢, tài liáu, bÁn đß sẵn có đến thời điểm lập ph°¢ng án quÁn lý rừng bền 
vững, tr°ờng hợp có thay đái phÁi điều tra, thống kê, cập nhật bá sung. 
                                                           
2 KhoÁn này đ°ợc sửa đái, bá sung theo quy định t¿i điểm a khoÁn 1 Điều 1 Thông t° số 13/2023/TT-
BNNPTNT ngày 30/11/2023 sửa đái, bá sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 
16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu 
lực kể từ ngày 01/02/2024. 
3 KhoÁn này đ°ợc bá sung theo quy định t¿i điểm b khoÁn 1 Điều 1 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa 
đái, bá sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông 
nghiáp và Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
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3. Các lo¿i bÁn đß, tỷ lá bÁn đß cāa ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững: 

a)4 Các lo¿i bÁn đß gßm: bÁn đß hián tr¿ng rừng theo tiêu chuẩn Viát Nam số 
TCVN 11565:2016; bÁn đß hián tr¿ng sử dÿng đÃt theo quy định cāa Bá Tài nguyên 
và Môi tr°ờng; bÁn đß quÁn lý rừng bền vững đ°ợc áp dÿng theo tiêu chuẩn Viát 
Nam số TCVN 11566:2016 thể hián dián tích các lo¿i rừng đ°ợc quÁn lý, bÁo vá, 
phát triển, sử dÿng, bÁo tßn đa d¿ng sinh học; c¢ sở h¿ tầng lâm sinh, du lịch sinh 
thái, nghã d°ỡng, giÁi trí theo kế ho¿ch quÁn lý rừng bền vững cāa chā rừng. 

b) Tỷ lá bÁn đß: 1/5.000 hoặc 1/10.000 hoặc 1/25.000 hoặc 1/50.000 theo 
há quy chiếu VN 2000 do chā rừng tự chọn lo¿i tỷ lá bÁn đß phù hợp với quy 
mô dián tích cāa khu rừng. 

Ch°¢ng II 

NèI DUNG PH¯¡NG ÁN QUÀN LÝ RúNG BÂN VþNG 

Điều 5. Nội dung phương án quản lý rừng bền vững đối với rừng đặc dụng 

1. Đánh giá điều kián tự nhiên, kinh tế - xã hái, quốc phòng, an ninh; thực 
tr¿ng há sinh thái rừng, đa d¿ng sinh học, di tích lịch sử - văn hóa, cÁnh quan: 

a) Đánh giá hián tr¿ng sử dÿng đÃt, rừng, há sinh thái rừng, đa d¿ng sinh 
học, di tích lịch sử - văn hóa, cÁnh quan trong ph¿m vi cāa khu rừng; đánh giá 
điều kián tự nhiên về vị trí địa lý, địa hình, khí hậu thāy văn, thá nh°ỡng và kinh tế 
- xã hái theo số liáu thống kê; 

b) Táng hợp đặc điểm dân số, lao đáng, dân tác, thu nhập bình quân đầu 
ng°ời/năm theo Mẫu số 01 Phÿ lÿc V5 ban hành kèm theo Thông t° này; 

c) Táng hợp, đánh giá hián tr¿ng c¢ sở h¿ tầng về giao thông theo Mẫu số 
02 Phÿ lÿc V6 ban hành kèm theo Thông t° này; 

d) Táng hợp, đánh giá hián tr¿ng sử dÿng đÃt cāa chā rừng từ kết quÁ 
thống kê hoặc kiểm kê đÃt đai cÃp xã năm gần nhÃt với năm xây dựng ph°¢ng 
án quÁn lý rừng bền vững theo Mẫu số 03 Phÿ lÿc V7 ban hành kèm theo Thông 
t° này; 

đ) Táng hợp, đánh giá hián tr¿ng rừng, trữ l°ợng rừng từ kết quÁ điều tra, 

                                                           

4
 Điểm này đ°ợc sửa đái, bá sung theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 1 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa 

đái, bá sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông 
nghiáp và Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
5 Phÿ lÿc này đ°ợc thay thế theo quy định t¿i khoÁn 5 Điều 2 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá 
sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và 
Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
6
 Phÿ lÿc này đ°ợc thay thế theo quy định t¿i khoÁn 5 Điều 2 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá 

sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và 
Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
7
 Phÿ lÿc này đ°ợc thay thế theo quy định t¿i khoÁn 5 Điều 2 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá 

sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và 
Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
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kiểm kê, theo dõi dißn biến rừng theo Mẫu số 04 và Mẫu số 05 Phÿ lÿc V8 ban 
hành kèm theo Thông t° này; 

e) Đánh giá đa d¿ng loài thực vật rừng, đáng vật rừng chā yếu; xác định các 
loài thực vật rừng, đáng vật rừng nguy cÃp, quý, hiếm, đặc hữu và sinh cÁnh sống 
cāa chúng; xác định há sinh thái rừng suy thoái cần phÿc hßi, khu vực cÁnh quan 
cần đ°ợc bÁo vá và táng hợp danh mÿc các loài thực vật rừng, đáng vật rừng theo 
các Mẫu số 06, 07, 08 và 09 Phÿ lÿc V9 ban hành kèm theo Thông t° này. 

2. Xác định mÿc tiêu, ph¿m vi quÁn lý rừng bền vững trong giai đo¿n thực 
hián ph°¢ng án: 

a) Về môi tr°ờng: xác định táng dián tích rừng đ°ợc bÁo vá, đá che phā 
cāa rừng, dián tích rừng suy thoái cần đ°ợc phÿc hßi; há sinh thái, đa d¿ng sinh 
học, các loài thực vật rừng, đáng vật rừng nguy cÃp, quý, hiếm, đặc hữu đ°ợc 
bÁo vá; phát triển và bÁo tßn các loài cây bÁn địa; giÁm số vÿ cháy rừng, vi 
ph¿m pháp luật về lâm nghiáp; 

b) Về xã hái: giÁi quyết viác làm, tăng thu nhập cho ng°ời lao đáng; án 
định sinh kế ng°ời dân sống trong vùng đám; nâng cao nhận thức về quÁn lý 
rừng bền vững; từng b°ớc hoàn thián há thống kết cÃu h¿ tầng;  

c) Về kinh tế: xác định ngußn tài chính bền vững từ các ho¿t đáng chi trÁ 
dịch vÿ môi tr°ờng rừng, du lịch sinh thái, nghã d°ỡng, giÁi trí, thuê môi tr°ờng 
rừng, phí, lá phí; sÁn l°ợng gß khai thác từ rừng trßng nghiên cứu, thực nghiám 
khoa học, lâm sÁn ngoài gß, trữ l°ợng các-bon rừng. 

3. Xác định dián tích rừng t¿i các phân khu chức năng bị suy thoái cần 
phÿc hßi và bÁo tßn: 

a) Dián tích rừng bị suy thoái cần đ°ợc phÿc hßi và bÁo tßn gßm dián tích 
rừng tự nhiên nghèo, nghèo kiát và dián tích rừng ch°a có trữ l°ợng; 

b) Phân chia các tr¿ng thái rừng theo trữ l°ợng để xác định dián tích rừng 
bị suy thoái cần đ°ợc phÿc hßi và bÁo tßn trên c¢ sở kết quÁ điều tra, kiểm kê, 
theo dõi dißn biến rừng. 

4. Xác định ho¿t đáng quÁn lý, bÁo vá, bÁo tßn, phát triển và sử dÿng rừng: 

a) Táng hợp kế ho¿ch sử dÿng đÃt cāa chā rừng từ kế ho¿ch sử dÿng đÃt 
cÃp xã theo Mẫu số 10 Phÿ lÿc V10 ban hành kèm theo Thông t° này; 

b) Xây dựng kế ho¿ch quÁn lý, bÁo vá rừng, bÁo vá há sinh thái rừng theo 
quy định t¿i Điều 37 cāa Luật Lâm nghiáp, Quy chế quÁn lý rừng và táng hợp kế 
ho¿ch bÁo vá rừng theo Mẫu số 11 Phÿ lÿc V11 ban hành kèm theo Thông t° này; 
                                                           

8
 Phÿ lÿc này đ°ợc thay thế theo quy định t¿i khoÁn 5 Điều 2 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá 

sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và 
Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
9
 Phÿ lÿc này đ°ợc thay thế theo quy định t¿i khoÁn 5 Điều 2 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá 

sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và 
Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
10

 Phÿ lÿc này đ°ợc thay thế theo quy định t¿i khoÁn 5 Điều 2 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá 
sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và 
Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 



5 

 

 

 

c) Xây dựng kế ho¿ch bÁo tßn đa d¿ng sinh học, bÁo vá các loài thực vật 
rừng, đáng vật rừng nguy cÃp, quý, hiếm, đặc hữu theo quy định t¿i Điều 38 cāa 
Luật Lâm nghiáp, Quy chế quÁn lý rừng và xác định các khu rừng có giá trị về 
sinh thái12; 

d) Xây dựng ph°¢ng án phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định t¿i 
Điều 39 cāa Luật Lâm nghiáp và Quy chế quÁn lý rừng; 

đ) Xây dựng kế ho¿ch phòng trừ sinh vật gây h¿i rừng theo quy định t¿i 
Điều 40 cāa Luật Lâm nghiáp và Quy chế quÁn lý rừng; áp dÿng quy trình sử 
dÿng hóa chÃt, thuốc bÁo vá thực vật an toàn và bÁo vá môi tr°ờng;  

e) Xây dựng kế ho¿ch phát triển rừng: xác định địa điểm, dián tích, loài 
cây trßng; xác định các bián pháp lâm sinh, phát triển rừng đặc dÿng theo quy 
định t¿i Điều 45 và Điều 46 cāa Luật Lâm nghiáp, Quy chế quÁn lý rừng và quy 
định cāa Bá Nông nghiáp và Phát triển nông thôn về các bián pháp lâm sinh; 
táng hợp kế ho¿ch phát triển rừng theo Mẫu số 11 Phÿ lÿc V13 ban hành kèm 
theo Thông t° này;  

g) Xây dựng kế ho¿ch nghiên cứu khoa học, giÁng d¿y, thực tập theo quy 
định t¿i khoÁn 1 Điều 53 cāa Luật Lâm nghiáp và Quy chế quÁn lý rừng; 

h) Xây dựng kế ho¿ch phát triển du lịch sinh thái, nghã d°ỡng, giÁi trí phù 
hợp với tiềm năng cāa khu rừng theo quy định t¿i các khoÁn 2, 3, 4 và khoÁn 5 
Điều 53 cāa Luật Lâm nghiáp và Quy chế quÁn lý rừng; 

i) Xác định vùng đám và kế ho¿ch án định đời sống dân c° sống trong rừng 
đặc dÿng theo quy định t¿i Điều 54 cāa Luật Lâm nghiáp và Quy chế quÁn lý rừng; 

k) Kế ho¿ch xây dựng, bÁo trì kết cÃu h¿ tầng phÿc vÿ bÁo vá và phát triển 
rừng theo quy định t¿i Điều 51 cāa Luật Lâm nghiáp, Quy chế quÁn lý rừng và 
táng hợp theo Mẫu số 13 Phÿ lÿc V14 ban hành kèm theo Thông t° này; 

l) Xây dựng kế ho¿ch ho¿t đáng hß trợ cho cáng đßng dân c° và ng°ời dân 
địa ph°¢ng về giống, kỹ thuật, đào t¿o, tập huÃn bÁo vá và phát triển rừng, quÁn lý 
rừng bền vững và h¿ tầng; 

  m) Xây dựng kế ho¿ch tuyên truyền, phá biến, giáo dÿc pháp luật về bÁo 
vá và phát triển rừng, quÁn lý rừng bền vững; 

n) Xây dựng kế ho¿ch thực hián chi trÁ dịch vÿ môi tr°ờng rừng, thuê môi 
tr°ờng rừng; 

                                                                                                                                                                                     

11
 Phÿ lÿc này đ°ợc thay thế theo quy định t¿i khoÁn 5 Điều 2 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá 

sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và 
Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
12 Cÿm từ <bÁo tßn cao theo quy định t¿i Phÿ lÿc IV kèm theo Thông t° này= đ°ợc thay thế bằng cÿm từ <về sinh 
thái= theo quy định t¿i khoÁn 7 Điều 2 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá sung mát số điều cāa 
Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát triển nông thôn 
quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
13

 Phÿ lÿc này đ°ợc thay thế theo quy định t¿i khoÁn 5 Điều 2 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá 
sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và 
Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
14

 Phÿ lÿc này đ°ợc thay thế theo quy định t¿i khoÁn 5 Điều 2 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá 
sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và 
Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
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o) Xây dựng kế ho¿ch khoán bÁo vá và phát triển rừng cho há gia đình, cá 
nhân, cáng đßng dân c° t¿i chß theo quy định hián hành cāa Nhà n°ớc; 

  p) Theo dõi dißn biến rừng theo quy định t¿i Điều 35 cāa Luật Lâm nghiáp và 
quy định cāa Bá Nông nghiáp và Phát triển nông thôn về theo dõi dißn biến rừng. 

5. GiÁi pháp thực hián ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững: 
a) GiÁi pháp về tá chức, ngußn nhân lực; 
b) GiÁi pháp về phối hợp với các bên liên quan; 
c) GiÁi pháp về khoa học, công nghá gắn với bÁo tßn và phát triển; 
d) GiÁi pháp về ngußn vốn, huy đáng, thu hút các ngußn vốn đầu t°; 
đ) Các giÁi pháp khác. 
6. Tá chức thực hián ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững: 
a) Phân công trách nhiám, nhiám vÿ thực hián ph°¢ng án; 
b) Kiểm tra, giám sát thực hián ph°¢ng án. 
7. Mẫu Ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững cāa chā rừng là tá chức quÁn lý 

rừng đặc dÿng theo Phÿ lÿc II15 ban hành kèm theo Thông t° này. 
Điều 6. Nội dung phương án quản lý rừng bền vững đối với rừng phòng hộ 

1. Đánh giá điều kián tự nhiên, kinh tế - xã hái, quốc phòng, an ninh, thực 
tr¿ng tài nguyên rừng, đa d¿ng sinh học theo quy định t¿i khoÁn 1 Điều 5 cāa 
Thông t° này. 

2. Xác định mÿc tiêu, ph¿m vi quÁn lý rừng bền vững trong giai đo¿n thực 
hián ph°¢ng án: 

a) Về môi tr°ờng: xác định táng dián tích rừng đ°ợc bÁo vá, đá che phā cāa 
rừng; đÁm bÁo chức năng phòng há cāa rừng, phòng chống s¿t lở, xói mòn đÃt, 
chắn sóng lÃn biển, bÁo vá đê biển, chắn cát, chắn gió, bÁo vá ngußn n°ớc, an toàn 
hß đập, bÁo vá môi tr°ờng sinh thái, cÁnh quan; giÁm số vÿ cháy rừng, vi ph¿m 
pháp luật về lâm nghiáp; 

b) Về xã hái: giÁi quyết viác làm, tăng thu nhập cho ng°ời lao đáng; án 
định sinh kế ng°ời dân trong khu vực; nâng cao nhận thức về quÁn lý rừng bền 
vững; từng b°ớc hoàn thián há thống kết cÃu h¿ tầng; 

c) Về kinh tế: xác định ngußn tài chính bền vững từ các ho¿t đáng chi trÁ 
dịch vÿ môi tr°ờng rừng, du lịch sinh thái, nghã d°ỡng, giÁi trí, thuê môi tr°ờng 
rừng; sÁn l°ợng gß khai thác tận thu, tận dÿng, gß khai thác từ rừng trßng và lâm sÁn 
ngoài gß, trữ l°ợng các-bon rừng. 

3. Xác định chức năng phòng há cāa rừng theo tiêu chí rừng phòng há quy 
định t¿i Quy chế quÁn lý rừng, phù hợp với dián tích rừng đ°ợc giao. 

4. Xác định kế ho¿ch quÁn lý, bÁo vá, phát triển và sử dÿng rừng: 

                                                           
15 Phÿ lÿc này đ°ợc thay thế theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá 
sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và 
Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
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a) Táng hợp kế ho¿ch sử dÿng đÃt cāa chā rừng; xây dựng kế ho¿ch bÁo 
vá rừng, bÁo vá há sinh thái rừng; bÁo tßn đa d¿ng sinh học, bÁo vá các loài thực 
vật rừng, đáng vật rừng; xây dựng ph°¢ng án phòng cháy và chữa cháy rừng; 
xây dựng kế ho¿ch phòng trừ sinh vật gây h¿i rừng theo quy định t¿i các điểm a, 
b, c, d và điểm đ khoÁn 4 Điều 5 cāa Thông t° này; 

b) Xây dựng kế ho¿ch phát triển rừng: xác định dián tích, địa điểm, lựa 
chọn loài cây trßng; xác định các bián pháp lâm sinh, phát triển rừng phòng há 
theo quy định t¿i Điều 45 và Điều 47 cāa Luật Lâm nghiáp, Quy chế quÁn lý 
rừng và quy định cāa Bá Nông nghiáp và Phát triển nông thôn về các bián pháp 
lâm sinh; táng hợp kế ho¿ch phát triển rừng theo Mẫu số 11 Phÿ lÿc V16 ban 
hành kèm theo Thông t° này; 

c) Xây dựng kế ho¿ch khai thác lâm sÁn: xác định dián tích, chāng lo¿i, 
sÁn l°ợng, địa điểm khai thác lâm sÁn theo quy định t¿i Điều 55 cāa Luật Lâm 
nghiáp, Quy chế quÁn lý rừng và quy định cāa Bá Nông nghiáp và Phát triển 
nông thôn về khai thác lâm sÁn. Cách tính sÁn l°ợng gß khai thác rừng theo quy 
định cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát triển nông thôn về quÁn lý, truy 
xuÃt ngußn gốc lâm sÁn17

 và táng hợp kế ho¿ch khai thác lâm sÁn theo Mẫu số 
12 Phÿ lÿc V18 ban hành kèm theo Thông t° này;  

d) Xây dựng kế ho¿ch nghiên cứu khoa học, giÁng d¿y, thực tập theo quy 
định t¿i khoÁn 1 Điều 56 cāa Luật Lâm nghiáp và Quy chế quÁn lý rừng; 

đ) Xây dựng kế ho¿ch phát triển du lịch sinh thái, nghã d°ỡng, giÁi trí phù 
hợp với tiềm năng cāa khu rừng theo quy định t¿i các khoÁn 2, 3, 4 và khoÁn 5 
Điều 56 cāa Luật Lâm nghiáp và Quy chế quÁn lý rừng; 

e) Kế ho¿ch sÁn xuÃt lâm, nông, ng° nghiáp kết hợp theo quy định t¿i 
Điều 57 cāa Luật Lâm nghiáp và Quy chế quÁn lý rừng; 

g) Xây dựng và bÁo trì kết cÃu h¿ tầng; xây dựng kế ho¿ch ho¿t đáng dịch vÿ cho 
cáng đßng dân c°; chi trÁ dịch vÿ môi tr°ờng rừng, thuê môi tr°ờng rừng; tuyên truyền, 
phá biến, giáo dÿc pháp luật; khoán bÁo vá và phát triển rừng; theo dõi dißn biến rừng 
theo quy định t¿i các điểm k, l, m, n, o và điểm p khoÁn 4 Điều 5 cāa Thông t° này. 

5. GiÁi pháp và tá chức thực hián ph°¢ng án theo quy định t¿i khoÁn 5 và 
khoÁn 6 Điều 5 cāa Thông t° này. 

6. Mẫu Ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững cāa chā rừng là tá chức quÁn lý  

                                                           
16 Phÿ lÿc này đ°ợc thay thế theo quy định t¿i khoÁn 5 Điều 2 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá 
sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và 
Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
17 Cÿm từ <t¿i Phÿ lÿc V= đ°ợc thay thế bằng cÿm từ <cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát triển nông thôn về 
quÁn lý, truy xuÃt ngußn gốc lâm sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 8 Điều 2 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa 
đái, bá sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông 
nghiáp và Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
18 Phÿ lÿc này đ°ợc thay thế theo quy định t¿i khoÁn 5 Điều 2 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá 
sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và 
Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
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rừng phòng há theo Phÿ lÿc II19 ban hành kèm theo Thông t° này.  
Điều 7. Nội dung phương án quản lý rừng bền vững đối với rừng sản xuất  
1. Đánh giá điều kián tự nhiên, kinh tế - xã hái; thực tr¿ng tài nguyên 

rừng; kết quÁ sÁn xuÃt, kinh doanh; đánh giá thị tr°ờng có Ánh h°ởng, tác đáng 
đến ho¿t đáng cāa chā rừng: 

a) Đánh giá điều kián tự nhiên, kinh tế - xã hái; thực tr¿ng tài nguyên 
rừng, đa d¿ng sinh học theo quy định t¿i khoÁn 1 Điều 5 cāa Thông t° này; 

b) Đánh giá kết quÁ sÁn xuÃt, kinh doanh cāa chā rừng trong 03 năm liên 
tiếp liền kề đến tr°ớc năm xây dựng ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững theo Mẫu 
số 14 Phÿ lÿc V20 ban hành kèm theo Thông t° này; 

c) Đánh giá thị tr°ờng tiêu thÿ gß, sÁn phẩm gß trong n°ớc có Ánh h°ởng, 
tác đáng đến ho¿t đáng cāa chā rừng; dự tính, dự báo các tác đáng cāa thị 
tr°ờng đến ho¿t đáng sÁn xuÃt, kinh doanh rừng, chế biến, th°¢ng m¿i lâm sÁn; 
khÁ năng liên kết nâng cao hiáu quÁ sÁn xuÃt. 

2. Xác định mÿc tiêu, ph¿m vi quÁn lý rừng bền vững trong giai đo¿n thực 
hián ph°¢ng án: 

a) Về kinh tế: trßng rừng thâm canh, nâng cao năng suÃt, chÃt l°ợng rừng 
trßng; nâng cao chÃt l°ợng rừng tự nhiên; dián tích, sÁn l°ợng gß khai thác từ 
rừng trßng, sÁn l°ợng gß khai thác tận thu, tận dÿng; giá trị thu từ các ho¿t đáng 
chi trÁ dịch vÿ môi tr°ờng rừng, trữ l°ợng các-bon rừng và các dịch vÿ khác; 

b) Về môi tr°ờng: táng dián tích rừng đ°ợc bÁo vá, đá che phā cāa rừng 
đ¿t đ°ợc; bÁo tßn tính đa d¿ng sinh học, bÁo vá các loài thực vật rừng, đáng vật 
rừng nguy cÃp, quý, hiếm; giÁm số vÿ cháy rừng, vi ph¿m pháp luật về lâm 
nghiáp; dián tích rừng đ°ợc cÃp chứng chã quÁn lý rừng bền vững; 

c) Về xã hái: giÁi quyết viác làm, tăng thu nhập cho ng°ời lao đáng; đào 
t¿o, tập huÃn, nâng cao nhận thức về bÁo vá, phát triển, sử dÿng rừng và quÁn lý 
rừng bền vững; từng b°ớc hoàn thián há thống kết cÃu h¿ tầng. 

3. Xác định kế ho¿ch quÁn lý, bÁo vá, phát triển, sử dÿng rừng và th°¢ng 
m¿i lâm sÁn: 

a) Táng hợp kế ho¿ch sử dÿng đÃt cāa chā rừng; xây dựng kế ho¿ch bÁo 
vá rừng, bÁo vá há sinh thái rừng; bÁo tßn đa d¿ng sinh học, bÁo vá các loài thực 
vật rừng, đáng vật rừng; xây dựng ph°¢ng án phòng cháy và chữa cháy rừng; 
xây dựng kế ho¿ch phòng trừ sinh vật gây h¿i rừng theo quy định t¿i các điểm a, 
b, c, d và điểm đ khoÁn 4 Điều 5 cāa Thông t° này; 

 
                                                           
19 Phÿ lÿc này đ°ợc thay thế theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá 
sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và 
Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
20

 Phÿ lÿc này đ°ợc thay thế theo quy định t¿i khoÁn 5 Điều 2 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá 
sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và 
Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 



9 

 

 

 

b) Phân chia chức năng rừng theo các khu rừng có giá trị về sinh thái21;   

c) Xây dựng kế ho¿ch phát triển rừng: xác định địa điểm, dián tích, loài cây 
trßng; xác định các bián pháp lâm sinh, phát triển rừng sÁn xuÃt theo quy định t¿i 
Điều 45 và Điều 48 cāa Luật Lâm nghiáp, Quy chế quÁn lý rừng và quy định cāa Bá 
Nông nghiáp và Phát triển nông thôn về các bián pháp lâm sinh; táng hợp kế ho¿ch 
phát triển rừng theo Mẫu số 11 Phÿ lÿc V22 ban hành kèm theo Thông t° này; 

d) Xây dựng kế ho¿ch khai thác lâm sÁn: xác định dián tích, chāng lo¿i, sÁn 
l°ợng, địa điểm khai thác lâm sÁn theo quy định t¿i Điều 58 và Điều 59 cāa Luật Lâm 
nghiáp, Quy chế quÁn lý rừng và quy định cāa Bá Nông nghiáp và Phát triển nông 
thôn về khai thác lâm sÁn. Cách tính sÁn l°ợng gß khai thác rừng theo quy định cāa Bá 
tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát triển nông thôn về quÁn lý, truy xuÃt ngußn gốc lâm 
sÁn23 và táng hợp kế ho¿ch khai thác lâm sÁn theo Mẫu số 12 Phÿ lÿc V24 ban 
hành kèm theo Thông t° này; 

đ) Xây dựng kế ho¿ch nghiên cứu khoa học, giÁng d¿y, thực tập; kế ho¿ch 
phát triển du lịch sinh thái, nghã d°ỡng, giÁi trí phù hợp với tiềm năng cāa khu 
rừng theo quy định t¿i các khoÁn 3, 4 và khoÁn 5 Điều 60 cāa Luật Lâm nghiáp 
và Quy chế quÁn lý rừng; 

e) Xây dựng kế ho¿ch sÁn xuÃt lâm, nông, ng° nghiáp kết hợp theo quy định 
t¿i khoÁn 1 và khoÁn 2 Điều 60 cāa Luật Lâm nghiáp và Quy chế quÁn lý rừng.  

g) Xây dựng và bÁo trì kết cÃu h¿ tầng; xây dựng kế ho¿ch ho¿t đáng dịch 
vÿ cho cáng đßng dân c°; chi trÁ dịch vÿ môi tr°ờng rừng, thuê môi tr°ờng 
rừng; tuyên truyền, phá biến, giáo dÿc pháp luật; theo dõi dißn biến rừng theo 
quy định t¿i các điểm k, l, m, n và điểm p khoÁn 4 Điều 5 cāa Thông t° này; 

h) Xây dựng kế ho¿ch cÃp chứng chã quÁn lý rừng bền vững phù hợp với 
mÿc đích sử dÿng rừng; 

i) Xây dựng kế ho¿ch chế biến, th°¢ng m¿i lâm sÁn: xác định vị trí, quy 
mô nhà x°ởng, công nghá, máy móc, thiết bị, ngußn nguyên liáu, lo¿i hình sÁn 
phẩm, thị tr°ờng tiêu thÿ, các ngußn lực đầu t°. 
                                                           
21 Cÿm từ <bÁo tßn cao theo quy định t¿i Phÿ lÿc IV kèm theo Thông t° này= đ°ợc thay thế bằng cÿm từ <về sinh 
thái= theo quy định t¿i khoÁn 7 Điều 2 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá sung mát số điều cāa 
Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát triển nông thôn 
quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
22

 Phÿ lÿc này đ°ợc thay thế theo quy định t¿i khoÁn 5 Điều 2 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá 
sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và 
Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
23 Cÿm từ <t¿i Phÿ lÿc V= đ°ợc thay thế bằng cÿm từ <cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát triển nông thôn về 
quÁn lý, truy xuÃt ngußn gốc lâm sÁn= theo quy định t¿i khoÁn 8 Điều 2 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa 
đái, bá sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông 
nghiáp và Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
24 Phÿ lÿc này đ°ợc thay thế theo quy định t¿i khoÁn 5 Điều 2 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá 
sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và 
Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
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4. GiÁi pháp và tá chức thực hián ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững theo 
quy định t¿i khoÁn 5 và khoÁn 6 Điều 5 cāa Thông t° này. 

5. Mẫu Ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững cāa chā rừng là tá chức quÁn lý 
rừng sÁn xuÃt theo Phÿ lÿc II 25 ban hành kèm theo Thông t° này. 

ĐiÃu 8. Ph°¢ng án quÁn lý rûng bÃn vÿng c÷a ch÷ rûng là hé gia đình, 
cá nhân, céng đãng dân c° 26  

1. Khuyến khích chā rừng là há gia đình, cá nhân, cáng đßng dân c° hoặc há 
gia đình, cá nhân liên kết thành nhóm há, tá hợp tác tự nguyán xây dựng và tá chức 
thực hián ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững. 

2. Tr°ờng hợp chā rừng là há gia đình, cá nhân, cáng đßng dân c° hoặc há 
gia đình, cá nhân liên kết thành nhóm há, tá hợp tác có tá chức các ho¿t đáng du 
lịch sinh thái thì chā rừng xây dựng ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững đề nghị cÃp 
có thẩm quyền quy định t¿i khoÁn 1 Điều 12a Thông t° này phê duyát để tá chức 
thực hián theo quy định cāa Luật Lâm nghiáp và Quy chế quÁn lý rừng. 

3. Nái dung ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững cāa chā rừng là há gia đình, 
cá nhân, cáng đßng dân c° hoặc há gia đình, cá nhân liên kết thành nhóm há, tá 
hợp tác quy định t¿i Điều này thực hián theo Mẫu số 02 Phÿ lÿc III ban hành kèm 
theo Thông t° này. 

ĐiÃu 9. Ph°¢ng án quÁn lý rûng bÃn vÿng c÷a ch÷ rûng quÁn lý tû 
hai lo¿i rûng trï lên 

1. Chā rừng quÁn lý từ hai lo¿i rừng trở lên xây dựng chung mát ph°¢ng án 
quÁn lý rừng bền vững cho các lo¿i rừng. 

2.27 Nái dung ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững cāa chā rừng thực hián theo 
quy định t¿i các Điều 5, 6, 7 và khoÁn 3 Điều 8 Thông t° này. Mẫu ph°¢ng án quÁn 
lý rừng bền vững cāa chā rừng là tá chức thực hián theo Phÿ lÿc II và chā rừng là há 
gia đình, cá nhân, cáng đßng dân c° hoặc há gia đình, cá nhân liên kết thành nhóm 
há, tá hợp tác thực hián theo Mẫu số 02 Phÿ lÿc III ban hành kèm theo Thông t° này. 

 

                                                           

25
 Phÿ lÿc này đ°ợc thay thế theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá 

sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và 
Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
26 Điều này đ°ợc sửa đái, bá sung theo quy định t¿i khoÁn 3 Điều 1 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá 
sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát 
triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
27 KhoÁn này đ°ợc sửa đái, bá sung theo quy định t¿i khoÁn 4 Điều 1 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá 
sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát 
triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
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Ch°¢ng III 

TRÌNH TĀ, THö TôC XÂY DĀNG, PHÊ DUYàT                                      
PH¯¡NG ÁN QUÀN LÝ RúNG BÂN VþNG 

ĐiÃu 10. Trình tā xây dāng ph°¢ng án quÁn lý rûng bÃn vÿng 

1. Chā rừng xây dựng kế ho¿ch, đề c°¢ng, dự toán xây dựng ph°¢ng án 
quÁn lý rừng bền vững. 

2. Rà soát, đánh giá thông tin hß s¢, tài liáu, bÁn đß hián có. 

3. Điều tra, thu thập thông tin hß s¢, tài liáu, bÁn đß bá sung. 

4. Xây dựng ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững. 

ĐiÃu 11. Phê duyát ho¿c điÃu chãnh ph°¢ng án quÁn lý rûng bÃn vÿng 
c÷a ch÷ rûng là tå chùc quÁn lý rûng đ¿c dõng trāc thuéc các Bé, ngành28 

1. C¢ quan có thẩm quyền phê duyát hoặc điều chãnh ph°¢ng án quÁn lý 
rừng bền vững cāa chā rừng là Bá, ngành chā quÁn hoặc đ¢n vị, c¢ quan chuyên 
môn có chức năng trực thuác đ°ợc Bá, ngành āy quyền. 

 2. Hß s¢: 
 a) Hß s¢ phê duyát ph°¢ng án: 

- Tờ trình đề nghị phê duyát ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững theo quy 
định t¿i Mẫu số 01 Phÿ lÿc IV ban hành kèm theo Thông t° này; 

- Ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững theo quy định t¿i Phÿ lÿc II ban hành 
kèm theo Thông t° này; 

- BÁn sao các lo¿i bÁn đß: Hián tr¿ng rừng, hián tr¿ng sử dÿng đÃt và bÁn 
chính bÁn đß quÁn lý rừng bền vững theo quy định t¿i khoÁn 3 Điều 4 Thông t° này. 
 b) Hß s¢ điều chãnh ph°¢ng án: 

- Tờ trình đề nghị điều chãnh ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững theo quy 
định t¿i Mẫu số 04 Phÿ lÿc IV ban hành kèm theo Thông t° này; 

- Ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững theo quy định t¿i Phÿ lÿc II ban hành 
kèm theo Thông t° này đ°ợc điều chãnh, sửa đái, bá sung; 

- BÁn sao các lo¿i bÁn đß: Hián tr¿ng rừng, hián tr¿ng sử dÿng đÃt và bÁn 
chính bÁn đß quÁn lý rừng bền vững theo quy định t¿i khoÁn 3 Điều 4 Thông t° 
này đ°ợc điều chãnh, sửa đái, bá sung. 

3. Cách thức náp hß s¢: Chā rừng náp 01 bá hß s¢ theo quy định t¿i điểm a 
hoặc điểm b khoÁn 2 Điều này đến c¢ quan có thẩm quyền theo quy định t¿i khoÁn 
1 Điều này trực tiếp hoặc gửi qua dịch vÿ b°u chính hoặc qua môi tr°ờng đián tử: 

                                                           
28 Điều này đ°ợc sửa đái, bá sung theo quy định t¿i khoÁn 5 Điều 1 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, 
bá sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và 
Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
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a) Tr°ờng hợp náp hß s¢ trực tiếp: C¢ quan có thẩm quyền theo quy định 
t¿i khoÁn 1 Điều này kiểm tra thành phần hß s¢ và trÁ lời ngay tính đầy đā cāa 
thành phần hß s¢ cho chā rừng; 

b) Tr°ờng hợp náp hß s¢ qua dịch vÿ b°u chính: Trong thời h¿n không quá 
03 ngày làm viác kể từ ngày nhận đ°ợc hß s¢, c¢ quan có thẩm quyền theo quy định 
t¿i khoÁn 1 Điều này xem xét tính đầy đā cāa thành phần hß s¢; tr°ờng hợp hß s¢ 
ch°a đầy đā theo quy định, thông báo bằng văn bÁn cho chā rừng và nêu rõ lý do; 

c) Tr°ờng hợp náp hß s¢ qua môi tr°ờng đián tử: Trong thời h¿n không 
quá 01 ngày làm viác kể từ thời điểm nhận đ°ợc hß s¢, c¢ quan có thẩm quyền 
theo quy định t¿i khoÁn 1 Điều này xem xét tính đầy đā cāa thành phần hß s¢; 
tr°ờng hợp hß s¢ ch°a đầy đā theo quy định, thông báo cho chā rừng và nêu rõ 
lý do. Hß s¢ náp qua môi tr°ờng đián tử thực hián theo quy định t¿i Nghị định 
số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 cāa Chính phā về thực hián thā tÿc hành 
chính trên môi tr°ờng đián tử. 

4. Trình tự thực hián: 

a) Trong thời h¿n 05 ngày kể từ ngày nhận đ°ợc hß s¢ đầy đā, hợp lá, c¢ 
quan có thẩm quyền theo quy định t¿i khoÁn 1 Điều này lÃy ý kiến bằng văn bÁn 
cāa Bá Nông nghiáp và Phát triển nông thôn đối với ph°¢ng án cāa chā rừng 
trực thuác các Bá, ngành khác, Āy ban nhân dân cÃp tãnh n¢i chā rừng đ°ợc nhà 
n°ớc giao đÃt, giao rừng, cho thuê đÃt, cho thuê rừng và các c¢ quan, đ¢n vị có 
liên quan về nái dung ph°¢ng án; 

b) Trong thời h¿n 10 ngày kể từ ngày nhận đ°ợc văn bÁn lÃy ý kiến, các 
c¢ quan, đ¢n vị, địa ph°¢ng đ°ợc lÃy ý kiến theo quy định t¿i điểm a khoÁn này 
có trách nhiám trÁ lời bằng văn bÁn; 

c) Trong thời h¿n 15 ngày kể từ ngày nhận đ°ợc ý kiến bằng văn bÁn cāa 
các c¢ quan, địa ph°¢ng theo quy định t¿i điểm b khoÁn này, c¢ quan có thẩm 
quyền theo quy định t¿i khoÁn 1 Điều này có trách nhiám táng hợp, đánh giá, 
hoàn thián Báo cáo kết quÁ thẩm định theo Mẫu số 02 Phÿ lÿc IV ban hành kèm 
theo Thông t° này; phê duyát ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững theo Mẫu số 03 
hoặc phê duyát điều chãnh ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững theo Mẫu số 05 Phÿ 
lÿc IV ban hành kèm theo Thông t° này và trÁ kết quÁ cho chā rừng trực tiếp t¿i bá 
phận mát cửa hoặc gửi qua dịch vÿ b°u chính hoặc qua môi tr°ờng đián tử. 
Tr°ờng hợp không phê duyát hoặc điều chãnh ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững 
phÁi trÁ lời bằng văn bÁn và nêu rõ lý do. 

ĐiÃu 12. Phê duyát ho¿c điÃu chãnh ph°¢ng án quÁn lý rûng bÃn 
vÿng c÷a ch÷ rûng là tå chùc kinh tÁ29   

                                                           
29 Điều này đ°ợc sửa đái, bá sung theo quy định t¿i khoÁn 6 Điều 1 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá 
sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát 
triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
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1. Chā rừng là tá chức kinh tế, đ¢n vị vũ trang đ°ợc nhà n°ớc giao đÃt, cho 
thuê đÃt để trßng rừng sÁn xuÃt bằng ngußn vốn tự đầu t°; chā rừng là doanh 
nghiáp có vốn đầu t° n°ớc ngoài đ°ợc nhà n°ớc cho thuê đÃt để trßng rừng sÁn 
xuÃt thì chā rừng tự phê duyát ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững theo Mẫu số 03 
hoặc điều chãnh ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững theo Mẫu số 05 Phÿ lÿc IV ban 
hành kèm theo Thông t° này để tá chức thực hián.  

2. Sau khi phê duyát hoặc điều chãnh ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững theo quy 
định t¿i khoÁn 1 Điều này, trong thời h¿n 10 ngày kể từ ngày phê duyát, chā rừng phÁi 
gửi 01 bÁn chính Quyết định phê duyát ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững hoặc Quyết 
định phê duyát điều chãnh ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững tới Sở Nông nghiáp và 
Phát triển nông thôn n¢i chā rừng đ°ợc nhà n°ớc giao đÃt hoặc cho thuê đÃt. 

ĐiÃu 12a. Phê duyát ho¿c điÃu chãnh ph°¢ng án quÁn lý rûng bÃn 
vÿng c÷a ch÷ rûng là hé gia đình, cá nhân, céng đãng dân c° ho¿c hé gia 
đình cá nhân liên kÁt thành nhóm hé, tå hóp tác tr°íng hóp có tå chùc các 
ho¿t đéng du låch sinh thái30 

1. C¢ quan có thẩm quyền phê duyát hoặc điều chãnh ph°¢ng án quÁn lý 
rừng bền vững cāa chā rừng hoặc ng°ời đ¿i dián nhóm há, tá hợp tác là Āy ban 
nhân dân cÃp huyán. 

2. Hß s¢: 
 a) Hß s¢ phê duyát ph°¢ng án: 

- Đ¢n đề nghị phê duyát ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững theo Mẫu số 
01 Phÿ lÿc III ban hành kèm theo Thông t° này;  

- Ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững theo Mẫu số 02 Phÿ lÿc III ban hành 
kèm theo Thông t° này; 

- BÁn sao các lo¿i bÁn đß: Hián tr¿ng rừng, hián tr¿ng sử dÿng đÃt và bÁn 
chính bÁn đß quÁn lý rừng bền vững theo quy định t¿i khoÁn 3 Điều 4 Thông t° này. 
 b) Hß s¢ điều chãnh ph°¢ng án: 

- Đ¢n đề nghị phê duyát điều chãnh ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững 
theo Mẫu số 04 Phÿ lÿc III ban hành kèm theo Thông t° này; 

- Ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững theo Mẫu số 02 Phÿ lÿc III ban hành 
kèm theo Thông t° này đ°ợc điều chãnh, sửa đái, bá sung; 

- BÁn sao các lo¿i bÁn đß: Hián tr¿ng rừng, hián tr¿ng sử dÿng đÃt và bÁn 
chính bÁn đß quÁn lý rừng bền vững theo quy định t¿i khoÁn 3 Điều 4 Thông t° 
này đ°ợc điều chãnh, sửa đái, bá sung. 

3. Cách thức náp hß s¢: Chā rừng hoặc ng°ời đ¿i dián nhóm há, tá hợp tác náp 
01 bá hß s¢ theo quy định t¿i điểm a hoặc điểm b khoÁn 2 Điều này đến c¢ quan có 
thẩm quyền theo quy định t¿i khoÁn 1 Điều này trực tiếp hoặc gửi qua dịch vÿ b°u 
chính hoặc qua môi tr°ờng đián tử theo quy định t¿i khoÁn 3 Điều 11 Thông t° này. 

                                                           
30 Điều này đ°ợc bá sung theo quy định t¿i khoÁn 7 Điều 1 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá 
sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và 
Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
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4. Trình tự thực hián: 

a) Trong thời h¿n 03 ngày kể từ ngày nhận đ°ợc hß s¢ đầy đā, hợp lá, c¢ 
quan có thẩm quyền theo quy định t¿i khoÁn 1 Điều này, lÃy ý kiến bằng văn 
bÁn cāa các c¢ quan, đ¢n vị trực thuác có liên quan về nái dung ph°¢ng án quÁn 
lý rừng bền vững; 

b) Trong thời h¿n 07 ngày kể từ ngày nhận đ°ợc văn bÁn lÃy ý kiến, các 
c¢ quan, đ¢n vị đ°ợc lÃy ý kiến theo quy định t¿i điểm a khoÁn này có trách 
nhiám trÁ lời bằng văn bÁn; 

c) Trong thời h¿n 12 ngày kể từ ngày nhận đ°ợc văn bÁn cāa các c¢ quan, 
đ¢n vị đ°ợc lÃy ý kiến theo quy định t¿i điểm b khoÁn này, c¢ quan có thẩm 
quyền theo quy định t¿i khoÁn 1 Điều này có trách nhiám táng hợp, đánh giá, 
hoàn thián Báo cáo kết quÁ thẩm định theo Mẫu số 02 Phÿ lÿc IV ban hành kèm 
theo Thông t° này; phê duyát ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững theo Mẫu số 03 
hoặc phê duyát điều chãnh ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững theo Mẫu số 05 Phÿ 
lÿc III ban hành kèm theo Thông t° này và trÁ kết quÁ cho chā rừng hoặc ng°ời 
đ¿i dián nhóm há, tá hợp tác trực tiếp t¿i bá phận mát cửa hoặc gửi qua dịch vÿ 
b°u chính hoặc qua môi tr°ờng đián tử. Tr°ờng hợp không phê duyát hoặc điều 
chãnh ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững phÁi trÁ lời bằng văn bÁn và nêu rõ lý do. 

ĐiÃu 13. Phê duyát ho¿c điÃu chãnh ph°¢ng án quÁn lý rûng bÃn 
vÿng c÷a ch÷ rûng là tå chùc không thuéc đái t°óng quy đånh t¿i ĐiÃu 11 
và ĐiÃu 12 Thông t° này31 

 1. C¢ quan có thẩm quyền phê duyát hoặc điều chãnh ph°¢ng án quÁn lý 
rừng bền vững cāa chā rừng là Āy ban nhân dân cÃp tãnh. 

 2. Hß s¢ đề nghị phê duyát hoặc điều chãnh ph°¢ng án quÁn lý rừng bền 
vững cāa chā rừng thực hián theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 11 Thông t° này. 

3. Cách thức náp hß s¢: Chā rừng náp 01 bá hß s¢ theo quy định t¿i khoÁn 
2 Điều này đến Sở Nông nghiáp và Phát triển nông thôn trực tiếp hoặc gửi qua 
dịch vÿ b°u chính hoặc qua môi tr°ờng đián tử: 

a) Tr°ờng hợp náp hß s¢ trực tiếp: Sở Nông nghiáp và Phát triển nông 
thôn kiểm tra thành phần hß s¢ và trÁ lời ngay tính đầy đā cāa thành phần hß s¢ 
cho chā rừng; 

b) Tr°ờng hợp náp hß s¢ qua dịch vÿ b°u chính: Trong thời h¿n không quá 
03 ngày làm viác kể từ ngày nhận đ°ợc hß s¢, Sở Nông nghiáp và Phát triển nông 
thôn, xem xét tính đầy đā cāa thành phần hß s¢; tr°ờng hợp hß s¢ ch°a đầy đā theo 
quy định, phÁi thông báo bằng văn bÁn cho chā rừng và nêu rõ lý do; 

                                                           
31 Điều này đ°ợc sửa đái, bá sung theo quy định t¿i khoÁn 8 Điều 1 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa 
đái, bá sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông 
nghiáp và Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
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c) Tr°ờng hợp náp hß s¢ qua môi tr°ờng đián tử: Trong thời h¿n không 
quá 01 ngày làm viác kể từ thời điểm nhận đ°ợc hß s¢, Sở Nông nghiáp và Phát 
triển nông thôn xem xét tính đầy đā cāa thành phần hß s¢; tr°ờng hợp hß s¢ 
ch°a đầy đā theo quy định, phÁi thông báo cho chā rừng và nêu rõ lý do. Hß s¢ 
náp qua môi tr°ờng đián tử thực hián theo quy định t¿i Nghị định số 
45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 cāa Chính phā về thực hián thā tÿc hành chính 
trên môi tr°ờng đián tử. 

4. Trình tự thực hián: 

  a) Trong thời h¿n 03 ngày kể từ ngày nhận đ°ợc hß s¢ đầy đā, hợp lá, Sở 
Nông nghiáp và Phát triển nông thôn xem xét, lÃy ý kiến bằng văn bÁn các Sở, 
ngành có liên quan và Āy ban nhân dân cÃp huyán n¢i chā rừng đ°ợc nhà n°ớc 
giao đÃt, giao rừng hoặc cho thuê đÃt, cho thuê rừng về nái dung ph°¢ng án; 

b) Trong thời h¿n 10 ngày kể từ ngày nhận đ°ợc văn bÁn lÃy ý kiến, các 
c¢ quan, đ¢n vị, địa ph°¢ng đ°ợc lÃy ý kiến theo quy định t¿i điểm a khoÁn này 
có trách nhiám trÁ lời bằng văn bÁn; 

c) Trong thời h¿n 15 ngày kể từ ngày nhận đ°ợc ý kiến bằng văn bÁn cāa 
các c¢ quan, đ¢n vị, địa ph°¢ng đ°ợc lÃy ý kiến theo quy định t¿i điểm b khoÁn 
này, Sở Nông nghiáp và Phát triển nông thôn có trách nhiám táng hợp, đánh giá, 
hoàn thián Báo cáo kết quÁ thẩm định theo Mẫu số 02 Phÿ lÿc IV ban hành kèm 
theo Thông t° này, trình Āy ban nhân dân cÃp tãnh phê duyát ph°¢ng án quÁn lý 
rừng bền vững theo Mẫu số 03 hoặc phê duyát điều chãnh ph°¢ng án quÁn lý rừng 
bền vững theo Mẫu số 05 Phÿ lÿc IV ban hành kèm theo Thông t° này và trÁ kết 
quÁ cho chā rừng trực tiếp t¿i bá phận mát cửa hoặc gửi qua dịch vÿ b°u chính 
hoặc qua môi tr°ờng đián tử. Tr°ờng hợp không phê duyát hoặc điều chãnh 
ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững phÁi trÁ lời bằng văn bÁn và nêu rõ lý do. 

Ch°¢ng IV 

TIÊU CHÍ QUÀN LÝ RúNG BÂN VþNG                                             
VÀ CHøNG CHâ QUÀN LÝ RúNG BÂN VþNG 

 
ĐiÃu 14. Tiêu chí quÁn lý rûng bÃn vÿng32 

 Bá tiêu chí quÁn lý rừng bền vững gßm 07 nguyên tắc, 36 tiêu chí và 139 
chã số. Chi tiết Bá tiêu chí quÁn lý rừng bền vững theo quy định t¿i Phÿ lÿc I ban 
hành kèm theo Thông t° này. 

ĐiÃu 15. Lo¿i chùng chã quÁn lý rûng bÃn vÿng 

1. Chứng chã quÁn lý rừng bền vững gßm:  

a) Chứng chã quÁn lý rừng bền vững do Viát Nam cÃp; 
                                                           
32 Điều này đ°ợc sửa đái, bá sung theo quy định t¿i khoÁn 9 Điều 1 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa 
đái, bá sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông 
nghiáp và Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
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b) Chứng chã quÁn lý rừng bền vững do tá chức quốc tế cÃp; 

c) Chứng chã quÁn lý rừng bền vững do Viát Nam hợp tác với quốc tế cÃp. 

2. Chứng chã quÁn lý rừng bền vững theo quy định t¿i khoÁn 1 Điều này là 
bằng chứng chứng minh tính hợp pháp cāa ngußn gốc gß. 

ĐiÃu 16. Tå chùc đánh giá, cÃp chùng chã quÁn lý rûng bÃn vÿng 

1. Tá chức đánh giá, cÃp chứng chã quÁn lý rừng bền vững gßm: 

a) Tá chức đánh giá, cÃp chứng chã quÁn lý rừng bền vững Viát Nam; 

b) Tá chức đánh giá, cÃp chứng chã quÁn lý rừng bền vững quốc tế; 

c) Tá chức đánh giá, cÃp chứng chã quÁn lý rừng bền vững hợp tác giữa  
Viát Nam và quốc tế. 

2. Ho¿t đáng cāa Tá chức đánh giá, cÃp chứng chã quÁn lý rừng bền vững 
thực hián theo quy định t¿i Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm  
2016 cāa Chính phā quy định về điều kián kinh doanh dịch vÿ đánh giá sự phù hợp. 

ĐiÃu 17. CÃp chùng chã quÁn lý rûng bÃn vÿng 

1. Chā rừng tự nguyán và tự quyết định lựa chọn lo¿i chứng chã quÁn lý 
rừng bền vững và Tá chức đánh giá, cÃp chứng chã quÁn lý rừng bền vững. 

2.  CÃp chứng chã quÁn lý rừng bền vững: 

a) Chā rừng đ°ợc cÃp chứng chã quÁn lý rừng bền vững khi đáp ứng các 
điều kián theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 28 cāa Luật Lâm nghiáp; 

b) Viác đánh giá, cÃp chứng chã quÁn lý rừng bền vững thực hián theo 
h°ớng dẫn cāa Tá chức đánh giá, cÃp chứng chã quÁn lý rừng bền vững. 

Ch°¢ng V 

Tä CHøC THĀC HIàN 

ĐiÃu 18. Trách nhiám c÷a c¢ quan quÁn lý nhà n°ëc các cÃp 

1. Cõc Lâm nghiáp:33 

a) Trình Bá Nông nghiáp và Phát triển nông thôn sửa đái, bá sung Bá tiêu 
chí quÁn lý rừng bền vững cāa Viát Nam hài hòa với tiêu chuẩn phá biến quÁn 
lý rừng bền vững quốc tế; 

b) Tập huÃn, h°ớng dẫn viác xây dựng, phê duyát ph°¢ng án quÁn lý rừng 
bền vững và cÃp chứng chã quÁn lý rừng bền vững trong ph¿m vi cÁ n°ớc; 

c) Kiểm tra viác xây dựng, phê duyát, thực hián ph°¢ng án quÁn lý rừng 
bền vững cāa chā rừng và kiểm tra, thanh tra ho¿t đáng cāa Tá chức đánh giá, 
                                                           

33 Tên khoÁn này đ°ợc sửa đái, bá sung theo quy định t¿i điểm a khoÁn 10 Điều 1 Thông t° số 13/2023/TT-
BNNPTNT sửa đái, bá sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá 
tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01 
tháng 02 năm 2024. 
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cÃp chứng chã quÁn lý rừng bền vững theo quy định cāa pháp luật. 

2. Āy ban nhân dân cÃp tãnh: 

a) Chã đ¿o Sở Nông nghiáp và Phát triển nông thôn h°ớng dẫn chā rừng 
xây dựng và thực hián ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững theo quy định t¿i Điều 
27 cāa Luật Lâm nghiáp và quy định t¿i Thông t° này; 

b) Chã đ¿o Sở Nông nghiáp và Phát triển nông thôn trình duyát ph°¢ng án 
quÁn lý rừng bền vững trên địa bàn tãnh theo quy định t¿i Thông t° này; 

c) Chã đ¿o các c¢ quan chuyên môn bố trí ngußn vốn và h°ớng dẫn sử 
dÿng kinh phí xây dựng ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững, cÃp chứng chã quÁn 
lý rừng bền vững và thực hián các ho¿t đáng quÁn lý rừng bền vững theo quy 
định cāa pháp luật. 

3. Sở Nông nghiáp và Phát triển nông thôn:  

a) H°ớng dẫn các chā rừng xây dựng và thực hián ph°¢ng án quÁn lý 
rừng bền vững; 

b) Phối hợp với các c¢ quan liên quan, kiểm tra viác xây dựng, thực hián 
ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững cāa chā rừng; 

c)34 Hằng năm tr°ớc ngày 25 tháng 12, báo cáo Āy ban nhân dân cÃp tãnh 
và Bá Nông nghiáp và Phát triển nông thôn (Cÿc Lâm nghiáp) kết quÁ xây dựng 
và thực hián ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững và cÃp chứng chã quÁn lý rừng 
bền vững trên địa bàn tãnh. 

4.35 Āy ban nhân dân cÃp huyán 

a) Chã đ¿o Āy ban nhân dân cÃp xã h°ớng dẫn các chā rừng là há gia 
đình, cá nhân, cáng đßng dân c° hoặc há gia đình, cá nhân liên kết thành nhóm 
há, tá hợp tác để tá chức thực hián các ho¿t đáng quÁn lý rừng bền vững và cÃp 
chứng chã quÁn lý rừng bền vững; 

b) Chã đ¿o c¢ quan chuyên môn h°ớng dẫn, kiểm tra chā rừng là há gia 
đình, cá nhân, cáng đßng dân c° hoặc nhóm há, tá hợp tác có ho¿t đáng du lịch 
sinh thái phÁi xây dựng, đề nghị c¢ quan có thẩm quyền phê duyát hoặc điều 
chãnh ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững theo quy định t¿i Thông t° này. 

5. Āy ban nhân dân cÃp xã: 

a) H°ớng dẫn các há gia đình, cá nhân có rừng và đÃt lâm nghiáp liên kết 
hình thành nhóm há để xây dựng, thực hián ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững 
và cÃp chứng chã quÁn lý rừng bền vững; 
                                                           
34 Điểm này đ°ợc sửa đái, bá sung theo quy định t¿i điểm b khoÁn 10 Điều 1 Thông t° số 13/2023/TT-
BNNPTNT sửa đái, bá sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá 
tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01 
tháng 02 năm 2024. 
35 KhoÁn này đ°ợc sửa đái, bá sung theo quy định t¿i điểm c khoÁn 10 Điều 1 Thông t° số 13/2023/TT-
BNNPTNT sửa đái, bá sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá 
tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01 
tháng 02 năm 2024. 
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b) Theo dõi viác thực hián các ho¿t đáng quÁn lý rừng bền vững cāa chā 
rừng trên địa bàn theo nái dung, kế ho¿ch đã xác định trong ph°¢ng án quÁn lý 
rừng bền vững đ°ợc phê duyát. 

ĐiÃu 19. Trách nhiám c÷a ch÷ rûng 

1. Chā rừng xây dựng, trình c¢ quan có thẩm quyền phê duyát hoặc tự phê 
duyát ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững và tá chức thực hián ph°¢ng án quÁn lý 
rừng bền vững theo quy định t¿i Thông t° này. 

2. Chā rừng tự giám sát, đánh giá các ho¿t đáng quÁn lý rừng bền vững đã 
đ°ợc phê duyát. 

3.36 Hằng năm, tr°ớc ngày 20 tháng 12, chā rừng là tá chức báo cáo Sở Nông 
nghiáp và Phát triển nông thôn, đ¢n vị chā quÁn (nếu có) và chā rừng theo quy định t¿i 
khoÁn 2 Điều 8 Thông t° này báo cáo Āy ban nhân dân cÃp huyán về kết quÁ thực hián 
ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững theo Phÿ lÿc VI ban hành kèm theo Thông t° này. 

ĐiÃu 20. Trách nhiám c÷a Tå chùc đánh giá, cÃp chùng chã quÁn lý 
rûng bÃn vÿng 

1. ChÃp hành đúng quy định pháp luật cāa Viát Nam trong quá trình ho¿t 
đáng, đánh giá và cÃp chứng chã quÁn lý rừng bền vững. 

2. Chịu trách nhiám về chÃt l°ợng, kết quÁ cÃp chứng chã quÁn lý rừng 
bền vững. 

3.37 Có trách nhiám thực hián theo quy định t¿i điểm a và điểm b khoÁn 1 
Điều 29 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 cāa Chính 
phā quy định về điều kián kinh doanh dịch vÿ đánh giá sự phù hợp và báo cáo 
kết quÁ thực hián về Cÿc Lâm nghiáp. 

ĐiÃu 21. Quy đånh chuyÅn tiÁp 

Chā rừng có ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững theo quy định t¿i Thông t° 
số 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 11 năm 2014 cāa Bá Nông nghiáp và 
Phát triển nông thôn h°ớng dẫn ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững;chā rừng 
quÁn lý rừng đặc dÿng có báo cáo quy ho¿ch bÁo tßn và phát triển bền vững khu 
rừng đặc dÿng theo quy định t¿i khoÁn 1 Điều 2 Thông t° số 78/2011/TT-
BNNPTNT ngày 11 tháng 11 năm 2011 cāa Bá Nông nghiáp và Phát triển nông 
thôn quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 
năm 2010 cāa Chính phā về tá chức và quÁn lý há thống rừng đặc dÿng, đã đ°ợc 
c¢ quan Nhà n°ớc có thẩm quyền phê duyát tr°ớc ngày Thông t° này có hiáu 
lực, tiếp tÿc thực hián theo Ph°¢ng án hoặc Báo cáo đã đ°ợc phê duyát. 

                                                           
36 KhoÁn này đ°ợc sửa đái, bá sung theo quy định t¿i khoÁn 11 Điều 1 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa 
đái, bá sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông 
nghiáp và Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 
2024. 
37 KhoÁn này đ°ợc sửa đái, bá sung theo quy định t¿i khoÁn 12 Điều 1 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa 
đái, bá sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông 
nghiáp và Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 
2024. 
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Đối với ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững cāa chā rừng đã đ°ợc c¢ quan 
có thẩm quyền phê duyát hoặc thẩm định nh°ng ch°a phê duyát; ph°¢ng án 
quÁn lý rừng bền vững cāa chā rừng đã náp hß s¢ nh°ng ch°a thẩm định tr°ớc 
ngày Thông t° này có hiáu lực thì tiếp tÿc thực hián theo quy định cāa pháp luật 
t¿i thời điểm náp hß s¢.38 

ĐiÃu 22. Hiáu lāc thi hành39  

1. Thông t° này có hiáu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 
2. Thông t° số 38/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 11 năm 2014 cāa 

Bá Nông nghiáp và Phát triển nông thôn h°ớng dẫn ph°¢ng án quÁn lý rừng bền 
vững hết hiáu lực kể từ ngày Thông t° này có hiáu lực thi hành. 

 3. Trong quá trình thực hián nếu có v°ớng mắc, các c¢ quan,tá chức, cá 
nhân liên quan kịp thời phÁn ánh về Bá Nông nghiáp và Phát triển nông thôn để 
nghiên cứu, h°ớng dẫn, sửa đái, bá sung./. 

 

Bè NÔNG NGHIàP 
VÀ PHÁT TRIÄN NÔNG THÔN 

Số:           /VBHN-BNNPTNT 

 
Nơi nhận: 
- Bá NN&PTNT: Bá tr°ởng, các Thứ tr°ởng, các 
đ¢n vị thuác Bá; 
- HĐND, UBND các tãnh, thành phố trực thuác TW; 
- Sở NN&PTNT các tãnh, thành phố trực thuác TW; 
- Cÿc Kiểm tra văn bÁn QPPL (Bá T° pháp); 
- Công báo; Cáng thông tin đián tử Chính phā: C¢ sở 
dữ liáu quốc gia về văn bÁn QPPL; 
- Cáng thông tin đián tử Bá NN&PTNT; 
- L°u: VT, LN. 
 

XÁC THĀC V�N BÀN HòP NHÂT 
 

Hà Nội, ngày       tháng      năm   

KT. Bè TR¯îNG 
THø TR¯îNG 

 
 

 
 

Nguyßn Quác Trå 

 

 

 

                                                           
38 Quy định t¿i khá thứ 2 Điều 21  đ°ợc bá sung theo quy định t¿i khoÁn 13 Điều 1 Thông t° số 13/2023/TT-
BNNPTNT sửa đái, bá sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá 
tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01 
tháng 02 năm 2024 . 
39 Điều 3 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-
BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng 
bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/ 2024  quy định nh° sau: 

“Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2024. 
 2. Trong quá trình thực hiện Thông tư nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp 

thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hướng dẫn, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./.=. 

01
02            01        20234
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Phõ lõc I40 

Bè TIÊU CHÍ QUÀN LÝ RúNG BÂN VþNG CöA VIàT NAM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2023/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2023                 

cāa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)    

Nguyên tÍc/Tiêu chí Chã sá 

NGUYÊN TÌC 1: TUÂN THö CÁC QUY ĐäNH CöA PHÁP LUÊT VÀ 
CÁC ĐIÂU ¯êC, HIàP ¯êC QUàC TÀ MÀ VIàT NAM THAM GIA 

1.1. Ch÷ rûng phÁi 
thāc hián đúng quy 
đånh c÷a pháp luËt 
vÃ quyÃn sý dõng 
đÃt và rûng 

1.1.1. Có giÃy chứng nhận quyền sử dÿng đÃt hoặc quyết 
định giao đÃt, giao rừng hoặc hợp đßng thuê đÃt, thuê rừng 
hoặc giÃy xác nhận cāa c¢ quan có thẩm quyền theo quy 
định cāa pháp luật; 

1.1.2. Tr°ờng hợp đÃt đ°ợc sử dÿng theo quyền phong tÿc 
hoặc truyền thống đÁm bÁo không có tranh chÃp; 

1.1.3. Ranh giới đÃt và rừng phÁi đ°ợc xác định rõ trên 
bÁn đß và trên thực địa. 

1.2. Ch÷ rûng phÁi 
thāc hián đúng 
chùc n�ng, nhiám 
võ đ°óc giao ho¿c 
giÃy phép đ�ng ký 
kinh doanh theo 
quy đånh c÷a pháp 
luËt 

1.2.1. Thực hián theo chức năng, nhiám vÿ và ngành nghề 
sÁn xuÃt, kinh doanh theo quy định pháp luật; 

1.2.2. Tr°ờng hợp ch°a trÁ hết các khoÁn phÁi náp thì chā 
rừng phÁi có kế ho¿ch hoàn trÁ; 

1.2.3. L°u trữ, cập nhật hß s¢, chứng từ liên quan đến ho¿t 
đáng quÁn lý, sÁn xuÃt kinh doanh cāa chā rừng theo quy 
định cāa pháp luật; 

1.2.4. Thực hián các bián pháp phòng chống tham nhũng 
theo quy định cāa pháp luật. 

1.3. Ch÷ rûng phÁi 
thāc hián đúng quy 
đånh c÷a pháp luËt 
vÃ quÁn lý rûng bÃn 
vÿng và nguãn gác 
gç hóp pháp 

1.3.1. Xây dựng ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững theo 
quy định cāa pháp luật về lâm nghiáp; 

1.3.2. Công khai tóm tắt các nái dung chính cāa ph°¢ng 
án quÁn lý rừng bền vững, nh°ng có thể không công bố 
thông tin cá nhân và kinh doanh cần giữ bí mật cāa chā 
rừng và các thông tin khác cần bÁo mật theo quy định cāa 
pháp luật; 

1.3.3. Nái dung ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững phÁi 
                                                           
40 Phÿ lÿc này đ°ợc thay thế theo quy định t¿i khoÁn 1 Điều 2 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá 
sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và 
Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2024. 
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Nguyên tÍc/Tiêu chí Chã sá 
theo đúng quy định cāa pháp luật về lâm nghiáp và phù 
hợp với thực tißn ho¿t đáng quÁn lý, sÁn xuÃt, kinh doanh. 
cāa chā rừng;  

1.3.4. Có bián pháp ngăn chặn các hành vi bị nghiêm cÃm 
trong ho¿t đáng lâm nghiáp; 

1.3.5. Phối hợp với các c¢ quan chức năng và chính quyền 
địa ph°¢ng để xác định, kiểm soát và ngăn chặn hành vi bị 
cÃm trong các ho¿t đáng lâm nghiáp; 

1.3.6. Tuân thā quy định về nuôi, trßng, khai thác, sử 
dÿng, buôn bán đáng vật, thực vật rừng nguy cÃp, quý, 
hiếm theo quy định cāa pháp luật; 

1.3.7. Tuân thā quy định về hß s¢, trình tự, quy trình khai 
thác và quÁn lý lâm sÁn cāa Bá Nông nghiáp và Phát triển 
nông thôn; 

1.3.8. L°u trữ hß s¢, tài liáu về các vÿ viác vi ph¿m có liên 
quan đã đ°ợc giÁi quyết trong thời gian tối thiểu 5 năm 
gần nhÃt. 

1.4. Ch÷ rûng phÁi 
đáp ùng nhÿng yêu 
cÅu trong các điÃu 
°ëc quác tÁ có liên 
quan mà Viát Nam 
tham gia 

1.4.1. Hiểu và tuân thā các điều °ớc quốc tế mà Viát Nam 
tham gia, bao gßm: các công °ớc c¢ bÁn cāa Tá chức Lao 
đáng quốc tế (ILO), Công °ớc về quyền cāa ng°ời dân 
tác (ILO 169), Công °ớc đa d¿ng sinh học 1992 (CBD), 
Công °ớc về các chÃt ô nhißm hữu c¢ khi phân hāy (POP 
Stockholm), Công °ớc buôn bán quốc tế các loài đáng 
vật, thực vật hoang dã nguy cÃp (CITES), Công °ớc sa 
m¿c hóa (1992) và các điều °ớc khác có liên quan. 

NGUYÊN TÌC 2. CHö RúNG TÔN TRæNG QUYÂN CöA CèNG ĐâNG 
DÂN C¯ VÀ NG¯ìI DÂN ĐäA PH¯¡NG 

2.1. Ch÷ rûng đÁm 
bÁo quyÃn sý dõng 
đÃt và rûng hóp 
pháp ho¿c theo 
phong tõc, truyÃn 
tháng c÷a céng 
đãng dân c° và 
ng°íi dân đåa 

2.1.1. Tôn trọng quyền quÁn lý, sử dÿng đÃt và rừng thuác 
quyền sử dÿng hợp pháp hoặc quyền theo phong 
tÿc/truyền thống cāa cáng đßng dân c° và ng°ời dân địa 
ph°¢ng; cùng cáng đßng dân c°, ng°ời dân địa ph°¢ng và 
các bên liên quan khác xác định trên bÁn đß và ngoài thực 
địa những khu vực có liên quan đến ho¿t đáng sinh kế theo 
tập quán cāa họ nh° khai thác lâm sÁn ngoài gß, cung cÃp 
ngußn n°ớc sÁn xuÃt, sinh ho¿t...; có kế ho¿ch quÁn lý cho 
những khu vực đã đ°ợc xác định trong ph°¢ng án quÁn lý 
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Nguyên tÍc/Tiêu chí Chã sá 
ph°¢ng rừng bền vững; 

2.1.2. Viác phân định ranh giới đÃt và rừng giữa cáng 
đßng dân c°, ng°ời dân địa ph°¢ng với chā rừng phÁi 
đ°ợc thống nhÃt giữa các bên; 

2.1.3. T¿o điều kián cho cáng đßng dân c° và ng°ời dân 
địa ph°¢ng thực hián các ho¿t đáng hợp pháp trên đÃt và 
rừng cāa họ mà liên quan đến dián tích cāa chā rừng. 

2.2. Ch÷ rûng có 
trách nhiám giÁi 
quyÁt tranh chÃp vÃ 
quyÃn sï hÿu, sý 
dõng rûng và đÃt 
rûng theo quy đånh 
c÷a pháp luËt 

2.2.1. PhÁi có c¢ chế và bián pháp phù hợp để giÁi quyết 
tranh chÃp về quyền sử dÿng đÃt và rừng (không bắt buác 
phÁi thực hián đối với chā rừng là há gia đình, cá nhân); 

2.2.2. L°u trữ hß s¢ các vÿ tranh chÃp ch°a đ°ợc giÁi 
quyết và đã đ°ợc giÁi quyết trong thời gian tối thiểu 5 năm 
gần nhÃt. 

2.3. Ch÷ rûng t¿o 
c¢ héi viác làm và 
cÁi thián sinh kÁ cho 
céng đãng dân c° 
và ng°íi dân đåa 
ph°¢ng 

 2.3.1. T¿o điều kián cho cáng đßng dân c° và ng°ời dân 
địa ph°¢ng tham gia vào các ho¿t đáng lâm nghiáp và cÁi 
thián sinh kế (không bắt buác đối với chā rừng là há gia 
đình, cá nhân và cáng đßng dân c°). 

2.4. Ch÷ rûng cÅn 
đáp ùng nhu cÅu c¢ 
bÁn vÃ v�n hóa, tín 
ng°ñng và giÁi trí 
c÷a céng đãng dân 
c° và ng°íi dân đåa 
ph°¢ng liên quan 
đÁn đÃt và rûng mà 
ch÷ rûng đang quÁn 
lý theo quy đånh c÷a 
pháp luËt 

2.4.1. Cùng cáng đßng dân c°, ng°ời dân địa ph°¢ng và 
các bên liên quan xác định những khu vực có ý nghĩa về 
văn hóa, tín ng°ỡng và giÁi trí trên bÁn đß, ngoài thực địa 
thuác ph¿m vi quÁn lý cāa chā rừng; Có kế ho¿ch quÁn lý 
đ°ợc đ°a vào ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững trên c¢ sở 
tham vÃn cáng đßng địa ph°¢ng và các bên liên quan; 

2.4.2. Có quy định quÁn lý, bÁo vá và sử dÿng những khu 
vực đã đ°ợc xác định có ý nghĩa về văn hóa, tín ng°ỡng 
và giÁi trí với sự tham vÃn ý kiến cāa cáng đßng dân c°, 
ng°ời dân địa ph°¢ng và các bên liên quan. 

2.5. Ch÷ rûng phÁi 
thāc hián các quy 
đånh c÷a pháp luËt 
vÃ khiÁu n¿i và giÁi 
quyÁt đÃn bù khi 

2.5.1. Xác định các tác đáng tiêu cực có thể xÁy ra cāa 
từng ho¿t đáng lâm nghiáp đến sinh kế, sức khỏe, đÃt, 
rừng và tài sÁn khác cāa cáng đßng dân c° và ng°ời dân 
địa ph°¢ng; 

2.5.2. PhÁi có bián pháp phòng ngừa thiát h¿i cho cáng 
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ho¿t đéng lâm 
nghiáp Ánh h°ïng 
tiêu cāc đÁn sinh kÁ, 
sùc khße, đÃt, rûng 
và tài sÁn khác c÷a 
céng đãng dân c° 
và ng°íi dân đåa 
ph°¢ng 

đßng dân c° và ng°ời dân địa ph°¢ng khi thực hián các 
ho¿t đáng lâm nghiáp; 

2.5.3. Có c¢ chế và bián pháp giÁi quyết khiếu n¿i và đền 
bù thiát h¿i cho cáng đßng dân c° và ng°ời dân địa 
ph°¢ng theo quy định cāa pháp luật; 

2.5.4. Thực hián bßi th°ờng các thiát h¿i cho cáng đßng 
dân c° và ng°ời dân địa ph°¢ng theo quy định cāa pháp 
luật hoặc theo thỏa thuận; 

2.5.5. Có trách nhiám bÁo trì công trình h¿ tầng kỹ thuật 
cho địa ph°¢ng khi sử dÿng cho các ho¿t đáng lâm nghiáp 
và hß trợ nâng cÃp khi có điều kián; 

 2.5.6. L°u trữ hß s¢, tài liáu về khiếu n¿i, bßi th°ờng thiát 
h¿i ch°a đ°ợc giÁi quyết và đã đ°ợc giÁi quyết trong thời 
gian tối thiểu 5 năm gần nhÃt. 

NGUYÊN TÌC 3. CHö RúNG ĐÀM BÀO QUYÂN VÀ ĐIÂU KIàN LÀM 
VIàC CöA NG¯ìI LAO ĐèNG 

3.1. Ch÷ rûng phÁi 
đÁm bÁo công bằng, 
quyÃn và lói ích c÷a 
ng°íi lao đéng (kÅ 
cÁ lao đéng c÷a nhà 
thÅu) theo quy đånh 
c÷a pháp luËt 

3.1.1. Có và thực hián đúng hợp đßng lao đáng/thỏa thuận 
lao đáng với ng°ời lao đáng hoặc đ¿i dián cāa họ theo quy 
định cāa pháp luật; 

3.1.2. Tuân thā pháp luật và các quy định cāa pháp luật về 
sử dÿng lao đáng vị thành niên, ng°ời khuyết tật và ng°ời 
quá tuái lao đáng; 

3.1.3 Không tham gia hoặc không c°ỡng bức lao đáng đối 
với ng°ời lao đáng d°ới bÃt kỳ hình thức nào; 

3.1.4. Thực hián bình đẳng giới trong tuyển dÿng, đào t¿o 
và trÁ tiền l°¢ng. 

3.2. Ch÷ rûng bÁo 
đÁm điÃu kián làm 
viác cho ng°íi lao 
đéng (kÅ cÁ lao 
đéng c÷a nhà thÅu) 
theo quy đånh c÷a 
pháp luËt 

3.2.1. Ng°ời lao đáng phÁi đ°ợc trang bị và h°ớng dẫn sử 
dÿng các dÿng cÿ bÁo há an toàn lao đáng phù hợp với 
điều kián làm viác theo quy định cāa pháp luật; 

3.2.2. Ng°ời lao đáng phÁi đ°ợc h°ớng dẫn sử dÿng và 
bÁo quÁn các lo¿i vật t°, trang thiết bị dß gây tai n¿n, nguy 
hiểm; 

3.2.3. Ng°ời lao đáng phÁi đ°ợc h°ớng dẫn sử dÿng hóa 
chÃt đÁm bÁo an toàn cho sức khỏe cāa ng°ời lao đáng 
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theo quy định cāa pháp luật; 

3.2.4. Ng°ời lao đáng phÁi đ°ợc tập huÃn an toàn lao đáng 
theo quy định cāa pháp luật. 

3.3. Ch÷ rûng tôn 
trçng quyÃn tham 
gia tå chùc Công 
đoàn và các quyÃn 
thßa thuËn khác 
giÿa ng°íi lao đéng 
và ng°íi sý dõng 
lao đéng theo quy 
đånh 

3.3.1. T¿o điều kián thuận lợi cho ng°ời lao đáng tham gia 
tá chức Công đoàn (không áp dÿng với chā rừng là há gia 
đình, cá nhân, cáng đßng dân c°); 

 3.3.2. Xây dựng và thực hián đầy đā các quy định về dân 
chā ở c¢ sở, lÃy ý kiến cāa ng°ời lao đáng về những vÃn 
đề liên quan đến đời sống và viác làm cāa ng°ời lao đáng 
(không áp dÿng với chā rừng là há gia đình, cá nhân, cáng 
đßng dân c°). 

3.4. Ch÷ rûng phÁi 
có và duy trì các c¢ 
chÁ giÁi quyÁt khiÁu 
n¿i và thāc hián bãi 
th°íng cho ng°íi 
lao đéng khi xÁy ra 
tån thÃt ho¿c thiát 
h¿i vÃ tài sÁn và sùc 
khße trong khi làm 
viác cho ch÷ rûng 

3.4.1. PhÁi có c¢ chế và bián pháp để giÁi quyết khiếu n¿i 
và đền bù những tán thÃt, thiát h¿i về tài sÁn và sức khỏe 
cho ng°ời lao đáng theo quy định cāa pháp luật hoặc thỏa 
thuận giữa các bên; 

3.4.2. Thực hián các bián pháp phòng ngừa thiát h¿i và tán 
thÃt về tài sÁn và sức khỏe cho ng°ời lao đáng khi thực 
hián các ho¿t đáng lâm nghiáp; 

3.4.3. Bßi th°ờng thiát h¿i về tài sÁn và sức khỏe cho 
ng°ời lao đáng theo quy định cāa pháp luật hoặc thỏa 
thuận giữa các bên; 

3.4.4. L°u trữ hß s¢, tài liáu về khiếu n¿i và bßi th°ờng 
cāa chā rừng trong thời gian tối thiểu 5 năm gần nhÃt. 

NGUYÊN TÌC 4. QUÀN LÝ, BÀO Và, PHÁT TRIÄN VÀ Sü DôNG 
RúNG 

4.1. Ch÷ rûng phÁi 
thāc hián các ho¿t 
đéng lâm nghiáp 
theo ph°¢ng án 
quÁn lý rûng bÃn 
vÿng 

4.1.1. Các ho¿t đáng lâm nghiáp đ°ợc thực hián theo 
ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững và kế ho¿ch ho¿t đáng 
hàng năm; 

4.1.2. Cập nhật, điều chãnh ph°¢ng án quÁn lý rừng bền 
vững định kỳ hoặc khi có những thay đái về điều kián tự 
nhiên, kinh tế xã hái, tiến bá khoa học công nghá, từ kết 
quÁ đánh giá, giám sát và các thay đái về chính sách, quy 
định cāa nhà n°ớc, nh°ng phÁi đÁm bÁo mÿc tiêu quÁn lý 
rừng bền vững; 
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4.1.3. L°u trữ hß s¢, tài liáu về viác điều chãnh ph°¢ng án 
quÁn lý rừng bền vững trong thời gian tối thiểu 5 năm gần 
nhÃt. 

4.2. Ch÷ rûng sÁn 
xuÃt và sý dõng 
giáng cây trãng 
phÁi theo quy đånh 
c÷a pháp luËt vÃ 
quÁn lý giáng cây 
trãng lâm nghiáp 

4.2.1. KhÁo nghiám và công nhận giống mới phÁi tuân thā 
quy định cāa pháp luật về quÁn lý giống cây trßng lâm 
nghiáp; 

4.2.2. SÁn xuÃt giống phÁi tuân thā các quy định về điều 
kián sÁn xuÃt kinh doanh giống, ngußn gốc, xuÃt xứ giống, 
quy trình kỹ thuật sÁn xuÃt giống và các tiêu chí về bÁo vá 
môi tr°ờng. 

4.2.3. Sử dÿng giống đÁm bÁo tiêu chuẩn chÃt l°ợng và 
ngußn gốc giống theo quy định cāa pháp luật về quÁn lý 
giống cây trßng lâm nghiáp; 

4.2.4. Tuân thā các quy định về xuÃt khẩu và nhập khẩu 
giống. 

4.3. Ch÷ rûng phÁi 
áp dõng các bián 
pháp lâm sinh phù 
hóp vëi mõc tiêu 
trong ph°¢ng án 
quÁn lý rûng bÃn 
vÿng 

4.3.1. Chọn loài cây trßng phù hợp điều kián lập địa và 
mÿc tiêu quÁn lý rừng bền vững; 

4.3.2. Các bián pháp lâm sinh áp dÿng phù hợp với đặc 
điểm loài cây trßng và điều kián lập địa; 

4.3.3. Áp dÿng các bián pháp quÁn lý lập địa phù hợp 
trong quÁn lý rừng trßng; 

4.3.4. Áp dÿng các bián pháp kỹ thuật lâm sinh nh° 
khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, làm giàu rừng, nuôi d°ỡng 
và khai thác rừng tự nhiên phù hợp với từng tr¿ng thái 
rừng theo quy định cāa pháp luật về lâm nghiáp. 

4.4. Ch÷ rûng thāc 
hián đa d¿ng các 
ho¿t đéng quÁn lý, 
sÁn xuÃt và kinh 
doanh nhằm nâng 
cao các lói ích c÷a 
rûng 

4.4.1. Thực hián đa d¿ng các ho¿t đáng quÁn lý, sÁn xuÃt 
kinh doanh dựa trên thông tin khoa học kỹ thuật, thị 
tr°ờng về các sÁn phẩm từ rừng nh° gß, lâm sÁn ngoài gß 
và dịch vÿ môi tr°ờng rừng; 

4.4.2. Đa d¿ng ngußn thu từ rừng và dịch vÿ môi tr°ờng 
rừng; 

4.4.3. Khuyến khích phát triển các loài cây bÁn địa, đa 
mÿc đích và lâm sÁn ngoài gß có giá trị kinh tế cao; 

4.4.4. Khuyến khích ho¿t đáng liên kết sÁn xuÃt theo chußi 
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giá trị, tiếp thị và tiêu thÿ các sÁn phẩm từ rừng và dịch vÿ 
môi tr°ờng rừng. 

4.5. Ch÷ rûng phÁi 
có bián pháp phòng 
trû sinh vËt gây h¿i 
rûng 

4.5.1. Có kế ho¿ch và thực hián các bián pháp quÁn lý và 
phòng trừ sâu, bánh h¿i táng hợp; °u tiên các bián pháp 
lâm sinh, sinh học nhằm h¿n chế sử dÿng thuốc hóa học 
trong bÁo vá thực vật; 

4.5.2. Kịp thời thông báo tới c¢ quan chức năng khi phát 
hián sâu bánh gây h¿i rừng có khÁ năng lây lan để phối 
hợp xử lý; 

4.5.3. L°u trữ hß s¢, tài liáu về sâu bánh h¿i rừng trong 
thời gian tối thiểu 5 năm gần nhÃt. 

4.6. Ch÷ rûng phÁi 
thāc hián bián pháp 
phòng cháy và chÿa 
cháy rûng 

4.6.1. Có ph°¢ng án và thực hián kiểm soát phòng cháy và 
chữa cháy rừng; 

4.6.2. Có và duy trì há thống phòng cháy và chữa cháy 
rừng theo quy định; 

4.6.3. Kịp thời thông báo tới c¢ quan chức năng khi xÁy ra 
cháy rừng để phối hợp xử lý; 

4.6.4. Có ho¿t đáng nâng cao năng lực cāa ng°ời lao đáng 
và nâng cao nhận thức cho cáng đßng dân c° và ng°ời dân 
địa ph°¢ng trong viác phòng cháy, chữa cháy rừng; 

4.6.5. L°u trữ hß s¢, tài liáu về các vÿ cháy rừng trong 
thời gian tối thiểu 5 năm gần nhÃt. 

4.7. Ch÷ rûng phÁi 
khai thác hóp lý các 
sÁn phÇm tû rûng 
đÅ duy trì tài 
nguyên rûng đ°óc 
ån đånh lâu dài 

4.7.1. Ph°¢ng thức khai thác lâm sÁn đối với mßi lo¿i rừng 
phÁi tuân thā theo Quy chế quÁn lý rừng và h°ớng dẫn cāa 
Bá Nông nghiáp và Phát triển nông thôn; 

4.7.2. SÁn l°ợng khai thác lâm sÁn hàng năm không đ°ợc 
v°ợt quá mức tăng tr°ởng cāa rừng và đ°ợc xác định 
trong ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững. 

4.8. Ch÷ rûng phÁi 
xây dāng và bÁo trì 
các công trình h¿ 
tÅng kỹ thuËt phù 
hóp vëi mõc tiêu 
quÁn lý và h¿n chÁ 
Ánh h°ïng môi 

4.8.1. Có kế ho¿ch và thực hián xây dựng và bÁo trì 
đ°ờng, cầu, cống, đ°ờng vận xuÃt, đ°ờng tr°ợt gß và bãi 
gß theo quy định; các công trình đ°ợc thể hián trên bÁn đß 
(không bắt buác đối với chā rừng là há gia đình, cá nhân 
và cáng đßng) 

4.8.2. Viác xây dựng và bÁo trì đ°ờng, cầu cống, đ°ờng 
vận xuÃt, đ°ờng tr°ợt gß và bãi gß đÁm bÁo không gây tác 
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tr°íng đáng tiêu cực tới môi tr°ờng. 

NGUYÊN TÌC 5. QUÀN LÝ VÀ BÀO Và MÔI TR¯ìNG TRONG CÁC 
HO¾T ĐèNG LÂM NGHIàP 

5.1. Ch÷ rûng phÁi 
thāc hián đánh giá 
tác đéng c÷a các 
ho¿t đéng lâm 
nghiáp tëi môi 
tr°íng. 
 

5.1.1. Đánh giá các tác đáng tích cực và tiêu cực có thể 
xÁy ra đối với môi tr°ờng cāa tÃt cÁ các ho¿t đáng lâm 
nghiáp; 

5.1.2. Có kế ho¿ch và thực hián các bián pháp ngăn ngừa, 
giÁm thiểu tác đáng tiêu cực tới môi tr°ờng tr°ớc khi thực 
hián ho¿t đáng lâm nghiáp; 

5.1.3. Khuyến khích thực hián các bián pháp giÁm phát 
thÁi khí nhà kính; bián pháp quÁn lý nhằm tăng c°ờng hÃp 
thÿ, l°u giữ các bon rừng và sử dÿng có hiáu quÁ ngußn tài 
nguyên trong các ho¿t đáng lâm nghiáp. 

5.2. Ch÷ rûng phÁi 
thāc hián các bián 
pháp bÁo vá đÃt và 
nguãn n°ëc trong 
các ho¿t đéng lâm 
nghiáp 

5.2.1. Xác định các khu vực có chức năng bÁo vá đÃt và 
ngußn n°ớc, nh° vùng đám ven sông suối, ao hß, vùng đÃt 
ngập n°ớc, n¢i có đá dốc cao và khu vực sÁn xuÃt nông 
nghiáp trên thực địa và bÁn đß; 

5.2.2. Có kế ho¿ch và thực hián các bián pháp bÁo vá, 
phÿc hßi thÁm thực vật t¿i các khu vực có chức năng bÁo 
vá đÃt và ngußn n°ớc đã đ°ợc xác định; 

5.2.3. Xác định các tác đáng tiêu cực có thể xÁy ra tới đÃt 
và ngußn n°ớc khi thực hián các ho¿t đáng lâm nghiáp; 

5.2.4. Có kế ho¿ch và thực hián các bián pháp khắc phÿc 
tác đáng tiêu cực tới đÃt và ngußn n°ớc; 

5.2.5. ¯u tiên trßng và phÿc hßi rừng trên đÃt trống, đÃt dß 
bị xói mòn và đÃt bị thoái hóa thông qua kỹ thuật bÁo vá 
đÃt phù hợp. 

5.3. Ch÷ rûng phÁi 
quÁn lý và sý dõng 
hóa chÃt, x�ng, dÅu 
và phân bón hóa 
hçc đÁm bÁo an 
toàn đái vëi môi 
tr°íng và con ng°íi 

5.3.1. Chã sử dÿng những hóa chÃt có thành phần đ°ợc 
phép sử dÿng theo quy định cāa pháp luật Viát Nam và 
điều °ớc quốc tế; 

5.3.2. Không sử dÿng các lo¿i thuốc bÁo vá thực vật thuác 
danh lÿc 1A và 1B cāa WHO và các lo¿i thuốc bÁo vá 
thực vật cÃm sử dÿng theo quy định cāa pháp luật; 

5.3.3. Vận chuyển, l°u trữ, bÁo quÁn hóa chÃt, xăng, dầu 
và phân bón hóa học đÁm bÁo an toàn đối với môi tr°ờng 
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và con ng°ời; 

5.3.4. H°ớng dẫn sử dÿng hóa chÃt, xăng, dầu và phân bón 
hóa học đÁm bÁo an toàn cho môi tr°ờng và con ng°ời 
theo quy định cāa pháp luật; 

5.3.5. H¿n chế sử dÿng phân bón hóa học khuyến khích sử 
dÿng phân bón hữu c¢ và sinh học để tăng đá phì cāa đÃt; 

5.3.6. L°u trữ và cập nhật danh mÿc các hóa chÃt (thuốc 
diát cỏ, thuốc bÁo vá thực vật, thuốc kích thích ra rß, chÃt 
điều hòa sinh tr°ởng, chÃt bÁo quÁn...) bị cÃm sử dÿng bởi 
pháp luật Viát Nam và điều °ớc quốc tế; 

5.3.7. Ghi chép, l°u trữ thông tin về chāng lo¿i, liều 
l°ợng, thời gian và địa điểm sử dÿng hóa chÃt và phân bón 
hóa học. 

5.4. Ch÷ rûng phÁi 
quÁn lý chÃt thÁi 
nguy h¿i đÁm bÁo 
an toàn đái vëi môi 
tr°íng và con ng°íi 

5.4.1. H¿n chế chÃt thÁi nguy h¿i t¿o ra từ các ho¿t đáng 
lâm nghiáp; 

5.4.2. QuÁn lý, thu gom bao bì và chÃt thÁi nguy h¿i sau 
khi sử dÿng về n¢i an toàn đối với môi tr°ờng và con 
ng°ời theo quy định cāa pháp luật; 

5.4.3. Xử lý bao bì và chÃt thÁi nguy h¿i đúng quy định. 

NGUYÊN TÌC 6. DUY TRÌ, BÀO TâN VÀ NÂNG CAO ĐA D¾NG SINH 
HæC 

6.1. Ch÷ rûng phÁi 
xác đånh và bÁo vá 
các khu rûng có 
tÅm quan trçng vÃ 
sinh thái  

 

6.1.1. Điều tra, lập bÁn đß, xây dựng c¢ sở dữ liáu và 
tham vÃn các bên liên quan các khu rừng có tầm quan 
trọng về sinh thái, bao gßm:  

a) Há sinh thái rừng quý, hiếm, dß bị tán th°¢ng hoặc há 
sinh thái đặc tr°ng nh° các vùng cửa sông, ven biển, vùng 
đÃt ngập n°ớc khác, núi đá;  
b) Khu vực có các loài đặc hữu và môi tr°ờng sống cāa 
các loài bị đe dọa theo quy định;  

c) Các ngußn gen t¿i chß đang bị nguy cÃp và cần đ°ợc 
bÁo vá; 

d) Các khu vực cÁnh quan có tầm quan trọng trên thế giới, 
trong khu vực và quốc gia đã đ°ợc xác định. 

6.1.2. Có kế ho¿ch và thực hián các ho¿t đáng bÁo vá hoặc 
bÁo tßn các khu rừng có tầm quan trọng về sinh thái đ°ợc 
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xác định trong chã số 6.1.1 và đ°a vào ph°¢ng án quÁn lý 
rừng bền vững; 

6.1.3. Có kế ho¿ch và thực hián giám sát ho¿t đáng  bÁo 
vá, bÁo tßn các khu rừng có tầm quan trọng về sinh thái; 

6.1.4. Cập nhật, điều chãnh kế ho¿ch dựa trên kết quÁ giám 
sát. 

6.2. Ch÷ rûng phÁi 
có kÁ ho¿ch và thāc 
hián các ho¿t đông 
bÁo vá các loài thāc 
vËt rûng, đéng vËt 
rûng theo quy đånh 
c÷a pháp luËt Viát 
Nam và quác tÁ 

6.2.1. Lập danh mÿc và tham vÃn các bên liên quan về các 
loài thực vật, đáng vật cần đ°ợc bÁo vá theo quy định; 

6.2.2. Công khai và thực hián các bián pháp bÁo vá các 
loài cần đ°ợc bÁo vá đã đ°ợc xác định và sinh cÁnh cāa 
chúng; 

 

6.2.3. Cập nhật và l°u trữ hß s¢ các loài cần đ°ợc bÁo vá 
đã xác định; 

6.2.4. Có bián pháp ngăn chặn và giám sát các ho¿t đáng 
săn bắt và khai thác trái phép; 

6.2.5. Giữ l¿i số l°ợng và sự phân bố cần thiết cây gß chết 
và cây đá, cây rßng ruát, rừng già và các loài cây quý 
hiếm để bÁo vá đa d¿ng sinh học, duy trì sức khỏe và sự 
án định cāa rừng và các há sinh thái xung quanh. 

6.3. Ch÷ rûng phÁi 
bÁo vá, bÁo tãn các 
dián tích rûng có 
tÅm quan trçng vÃ 
sinh thái theo quy 
đånh c÷a Viát Nam 
và Quác tÁ 

6.3.1. Có bián pháp và công khai các bián pháp bÁo vá, 
bÁo tßn các khu rừng có tầm quan trọng về sinh thái; 

6.3.2. Cập nhật và l°u trữ hß s¢ về các khu rừng có tầm 
quan trọng về sinh thái; 

6.3.3. Tuân thā quy định về bÁo vá, bÁo tßn các khu rừng 
có tầm quan trọng về sinh thái theo quy định; 

6.3.4. Nâng cao năng lực cho ng°ời lao đáng có liên quan 
và nâng cao nhận thức cāa cáng đßng dân c° và ng°ời dân 
địa ph°¢ng về bÁo vá và bÁo tßn các khu rừng có tầm quan 
trọng về sinh thái. 

6.4. Ch÷ rûng phÁi 
thāc hián các bián 
pháp duy trì và 
nâng cao giá trå sinh 

6.4.1. Áp dÿng bián pháp lâm sinh phù hợp, °u tiên sử 
dÿng các loài cây bÁn địa trong phÿc hßi, làm giàu rừng và 
trßng rừng; 

6.4.2. ¯u tiên trßng rừng hßn loài để tăng c°ờng đa d¿ng 
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thái và đa d¿ng sinh 
hçc c÷a rûng 

sinh học và tính bền vững cāa rừng;  

6.4.3. Không sử dÿng thực vật biến đái gen trong trßng 
rừng, trừ tr°ờng hợp có đā dữ liáu khoa học cho thÃy 
những tác đáng cāa chúng đối với sức khỏe con ng°ời, 
đáng vật và môi tr°ờng là t°¢ng đ°¢ng hoặc tích cực h¢n 
những cây cÁi thián di truyền bằng các ph°¢ng pháp 
truyền thống; 

6.4.4. PhÁi thực hián các bián pháp cÿ thể và thỏa thuận 
với cáng đßng dân c° và ng°ời dân địa ph°¢ng để giÁm 
thiểu Ánh h°ởng cāa chăn thÁ gia súc đến tái sinh, sinh 
tr°ởng và đa d¿ng sinh học cāa rừng; 

6.4.5. Chã trßng rừng trên dián tích đÃt trống theo đúng 
quy ho¿ch lâm nghiáp; đÃt có rừng tự nhiên phÁi áp dÿng 
khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên hoặc trßng làm giàu 
rừng. 

6.5. Ch÷ rûng phÁi 
kiÅm soát ch¿t ch¿ 
viác sý dõng các 
loài nhËp néi đÅ 
tránh nhÿng tác h¿i 
cho há sinh thái 
rûng 

6.5.1. Không sử dÿng các loài nhập nái có tác đáng tiêu 
cực tới môi tr°ờng và những loài xâm lÃn theo quy định; 

6.5.2. Viác nhập nái các loài đáng vật, thực vật, ngußn gen 
và vi sinh vật phÁi đ°ợc sự cho phép cāa c¢ quan có thẩm 
quyền; 

6.5.3. N¢i nuôi trßng các loài nhập nái phÁi có bián pháp 
kiểm soát nghiêm ngặt, tránh xâm lÃn ra bên ngoài; 

6.5.4. L°u trữ hß s¢ về ngußn gốc, sử dÿng các loài nhập 
nái. 

6.6. Ch÷ rûng  
không tā chuyÅn 
đåi đÃt có rûng tā 
nhiên và nhÿng 
dián tích rûng có 
tÅm quan trçng vÃ 
sinh thái, kÅ cÁ các 
khu rûng bå suy 
thoái nghiêm trçng  
thành rûng trãng 
ho¿c vào mõc đích 
sý dõng khác. 

6.6.1. Không chuyển rừng tự nhiên và những khu vực rừng 
có tầm quan trọng về sinh thái sang các mÿc đích sử dÿng 
đÃt khác. Tr°ờng hợp khu vực đ°ợc phép chuyển đái, phÁi 
đÁm bÁo đáp ứng đßng thời tÃt cÁ các điều kián sau: 
a) Tuân thā chính sách, luật pháp quốc gia liên quan đến 
sử dÿng đÃt và quÁn lý rừng, quy ho¿ch sử dÿng đÃt quốc 
gia hoặc vùng đã đ°ợc phê duyát, bao gßm cÁ viác tham 
vÃn các bên liên quan bị Ánh h°ởng bởi ho¿t đáng chuyển 
đái; 
b) Tỷ lá dián tích chuyển đái không v°ợt quá 5 % dián 
tích rừng đ°ợc cÃp chứng chã;  
c) Không có tác đáng tiêu cực đến các khu vực rừng quan 
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trọng về sinh thái, các khu vực có ý nghĩa văn hóa và xã 
hái hoặc các khu vực đ°ợc bÁo vá khác;  
d) Không gây tác đáng tiêu cực đến các khu vực có trữ 
l°ợng carbon cao;  
đ) Đóng góp cho các lợi ích lâu dài về bÁo tßn, kinh tế và 
xã hái cāa địa ph°¢ng. 
e) Dián tích rừng trßng chuyển đái từ rừng tự nhiên sau 
ngày 31 tháng 12 năm 2010 không đ°ợc cÃp chứng chã 
quÁn lý rừng bền vững; ngo¿i trừ tr°ờng hợp phần dián 
tích chuyển đái đáp ứng tÃt cÁ các điều kián từ điểm a đến 
điểm đ nêu trên. 

6.6.2. Không đ°ợc phép chuyển đái những khu vực không 
phÁi là rừng nh°ng có tầm quan trọng về sinh thái để trßng 
rừng. Tr°ờng hợp khu vực đ°ợc phép chuyển đái, phÁi 
đáp ứng đßng thời tÃt cÁ các điều kián sau: 

a) Tuân thā chính sách, luật pháp quốc gia liên quan đến 
sử dÿng đÃt và quÁn lý rừng, quy ho¿ch sử dÿng đÃt quốc 
gia hoặc vùng đã đ°ợc phê duyát, bao gßm cÁ viác tham 
vÃn các bên liên quan bị Ánh h°ởng bởi ho¿t đáng chuyển 
đái; 
b) Không có tác đáng tiêu cực đến các há sinh thái không 
phÁi là rừng đang bị đe dọa (bao gßm các há sinh thái dß bị 
tán th°¢ng, quý hiếm hoặc có nguy c¢ tuyát chāng), các 
khu vực có ý nghĩa văn hóa và xã hái, môi tr°ờng sống 
quan trọng cāa các loài bị đe dọa hoặc các khu vực bÁo tßn 
khác; 

c) Chiếm mát tỷ lá nhỏ trong khu vực không phÁi là rừng 
nh°ng có tầm quan trọng về sinh thái do mát tá chức quÁn 
lý; 

d) Không gây tác đáng tiêu cực đến các khu vực có trữ 
l°ợng carbon cao; 

đ) Đóng góp vào các lợi ích lâu dài về bÁo tßn, kinh tế và 
xã hái. 

e) Dián tích rừng trßng đ°ợc chuyển đái ở những khu vực 
không có rừng nh°ng có tầm quan trọng cao về sinh thái 
sau ngày 31 tháng 12 năm 2010 không đ°ợc cÃp chứng chã 
quÁn lý rừng bền vững, ngo¿i trừ tr°ờng hợp viác chuyển 
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đái này đáp ứng tÃt cÁ các điều kián từ điểm a đến điểm đ 
nêu trên. 

6.6.3. L°u trữ tài liáu mô tÁ và đánh giá giá trị bÁo tßn cāa 
những dián tích chuyển đái (nếu có). 

NGUYÊN TÌC 7. GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THĀC HIàN PH¯¡NG ÁN 
QUÀN LÝ RúNG BÂN VþNG 

7.1. Ch÷ rûng phÁi 
xây dāng kÁ ho¿ch 
giám sát và đánh 
giá các ho¿t đéng 
lâm nghiáp 

7.1.1. Xác định chã số giám sát, đánh giá; xác định tiến đá 
và ngußn lực thực hián giám sát, đánh giá hàng năm cho 
các ho¿t đáng lâm nghiáp; 

7.1.2. Có quy trình, mẫu biểu ghi chép và chã số giám sát 
và đánh giá phù hợp với ph°¢ng án quÁn lý rừng bền 
vững; 

7.1.3. Có phân công thực hián viác giám sát, đánh giá và 
báo cáo; 

7.1.4. Có kế ho¿ch và thực hián đánh giá nái bá định kỳ 
bao gßm tần suÃt, ph°¢ng pháp, trách nhiám, các yêu cầu 
về kế ho¿ch và báo cáo đánh giá; viác đánh giá nái bá phÁi 
bao gßm cÁ viác rà soát l¿i các quy trình có liên quan đến 
há thống quÁn lý và kết quÁ cāa các cuác đánh giá tr°ớc 
đó; 

7.1.5. PhÁi xác định các tiêu chí và ph¿m vi đánh giá cho 
từng cuác đánh giá nái bá; 

7.1.6. Có nhân sự phù hợp và đā năng lực cho đánh giá nái 
bá; 

7.1.7. Thông báo kết quÁ đánh giá nái bá tới các bá phận 
có liên quan; 

7.1.8. L°u giữ hß s¢ d¿ng văn bÁn về viác thực hián đánh 
giá và kết quÁ đánh giá nái bá. 

7.2. Ch÷ rûng phÁi 
thāc hián kÁ ho¿ch 
giám sát và đánh 
giá các ho¿t đéng 
lâm nghiáp 

7.2.1. Có số liáu theo dõi hàng năm các thông số: sÁn 
l°ợng khai thác gß, lâm sÁn ngoài gß, dißn biến dián tích, 
sinh tr°ởng rừng trßng; 

7.2.2. Có số liáu theo dõi định kỳ 5 năm các thông số: sinh 
tr°ởng, tái sinh, tá thành loài cāa rừng tự nhiên; 

7.2.3. Có số liáu và báo cáo về bÁo vá hoặc bÁo tßn các 
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khu rừng có tầm quan trọng về sinh thái và các loài cần 
đ°ợc bÁo vá; 

7.2.4. Có ho¿t đáng theo dõi tình hình sâu, bánh h¿i và các 
hián t°ợng bÃt th°ờng khác; 

7.2.5. Có ho¿t đáng giám sát tác đáng môi tr°ờng và xã 
hái cāa các ho¿t đáng lâm nghiáp; 

7.2.6. Có số liáu theo dõi hàng năm chi phí và thu nhập 
cāa các ho¿t đáng lâm nghiáp; 

7.2.7. Lập báo cáo và công bố công khai kết quÁ giám sát 
và đánh giá thực hián ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững; 

7.2.8. Điều kián làm viác phÁi đ°ợc giám sát định kỳ và 
điều chãnh khi cần thiết. 

7.3. Xây dāng há 
tháng quÁn lý và 
l°u trÿ hã s¢ quÁn 
lý rûng, kinh doanh 
rûng và há tháng 
bÁn đã theo dõi dißn 
biÁn rûng. 

7.3.1. Có há thống quÁn lý hß s¢ tài nguyên rừng, bÁn đß 
hián tr¿ng rừng;  

7.3.2. Có há thống quÁn lý hß s¢ các ho¿t đáng lâm 
nghiáp; 

7.3.3. Có há thống quÁn lý hß s¢ lâm sÁn từ khâu khai 
thác, vận chuyển, chế biến (nếu có) và bán sÁn phẩm để 
đÁm bÁo có thể truy xuÃt ngußn gốc lâm sÁn theo quy định 
cāa pháp luật về lâm nghiáp.  

7.4. Ch÷ rûng phÁi 
thāc hián rà soát và 
cÁi thián há tháng 
quÁn lý 

7.4.1. Thực hián rà soát há thống quÁn lý hàng năm, ít nhÃt 
bao gßm các nái dung sau: 

a) Tình tr¿ng cāa các hành đáng cÁi tiến từ lần rà soát há 
thống quÁn lý gần nhÃt; 

b) Những thay đái bên trong và bên ngoài có liên quan tới 
há thống quÁn lý; 

c) Thông tin về kết quÁ thực hián cāa tá chức, gßm:  

- Các điểm không phù hợp và các hành đáng khắc phÿc;  

- Kết quÁ giám sát;  

- Kết quÁ đánh giá. 

d) C¢ hái cÁi tiến cāa há thống quÁn lý. 

7.4.2. Kết quÁ cāa ho¿t đáng rà soát há thống quÁn lý phÁi 
bao gßm các quyết định liên quan đến các c¢ hái cÁi tiến 
và bÃt kỳ nhu cầu thay đái nào đối với há thống quÁn lý; 
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7.4.3. L°u giữ hß s¢, tài liáu d¿ng văn bÁn liên quan đến 
kết quÁ rà soát há thống quÁn lý hàng năm. 

7.5. Ch÷ rûng phÁi 
thāc hián hành 
đéng khÍc phõc đái 
vëi các ho¿t đéng 
không phù hóp 

7.5.1. Khi phát hián sự không phù hợp xÁy ra, chā rừng 
phÁi: 

a) Khắc phÿc sự không phù hợp, bằng cách: 

- Thực hián hành đáng để kiểm soát và khắc phÿc sự 
không phù hợp; 

- Khắc phÿc hậu quÁ cāa sự không phù hợp. 

b) Phân tích, đánh giá nhu cầu hành đáng để lo¿i bỏ 
nguyên nhân gốc rß cāa sự không phù hợp, để không tái 
dißn hoặc xÁy ra ở n¢i khác, thông qua: 
- Rà soát các điểm không phù hợp; 

- Xác định nguyên nhân cāa sự không phù hợp; 

- Xác định xem có sự không phù hợp t°¢ng tự đang tßn t¿i 
hoặc có khÁ năng tái dißn trong t°¢ng lai hay không; 
- Xem xét hiáu quÁ cāa hành đáng khắc phÿc đã thực hián. 

c) Điều chãnh há thống quÁn lý, nếu cần thiết. 

7.5.2. Hành đáng khắc phÿc phÁi t°¢ng xứng với tác đáng 
cāa sự không phù hợp đã xÁy ra; 

7.5.3 L°u trữ thông tin, tài liáu d¿ng văn bÁn về: 

a) BÁn chÃt cāa sự không phù hợp và hành đáng khắc phÿc 
sẽ đ°ợc thực hián tiếp theo; 

b) Kết quÁ cāa hành đáng khắc phÿc. 
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PHô LôC II41 

MÈU PH¯¡NG ÁN QUÀN LÝ RúNG BÂN VþNG 
(áp dÿng đối với chā rừng là tổ chức) 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2023/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2023                 

cāa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)     

PhÅn 1 

NèI DUNG PH¯¡NG ÁN QUÀN LÝ RúNG BÂN VþNG 
 

Mî ĐÄU 

1. Khái quát chung về công tác quÁn lý bÁo vá, phát triển rừng đÁm bÁo mÿc 
đích sử dÿng rừng 

2. Sự cần thiết phÁi xây dựng và thực hián ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững 
(sau đây viết tắt là ph°¢ng án) 
3. Các nái dung khác có liên quan (nếu có). 

Ch°¢ng 1 

C�N Cø XÂY DĀNG PH¯¡NG ÁN 

I. CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUÊT CöA NHÀ N¯êC 

1. Văn bÁn quy ph¿m pháp luật cāa trung °¢ng 

2. Văn bÁn cāa địa ph°¢ng 

II. CAM KÀT QUàC TÀ 

III. TÀI LIàU Sü DôNG 

1. Tài liáu dự án, đề án, quyết định thành lập, giao nhiám vÿ cho chā rừng 
2. Các tài liáu điều tra chuyên đề cāa khu rừng 
3. BÁn đß: bÁn đß hián tr¿ng rừng và hián tr¿ng sử dÿng đÃt, bÁn đß giao đÃt, 
giao rừng, các lo¿i bÁn đß chuyên đề khác có liên quan 
4. Quy ho¿ch, kế ho¿ch bÁo vá và phát triển rừng cāa tãnh 
5. Số liáu hián tr¿ng tài nguyên rừng, kế ho¿ch sử dÿng đÃt cāa đ¢n vị 

Ch°¢ng 2 

Đ¾C ĐIÄM HIàN TR¾NG CöA Đ¡N Vä 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên đ¢n vị (chā rừng):………………………………………………………. 

                                                           
41 Phÿ lÿc này đ°ợc thay thế theo quy định t¿i khoÁn 2 Điều 2 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá 
sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và 
Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
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2. Địa chã (trÿ sở làm viác cāa chā rừng): xã ...............; huyán ................; 
tãnh ................; 

3. Quyết định thành lập, chức năng, nhiám vÿ cāa đ¢n vị chā rừng hoặc GiÃy 
đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh theo quy định cāa pháp luật 
4. C¢ cÃu tá chức cāa đ¢n vị 
Nhận xét: Đặc điểm chung cāa đ¢n vị. 
II. Vä TRÍ ĐäA LÝ, ĐäA HÌNH, KHÍ HÊU, THöY V�N VÀ THä 
NH¯ðNG 

1. Vị trí địa lý (tiếp giáp: Đông, Tây, Nam, Bắc); Tọa đá: kinh đá; vĩ đá), địa 
hình  

2. Khí hậu 

3. Thāy văn 

4. Địa chÃt và thá nh°ỡng 

Nhận xét: Những thuận lợi, khó khăn; nái dung cần quan tâm, chú ý khi xây 
dựng và thực hián ph°¢ng án. 
III. DÂN SINH, KINH TÀ, XÃ HèI 

1. Dân số, dân tác, lao đáng 

2. Kinh tế: Những ho¿t đáng kinh tế chính, thu nhập đời sống cāa dân c° 

3. Xã hái: Thực tr¿ng giáo dÿc và đào t¿o, y tế, văn hóa 

Nhận xét: Những thuận lợi, khó khăn; nái dung cần quan tâm, chú ý khi xây 
dựng và thực hián ph°¢ng án. 
IV. GIAO THÔNG 

1. Há thống giao thông đ°ờng bá trong khu vực 

2. Há thống giao thông đ°ờng thāy 

Nhận xét: Những thuận lợi, khó khăn; nái dung cần quan tâm, chú ý khi xây 
dựng và thực hián ph°¢ng án. 
V. DäCH Vô MÔI TR¯ìNG RúNG 

1. Những lo¿i dịch vÿ môi tr°ờng rừng, du lịch sinh thái, nghã d°ỡng, giÁi trí mà 
đ¢n vị đang triển khai, thực hián 

2. Đánh giá tiềm năng cung cÃp các lo¿i dịch vÿ môi tr°ờng, du lịch sinh thái, 
nghã d°ỡng, giÁi trí 
Nhận xét: Những thuận lợi, khó khăn; nái dung cần quan tâm, chú ý khi xây 
dựng và thực hián ph°¢ng án. 
VI. HIàN TR¾NG Sü DôNG ĐÂT 

1. Thống kê hián tr¿ng sử dÿng đÃt cāa đ¢n vị chā rừng 

2. Phân tích, đánh giá hián tr¿ng sử dÿng đÃt, tình hình quÁn lý, sử dÿng đÃt 
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Nhận xét: Những thuận lợi, khó khăn; nái dung cần quan tâm, chú ý khi xây 
dựng và thực hián ph°¢ng án. 
VII. HIàN TR¾NG TÀI NGUYÊN RúNG 

1. Hián tr¿ng dián tích, tr¿ng thái, chÃt l°ợng các lo¿i rừng thuác ph¿m vi quÁn 
lý cāa chā rừng 

2. Táng trữ l°ợng, trữ l°ợng bình quân các lo¿i rừng 

3. Hián tr¿ng phân bố lâm sÁn ngoài gß (bao gßm cây d°ợc liáu) 
Nhận xét: Hián tr¿ng tài nguyên rừng có những Ánh h°ởng thuận lợi, khó khăn 
đối với công tác quÁn lý, bÁo vá và phát triển rừng. 

VIII. HIàN TR¾NG C¡ Sî VÊT CHÂT, CÁC CH¯¡NG TRÌNH, DĀ ÁN 
ĐÃ THĀC HIàN 

1. Thống kê số l°ợng, dián tích văn phòng, nhà, x°ởng, tr¿m... hián có cāa đ¢n 
vị theo các ngußn vốn đầu t° 

2. Thống kê số l°ợng ph°¢ng tián, thiết bị...cāa chā rừng 

3. Kết quÁ các ch°¢ng trình, dự án đã và đang thực hián 

Nhận xét: Thực tr¿ng c¢ sở h¿ tầng có những thuận lợi, khó khăn đối với công 
tác quÁn lý và các ho¿t đáng cāa đ¢n vị 
IX. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUÀN LÝ BÀO Và, PHÁT TRIÄN RúNG, 
BÀO TâN ĐA D¾NG SINH HæC 

1. QuÁn lý rừng tự nhiên 

2. QuÁn lý rừng trßng 

3. Công tác bÁo vá rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và sâu bánh gây h¿i rừng 

4. QuÁn lý lâm sÁn ngoài gß 

5. QuÁn lý, bÁo tßn đa d¿ng sinh học 

a) Đa d¿ng thực vật rừng 

b) Đa d¿ng đáng vật rừng 

c) Cứu há, phát triển sinh vật 
d) Danh lÿc loài thực vật rừng, đáng vật rừng nguy cÃp, quý, hiếm; những loài 
đặc hữu 

6. Công tác quÁn lý, xử lý vi ph¿m pháp luật về công tác quÁn lý, bÁo vá và phát 
triển rừng, bÁo tßn đa d¿ng sinh học 

Nhận xét: Những °u điểm, tßn t¿i trong công tác quÁn lý, bÁo vá, phát triển 
rừng, bÁo tßn đa d¿ng sinh học. 
IX-A. PHÂN KHU CHøC N�NG CöA KHU RúNG Đ¾C DôNG (áp dõng 
đái vëi ch÷ quÁn lý rûng đ¿c dõng) 
1. Phân khu bÁo vá nghiêm ngặt 
2. Phân khu phÿc hßi sinh thái 
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3. Phân khu dịch vÿ, hành chính 

4. Vùng đám: Dián tích, hián tr¿ng vùng đám ngoài, vùng đám trong (nếu có) 
Nhận xét: Thực tr¿ng phân khu, vùng đám có những thuận lợi, khó khăn đối với 
công tác quÁn lý bÁo vá rừng, bÁo tßn đa d¿ng sinh học và các ho¿t đáng cāa 
đ¢n vị. 
IX-B. XÁC ĐäNH CHøC N�NG PHÒNG Hè CöA RúNG (áp dõng đái 
vëi ch÷ rûng quÁn lý rûng phòng hé) 
Căn cứ tiêu chí rừng phòng há, chā rừng xác định chứng năng phòng há cāa 
rừng và xác định dián tích cāa từng lo¿i rừng đ°ợc giao, gßm: 

1. Dián tích rừng phòng há đầu ngußn...ha (rừng tự nhiên...ha; rừng trßng...ha) 
2. Dián tích rừng bÁo vá ngußn n°ớc cāa cáng đßng dân c°... ha (rừng tự nhiên 
...ha; rừng trßng...ha) 
3. Dián tích rừng phòng há biên giới ... ha (rừng tự nhiên.. .ha; rừng trßng...ha) 
4. Dián tích rừng phòng há chắn gió, chắn cát bay... ha (rừng tự nhiên ...ha; rừng 
trßng...ha) 
5. Dián tích rừng phòng há chắn sóng, lÃn biển ... ha (rừng tự nhiên...ha; rừng 
trßng...ha) 
Nhận xét: Những thuận lợi, khó khăn. 
IX-C. KÀT QUÀ SÀN XUÂT KINH DOANH CöA CHö RúNG TRONG 
BA (03) N�M LIÊN TIÀP LIÂN KÂ (áp dõng đái vëi ch÷ rûng quÁn lý 
rûng sÁn xuÃt) 
Nhận xét: Những thuận lợi, khó khăn. 
IX-D. KÀT QUÀ THĀC HIàN NHIàM Vô CÔNG ÍCH CöA CHö RúNG 
TRONG BA (03) N�M LIÊN TIÀP LIÂN KÀ (áp dõng đái vëi ch÷ rûng 
quÁn lý rûng đ¿c dõng, phòng hé) 
1. Về thực hián phân lo¿i đ¢n vị sự nghiáp công. 
2. H¿ng mÿc các ngußn kinh phí cāa chā rừng: Ngußn từ ngân sách nhà n°ớc, 
ngußn thu từ phí, lá phí, ngußn thu từ liên kết, liên doanh, ngußn thu từ dịch vÿ 
môi tr°ờng rừng, ngußn thu từ nghiên cứu khoa học, ngußn thu khác... 
3. H¿ng mÿc các ngußn chi cāa chā rừng: chi l°¢ng, chi cho các ho¿t đáng bÁo 
vá, phát triển rừng...chi khác theo quy định. 

Ch°¢ng 3 

MôC TIÊU, NèI DUNG VÀ HIàU QUÀ PH¯¡NG ÁN 

I. MôC TIÊU VÀ PH¾M VI QUÀN LÝ RúNG BÂN VþNG 

1. Mÿc tiêu chung 

2. Mÿc tiêu cÿ thể 
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a) Mÿc tiêu về kinh tế 

b) Mÿc tiêu về môi tr°ờng 

c) Mÿc tiêu về xã hái 
II. KÀ HO¾CH Sü DôNG ĐÂT 

Mô tÁ kế ho¿ch sử dÿng đÃt cāa chā rừng. 

III. XÁC ĐäNH KHU VĀC LO¾I TRú VÀ KHU VĀC Tä CHøC SÀN 
XUÂT, KINH DOANH RúNG (áp dõng đái vëi ch÷ quÁn lý rûng sÁn xuÃt) 
1. Khu vực lo¿i trừ (khu vực rừng cần đ°a vào quÁn lý, bÁo vá, h¿n chế hoặc 
không khai thác lâm sÁn). 
2. Khu vực rừng đã đ°ợc cÃp chứng chã quÁn lý rừng bền vững (nếu có). 
3. Khu vực rừng, đÃt lâm nghiáp tá chức sÁn xuÃt kinh doanh rừng h°ớng đến 
cÃp chứng chã quÁn lý rừng bền vững. 

IV. KÀ HO¾CH KHOÁN RúNG, V¯ìN CÂY VÀ DIàN TÍCH M¾T 
N¯êC CHO Hè GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG C¯ TRÚ HòP PHÁP T¾I 
ĐäA PH¯¡NG; CèNG ĐâNG DÂN C¯   
1. Kế ho¿ch khoán rừng, v°ờn cây và dián tích mặt n°ớc. 
a) Khoán án định. 

b) Khoán công viác, dịch vÿ…vv. 
2. Kế ho¿ch, nái dung thực hián đßng quÁn lý (nếu có). 
V. KÀ HO¾CH QUÀN LÝ, BÀO Và, PHÁT TRIÄN, Sü DôNG RúNG 
BÂN VþNG, BÀO TâN ĐA D¾NG SINH HæC 

1. Kế ho¿ch bÁo vá rừng, bÁo tßn đa d¿ng sinh học. 

a) BÁo vá rừng: bÁo vá toàn bá dián tích rừng hián có: .... ha, trong đó: 
- Rừng đặc dÿng: ...ha (rừng tự nhiên...ha; rừng trßng...ha). 
- Rừng phòng há (nếu có): ...ha (rừng tự nhiên ...ha; rừng trßng ...ha). 
- Rừng sÁn xuÃt (nếu có): ...ha (rừng tự nhiên ...ha; rừng trßng ...ha). 
b) Kế ho¿ch xây dựng ph°¢ng án bÁo vá, phòng cháy và chữa cháy rừng. 

c) Kế ho¿ch phòng trừ sinh vật gây h¿i rừng. 

d) Kế ho¿ch bÁo tßn đa d¿ng sinh học, cứu há, tái thÁ đáng vật rừng và khu rừng 
có giá trị về sinh thái, môi tr°ờng, ý nghĩa về văn hóa, xã hái. 
2. Kế ho¿ch phát triển rừng. 

a) Kế ho¿ch phát triển rừng đặc dÿng, phòng há. 

- Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên hoặc có trßng bá sung. 

- Làm giàu rừng. 
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- Trßng rừng mới, chăm sóc rừng. 

b) Kế ho¿ch phát triển rừng sÁn xuÃt. 
- Phát triển rừng tự nhiên. 

+ Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên hoặc có trßng bá sung; 
+ Nuôi d°ỡng, làm giàu rừng; 
- Phát triển rừng trßng. 

+ Lựa chọn loài cây trßng; 
+ SÁn xuÃt cây con; 
+ Trßng rừng mới; 
+ Trßng l¿i rừng sau khai thác; 
+ Chăm sóc, nuôi d°ỡng rừng trßng. 
3. Khai thác lâm sÁn. 

a) Kế ho¿ch khai thác lâm sÁn rừng đặc dÿng. 

- Khai thác rừng trßng thực nghiám, nghiên cứu, khoa học. 

- Khai thác tận dÿng, tận thu lâm sÁn. 

b) Kế ho¿ch khai thác lâm sÁn rừng phòng há. 

- Khai thác tận dÿng, tận thu gß. 

- Khai thác gß rừng trßng. 

- Khai thác lâm sÁn ngoài gß. 

c) Kế ho¿ch khai thác lâm sÁn rừng sÁn xuÃt. 
- Khai thác lâm sÁn trong rừng sÁn xuÃt là rừng tự nhiên. 

+ Khai thác tận dÿng, tận thu gß rừng tự nhiên. 

+ Khai thác lâm sÁn ngoài gß. 

- Khai thác lâm sÁn trong rừng sÁn xuÃt là rừng trßng. 

+ Khai thác gß rừng trßng. 

+ Khai thác tận dÿng, tận thu gß rừng trßng. 

+ Khai thác lâm sÁn ngoài gß. 

d) Những c¢ sở và kỹ thuật xây dựng kế ho¿ch khai thác. 

- Xác định chu kỳ khai thác theo loài cây. 

- Chọn đối t°ợng rừng đ°a vào khai thác. 

- Tỷ lá lợi dÿng gß, cāi. 
- Lo¿i sÁn phẩm, quy cách sÁn phẩm. 
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- Kỹ thuật và công nghá theo tiêu chuẩn khai thác tác đáng thÃp. 
- Xây dựng kế ho¿ch cho mát chu kỳ: trình tự đ°a các lô rừng vào khai thác bÁo 
đÁm án định trong chu kỳ, xác định cÿ thể địa danh, dián tích, sÁn l°ợng khai 
thác. 

đ) Công nghá khai thác: công nghá sử dÿng, kỹ thuật mở đ°ờng vận xuÃt, vận 
chuyển (chiều ráng đ°ờng, mật đá đ°ờng, cự ly giữa các tuyến), kỹ thuật khai 
thác, an toàn lao đáng theo kỹ thuật khai thác tác đáng thÃp. 
e) Tá chức khai thác, tiêu thÿ sÁn phẩm. 

- Tự tá chức khai thác hoặc bán cây đứng cho đ¢n vị khai thác. 

- Tiêu thÿ gß (tiêu thÿ trong tãnh hoặc ngoài tãnh), hoặc tự tá chức chế biến. 

4. Nghiên cứu khoa học, giÁng d¿y, thực tập, đào t¿o ngußn nhân lực. 

a) Danh mÿc, kế ho¿ch triển khai các ch°¢ng trình, đề tài, dự án nghiên cứu 
khoa học. 

b) Nhu cầu và kế ho¿ch đào t¿o, bßi d°ỡng ngußn nhân lực. 

5. Du lịch sinh thái, nghã d°ỡng, giÁi trí. 
a) Dự kiến các địa điểm, khu vực tá chức du lịch sinh thái, nghã d°ỡng, giÁi trí. 
b) Các ph°¢ng thức tá chức thực hián bao gßm: tự tá chức; liên kết với các tá 
chức, cá nhân và cho tá chức, cá nhân thuê môi tr°ờng rừng tá chức du lịch sinh 
thái, nghã d°ỡng, giÁi trí. 
c) Khu vực dự kiến xây dựng, bố trí các công trình phÿc vÿ du lịch sinh thái, 
nghã d°ỡng, giÁi trí đ°ợc thể hián trên bÁn đß. 
6. SÁn xuÃt lâm, nông, ng° nghiáp kết hợp (áp dÿng đối với rừng phòng há và 
rừng sÁn xuÃt). 
a) Dự kiến khu vực tá chức sÁn xuÃt lâm, nông, ng° nghiáp kết hợp, bao gßm: 
tên địa danh, dián tích, loài cây trßng, vật nuôi sÁn xuÃt nông lâm kết hợp. 

b) Dự kiến hình thức tá chức sÁn xuÃt lâm, nông, ng° nghiáp kết hợp: chā rừng 
tự tá chức sÁn suÃt; tá chức, cá nhân nhận khoán án định sÁn xuÃt. 
7. Xây dựng h¿ tầng phÿc vÿ quÁn lý, bÁo vá, phát triển, sử dÿng rừng. 

- Duy tu bÁo d°ỡng đ°ờng, tên tuyến, thời gian thực hián. 

- Mở đ°ờng mới, đ°ờng nhánh, tên tuyến, giá trị sử dÿng, thời gian thực hián. 

- Há thống bãi gß, số l°ợng, địa điểm, dián tích (chã áp dÿng cho rừng trßng 
phòng há và rừng sÁn xuÃt). 
- Xây dựng các công trình phúc lợi (nếu có) nh° nhà làm viác, câu l¿c bá, tr¿m 
quÁn lý bÁo vá, chòi canh, chã rõ mÿc đích, số l°ợng, thời gian thực hián. 

- Xây dựng v°ờn °¢m, mÿc đích, địa điểm, dián tích, công suÃt, thời gian thực 
hián. 
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8. Ho¿t đáng dịch vÿ cho cáng đßng. 

a) Dự kiến các dịch vÿ cho cáng đßng. 

b) Hình thức tá chức thực hián. 

9. Ho¿t đáng chi trÁ dịch vÿ môi tr°ờng rừng, thuê môi tr°ờng rừng. 

a) Các dịch vÿ đ°ợc tiến hành. 

b) Tá chức triển khai, thực hián. 

10. Tuyên truyền, phá biến, giáo dÿc pháp luật về bÁo vá, phát triển rừng. 

11. Theo dõi dißn biến tài nguyên rừng, đa d¿ng sinh học; điều tra, kiểm kê 
rừng. 

a)  Thực hián theo dõi dißn biến tài nguyên rừng, giám sát đa d¿ng sinh học. 

b) Điều tra, kiểm kê rừng. 

12. Chế biến, th°¢ng m¿i lâm sÁn: vị trí nhà x°ởng, công nghá, thiết bị, máy 
móc, sÁn phẩm, thị tr°ờng tiêu thÿ... (áp dÿng cho chā quÁn lý rừng sÁn xuÃt 
hoặc phòng há (nếu có)). 
VI. KHÁI TOÁN, DĀ KIÀN NHU CÄU VàN VÀ NGUâN VàN ĐÄU T¯ 

1. Táng hợp khái toán, dự kiến nhu cầu vốn cho kế ho¿ch quÁn lý rừng bền 
vững. 

a) Xây dựng ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững. 

b) BÁo vá rừng. 

c) Phát triển rừng. 

d) Nghiên cứu khoa học, cứu há đáng vật rừng, thực vật rừng, đào t¿o, tập huÃn. 

đ) Du lịch sinh thái, nghã d°ỡng, giÁi trí. 
e) àn định dân c°. 

g) Xây dựng c¢ sở h¿ tầng. 

h) Tuyên truyền, phá biến, giáo dÿc pháp luật. 
i) Chế biến, th°¢ng m¿i lâm sÁn (chã áp dÿng cho chā rừng có ho¿t đáng này). 
............................................... 

2. Ngußn vốn đầu t°. 

a) Vốn tự có. 

b) Vốn liên doanh, liên kết, hợp tác đầu t°. 

c) Vốn vay các tá chức tín dÿng. 

d) Ngân sách nhà n°ớc (nhiám vÿ công ích, khoa học công nghá...). 
đ) Dịch vÿ môi tr°ờng rừng. 

e) Khai thác lâm sÁn. 
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g) Hß trợ quốc tế. 

h) Các ngußn khác.... 
VII. GIÀI PHÁP THĀC HIàN 

1. GiÁi pháp về công tác quÁn lý, ngußn nhân lực. 

2. GiÁi pháp về phối hợp với các bên liên quan. 

3. GiÁi pháp về khoa học, công nghá. 

4. GiÁi pháp về ngußn vốn, huy đáng ngußn vốn đầu t°. 

5. GiÁi pháp về thị tr°ờng (chã áp dÿng với chā rừng có sÁn xuÃt kinh doanh). 
6. GiÁi pháp khác. 

VIII. ĐÁNH GIÁ HIàU QUÀ CöA PH¯¡NG ÁN 

1. Hiáu quÁ về kinh tế. 

a) Giá trị sÁn phẩm thu đ°ợc. 
b) SÁn phẩm từ các ho¿t đáng lâm sinh. 
c) Tăng vốn rừng (tăng về dián tích, trữ l°ợng rừng trßng). 
d) Giá trị kinh tế thu từ các dịch vÿ: cây con, môi tr°ờng rừng, chế biến, th°¢ng 
m¿i lâm sÁn, du lịch sinh thái, nghã d°ỡng, giÁi trí ...vv 

2. Hiáu quÁ về xã hái. 
Đối t°ợng bị tác đáng và mức đá Ánh h°ởng, bao gßm cÁ tác đáng tích cực và 
tác đáng tiêu cực (giÁi quyết công ăn viác làm cho ng°ời lao đáng, tăng thu 
nhập cāa ng°ời dân, nâng cao năng lực, đóng góp xây dựng c¢ sở h¿ tầng). 
3. Hiáu quÁ về môi tr°ờng. 

Tiên l°ợng các tác đáng tích cực, tiêu cực đối với môi tr°ờng, về bÁo tßn đa 
d¿ng sinh học và các mẫu sinh thái có giá trị bÁo tßn; tăng đá che phā cāa rừng, 
phát triển các loài cây bÁn địa, tác dÿng cāa viác bÁo vá các khu vực lo¿i trừ và 
thực hián khai thác tác đáng thÃp. 

Ch°¢ng 4 

Tä CHøC THĀC HIàN 

I. PHÂN CÔNG NHIàM Vô 

Mô tÁ và phân nhiám vÿ cÿ thể đối với từng vị trí, bá phận chuyên môn, nghiáp 
vÿ cāa đ¢n vị để thực hián các nhiám vÿ đã xác định trong Ph°¢ng án. 

II. KÀ HO¾CH KIÄM TRA, GIÁM SÁT 

Mô tÁ đ°ợc mÿc tiêu cāa công tác kiểm tra, giám sát phÁi đ¿t đ°ợc. Xác định cÿ 
thể các chã tiêu kiểm tra, giám sát đối với từng nhiám vÿ. 

III. KÀT LUÊN VÀ KIÀN NGHä 
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1. Những nái dung c¢ bÁn có tính chÃt táng hợp nhÃt đã đ°ợc xác định trong 
ph°¢ng án. Viác thực hián ph°¢ng án sẽ đ¿t đ°ợc những kết quÁ nái bật so với 
ph°¢ng thức tr°ớc đó. 
2. Để thực hián ph°¢ng án đ¿t mÿc tiêu đề ra, những vÃn đề khó khăn phÁi kiến 
nghị với các c¢ quan có thẩm quyền để tháo gỡ hoặc cần phÁi bá sung c¢ chế, 
chính sách./. 

PhÅn 2 

Hà THàNG CÁC LO¾I BÀN Đâ VÀ BIÄU                                               
KÈM THEO PH¯¡NG ÁN QUÀN LÝ RúNG BÂN VþNG 

I. CÁC LO¾I BÀN Đâ 

1. BÁn đß hián tr¿ng rừng năm 202.., tỷ lá 1/……; 
2. BÁn bÁn đß hián tr¿ng sử dÿng đÃt năm 202..,tỷ lá 1/...; 
3. BÁn đß quÁn lý rừng bền vững, giai đo¿n 202…- 202…, tỷ lá 1/…; 
II. Hà THàNG CÁC BIÄU 

Biểu số 01 Thống kê dân sinh, kinh tế - xã hái. 
Biểu số 02 Hián tr¿ng các công trình h¿ tầng về giao thông. 

Biểu số 03 Thống kê hián tr¿ng sử dÿng đÃt cāa chā rừng theo đ¢n vị hành 
chính cÃp xã. 

Biểu số 04 Thống kê hián tr¿ng rừng năm 20... 
Biểu số 05 Thống kê trữ l°ợng các lo¿i rừng năm 20... 
Biểu số 06 Danh lÿc các loài thực vật rừng chā yếu. 

Biểu số 07 Danh lÿc các loài thực vật rừng nguy cÃp, quý, hiếm. 

Biểu số 08 Danh lÿc các loài đáng vật rừng chā yếu. 

Biểu số 09 Danh lÿc các loài đáng vật rừng nguy cÃp, quý, hiếm. 

Biểu số 10 Táng hợp kế ho¿ch sử dÿng đÃt giai đo¿n 20..- 20... 

Biểu số 11 Táng hợp kế ho¿ch bÁo vá và phát triển rừng bền vững giai 
đo¿n 20..- 20... 

Biểu số 12 Táng hợp kế ho¿ch khai thác lâm sÁn giai đo¿n 20..- 20... 

Biểu số 13 
Táng hợp kế ho¿ch xây dựng c¢ sở h¿ tầng, phòng cháy, chữa 
cháy rừng giai đo¿n 20..- 20... 

Biểu số 14 Kết quÁ sÁn xuÃt, kinh doanh cāa chā rừng. 
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PHô LôC III42 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2023/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2023                

cāa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

Mẫu số 01 Đ¢n đề nghị phê duyát ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững  

Mẫu số 02 Ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững 

Mẫu số 03 
Quyết định Phê duyát ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững cāa chā 
rừng (nhóm há, tá hợp tác) có ho¿t đáng du lịch sinh thái 

Mẫu số 04 Đ¢n đề nghị điều chãnh ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững  

Mẫu số 05 

Quyết định điều chãnh, sửa đái, bá sung mát số điều cāa Quyết 
định số…./QĐ-UBND ngày…/…/20…cāa Āy ban nhân dân 
huyán….về phê duyát ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững cāa chā 
rừng (nhóm há, tá hợp tác) có ho¿t đáng du lịch sinh thái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Phÿ lÿc này đ°ợc thay thế theo quy định t¿i khoÁn 3 Điều 2 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá 
sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và 
Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
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MÉu sá 01 

CèNG HÒA XÃ HèI CHö NGHĨAVIàT NAM 
Đéc lËp - Tā do - H¿nh phúc  

 

(tên xã)…., ngày   …. tháng   …….  năm 202… 

 

Đ¡N ĐÂ NGHä 
Phê duyát Ph°¢ng án quÁn lý rûng bÃn vÿng  

(Chỉ áp dÿng đối với chā rừng hoặc nhóm hộ, tổ hợp tác có tổ chức                                                 

các hoạt động du lịch sinh thái) 

 
 

Kính gửi: Āy ban nhân dân huyán (tên huyện)……… 

 

Căn cứ Thông t°  số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá 
Nông nghiáp và Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững; Thông t° số         
/2023/TT-BNNPTNT ngày    /      /2023 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát triển nông 
thôn về sửa đái, bá sung mát số điều cāa Thông t° số 28 /2018/TT-BNNPTNT, kính đề nghị 
Āy ban nhân dân huyán (tên huyện)…xem xét, phê duyát ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững 
nh° sau: 

1. Họ và tên chā rừng: ……….(Ghi rõ họ và tên chā rừng hoặc ng°ời đ¿i dián nhóm 
há, tá hợp tác) 

2. Địa chã: …………..;  
3. Số CCCD:………………..; Ngày cÃp:……./……./…….;  
4. Hß s¢ gửi kèm: 

 - Ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững; 

 - Các lo¿i bÁn đß, gßm:……………………………………………………. 
Kính đề nghị Āy ban nhân dân huyán (tên huyện)…… xem xét, phê duyát ph°¢ng án 

quÁn lý rừng bền vững./. 

Nơi nhận: 

- Nh° trên; 
- L°u: CR hoặc nhóm há, THT. 

 

Ch÷ rûng ho¿c ng°íi đ¿i dián nhóm hé,                        
tå hóp tác 

(ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

Nguyßn V�n B 
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MÉu sá 02 

PH¯¡NG ÁN QUÀN LÝ RúNG BÂN VþNG 
(áp dÿng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc nhóm hộ, tổ hợp tác 

xây dựng phương án quản lý rừng bền vững) 

Mî ĐÄU 

Ch°¢ng I 

C�N Cø PHÁP LÝ VÀ TÀI LIàU Sü DôNG 

I. C�N Cø PHÁP LÝ 

Các văn bÁn liên quan đến rừng, đÃt lâm nghiáp và ho¿t đáng sÁn xuÃt kinh 
doanh lâm nghiáp cāa chā rừng, nhóm há, tá hợp tác. 

II. TÀI LIàU Sü DôNG 

Nêu các tài liáu, số liáu, thông tin, bÁn đß sử dÿng cho viác lập kế ho¿ch 
quÁn lý, bÁo vá, phát triển và sử dÿng rừng bền vững. 

Ch°¢ng II 

Đ¾C ĐIÄM HIàN TR¾NG CöA CHö RúNG 

I. Đ¾C ĐIÄM CöA CHö RúNG 

1. Lo¿i hình ch÷ rûng:  
Há gia đình/cá nhân/cáng đßng dân c° hoặc há gia đình, cá nhân liên kết 

thành nhóm há, tá hợp tác. 

2. C¢ cÃu tå chùc 

Mô tÁ mô hình tá chức nhóm há/cáng đßng và nhiám vÿ cāa các thành phần 
trong nhóm, tá hợp tác gßm: 

- Nhóm há/cáng đßng, tá hợp tác: Mô tÁ các thành phần và hình thức liên 
kết các thành viên gßm: các chā rừng, c¢ sở khai thác vận chuyển gß, c¢ sở chế 
biến gß, v°ờn °¢m…(nếu có) để thực hián quÁn lý rừng bền vững, vai trò và 
nhiám vÿ cāa từng thành phần trong nhóm. 

- Tr°ởng nhóm/cáng đßng/tá hợp tác: Vai trò và nhiám vÿ cāa tr°ởng 
nhóm/cáng đßng/tá hợp tác. 

- Ban quÁn lý nhóm/cáng đßng/tá hợp tác: Mô tÁ Ban quÁn lý nhóm/cáng 
đßng/tá hợp tác, gßm: thành phần, vai trò và nhiám vÿ cāa từng thành phần tham 
gia trong Ban quÁn lý nhóm/cáng đßng/tá hợp tác (theo quy mô và nhu cầu, 
nhóm/tá hợp tác có thể mời đ¿i dián chính quyền, các ban, ngành cāa huyán, xã n¢i 
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các chā rừng liên kết thành nhóm/cáng đßng/tá hợp tác và các thành viên khác là 
c¢ sở chế biến có nhu cầu liên kết với nhóm/cáng đßng/tá hợp tác để thực hián 
quÁn lý rừng bền vững, h°ớng đến cÃp chứng chã quÁn lý rừng bền vững). 

3. Quy mô, dián tích rûng, đÃt lâm nghiáp c÷a các thành viên tham 
gia nhóm/céng đãng/tå hóp tác 

- Số l°ợng thành viên tham gia; 

- Dián tích cāa từng thành viên nhóm/cáng đßng/tá hợp tác, gßm: dián tích 
lo¿i rừng, dự kiến dián tích rừng trßng sẽ tham gia cÃp chứng chã quÁn lý rừng bền 
vững, dián tích lo¿i trừ (dián tích rừng tự nhiên, dián tích các khu vực có ý nghĩa văn 
hóa, lịch sử, giÁi trí, tín ng°ỡng, hành lang ven sông, suối và khu vực có các loài 
đáng thực vật trong danh lÿc cần đ°ợc bÁo vá); táng hợp từ Biểu 08 vào Biểu 01. 

BiÅu 01: Tång hóp dián tích rûng c÷a các nhóm hé/céng đãng/tå hóp tác                           
phân theo xã, huyán....tãnh... 

Tên xã 
Tång dián 
tích (ha) 

Dián tích 
lo¿i trû (ha) 

Dā kiÁn dián tích cÃp 
chùng chã quÁn lý 

rûng bÃn vÿng (ha) 

(1) (2=3+4) (3) (4) 

Nhóm há/cáng đßng/tá hợp 
tác: xã A 

      

.........       

Tång       

II. HIàN TR¾NG TÀI NGUYÊN RúNG 

1. Dián tích và trÿ l°óng rûng 

Nêu hián tr¿ng rừng cāa chā rừng, các thành viên tự nguyán tham gia 
nhóm/cáng đßng/tá hợp tác: 

- Táng dián tích rừng: .... ha, trong đó: 
+ Rừng đặc dÿng….ha (rừng tự nhiên….ha, rừng trßng….ha); 
+ Rừng phòng há …ha (rừng tự nhiên…ha, rừng trßng…ha); 
+ Rừng sÁn xuÃt…ha (rừng tự nhiên…ha, rừng trßng…ha); 
- Trữ l°ợng rừng trßng phân theo loài cây và cÃp tuái: …. m3, trong đó: 
+ Keo lai: … m3/tuái…: 
+ Keo tai t°ợng: … m3/tuái…: 
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+ B¿ch đàn: … m3/tuái…: 
- Lâm sÁn ngoài gß (bao gßm cây d°ợc liáu): 
+ Loài cây:…………; Dián tích:…………………; SÁn l°ợng:………. 
………………………………….. 

2. Tài nguyên đa d¿ng sinh hçc  
Táng hợp, đánh giá danh lÿc các loài đáng, thực vật rừng thuác ph¿m vi 

quÁn lý cāa chā rừng hoặc nhóm há/tá hợp tác theo Biểu 02 và Biểu 03: 

BiÅu 02: Danh lõc các loài thāc vËt rûng 

TT Tên Loài Đåa điÅm 
Sá l°óng,                        

mËt đé cây 

1 
Lim xanh (kể cÁ tên địa 

ph°¢ng nếu có) 
khoÁnh…., tiểu khu…., 

xã……., huyán……. 
Ví dÿ: ít, trung 

bình, nhiều 

... ..... ...... ..... 

... ..... ...... ..... 

... ..... ...... ..... 

BiÅu 03: Danh lõc các loài đéng vËt rûng 

TT Tên Loài Đåa ĐiÅm Ghi Chú 

1 
Sóc (kể cÁ tên địa ph°¢ng 

nếu có) 
Tiểu khu ...., xã ...., huyán 

..... 
Ví dÿ: ít, trung 

bình, nhiều 

... ..... ...... ..... 

... ..... ...... ..... 

... ..... ...... ..... 

Ch°¢ng III 

MôC TIÊU VÀ KÀ HO¾CH QUÀN LÝ RúNG BÂN VþNG 

I. MôC TIÊU QUÀN LÝ RúNG BÂN VþNG 

1. Mõc tiêu chung: Thiết lập đ°ợc khu rừng cāa chā rừng hoặc nhóm 
há/tá hợp tác để thực hián quÁn lý rừng bền vững nhằm đáp ứng yêu cầu phát 
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triển kinh tế há gia đình, đßng thời bÁo vá môi tr°ờng sinh thái và đa d¿ng sinh 
học. 

2. Mõc tiêu cõ thÅ 

a) Về kinh tế: Thu nhập…….triáu đßng/ha/năm; ….. 
b) Về xã hái: T¿o viác làm cho bao ng°ời lao đáng, gắn với xóa đói, giÁm 

nghèo;…… 

c) Về môi tr°ờng: BÁo vá toàn bá dián tích rừng hián có….ha, trßng mới 
các lo¿i rừng….ha;........ 

3. Thíi gian thāc hián kÁ ho¿ch quÁn lý: Từ năm  ….đến năm….. 

II. KÀ HO¾CH QUÀN LÝ RúNG BÂN VþNG 

1. KÁ ho¿ch bÁo vá rûng, phòng cháy, chÿa cháy rûng và phòng trû 
sâu bánh h¿i rûng 

Nêu dián tích, lo¿i rừng hián có cāa chā rừng hoặc nhóm há cần đ°ợc bÁo 
vá; bián pháp kỹ thuật cho các ho¿t đáng phòng trừ sâu bánh, phòng cháy và 
chữa cháy rừng. 

………………………………………………………………………….. 

2. KÁ ho¿ch phát triÅn rûng tā nhiên (nÁu có) 
- Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên:……..ha; 
- Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trßng bá sung:……..ha; 
- Làm giàu rừng:…..ha; 

- Nuôi d°ỡng rừng:…..ha. 

-………………………. 

3. KÁ ho¿ch sÁn xuÃt cây giáng (nÁu có) 
Xác định địa điểm, dián tích v°ờn °¢m cây giống; dự kiến loài cây, số 

l°ợng cây sÁn xuÃt trung bình/năm. 

4. KÁ ho¿ch trãng rûng 

Nêu các bián pháp kỹ thuật trßng rừng bÁo đÁm quÁn lý rừng bền vững từ 
khâu xử lý thực bì, làm đÃt, trßng rừng…vv và táng hợp Kế ho¿ch trßng rừng 
vào Biểu 04: 

BiÅu 04: KÁ ho¿ch trãng rûng 

TT 
Loài cây 

N�m 
trãng 

MËt đé trãng 
(cây/ha) 

Dián tích 
(ha) 

Đåa điÅm 

  I. RúNG Đ¾C DôNG (nÁu có): ……  
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1   Kim giao +… 2024 1650 100 
Xã, tiểu khu, 
khoÁnh, lô 

2 .... …... …. …. …… 

 II. RúNG PHÒNG Hè (nÁu có): ……  

1    Lát hoa +…     

2 ………          ……  

III. RúNG SÀN XUÂT 

1   Keo lai ..      

2 ….     

Tång (I+II+III):     ......   

5. KÁ ho¿ch ch�m sóc rûng trãng 

Nêu các bián pháp kỹ thuật chăm sóc rừng: làm cỏ, vun xới gốc, phát lußng 
dây leo, bón phân …vv và táng hợp Kế ho¿ch chăm sóc rừng vào Biểu 05: 

BiÅu 05: KÁ ho¿ch ch�m sóc rûng trãng 

Ho¿t đéng                        
ch�m sóc rûng 

Dián tích ch�m sóc (ha) 
Năm.. Năm.. Năm.. Năm.. Năm.. Năm.. 

1. Rûng đ¿c dõng: … … … … … … 

- Năm 1/Kim giao+…              

..........              

2. Rûng phòng hé: … … … … … … 

 - Năm 1/Lát hoa+…       

…………       

3. Rûng sÁn xuÃt: 
- Năm 1/Keo lai +..       

…….       

Tång (1+2+3):       

6. KÁ ho¿ch phát triÅn cây lâm sÁn ngoài gç, cây d°óc liáu 

Xác định địa điểm, dián tích, loài cây trßng; kế ho¿ch trßng, chăm sóc cây 
lâm sÁn ngoài gß, cây d°ợc liáu. 

…………………………………………………………………………… 

7. KÁ ho¿ch khai thác gç rûng trãng và lâm sÁn ngoài gç 
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 Xác định địa điểm, dián tích, sÁn l°ợng, loài cây khai thác, các bián pháp kỹ thuật 
khai thác tác đáng thÃp bÁo đÁm quÁn lý rừng bền vững và táng hợp vào Biểu 06: 

BiÅu 06: KÁ ho¿ch khai thác gç rûng trãng và lâm sÁn ngoài gç 

N�m khai 
thác 

Dián tích 
(ha) 

SÁn l°óng khai 
thác (m3;tÃn;cây) 

Đåa điÅm khai 
thác 

Loài cây/n�m 
trãng rûng 

I. KHAI THÁC Gæ RúNG TRâNG 

2024 100 1.500 Xã..tiểu khu ... Keo tai 
t°ợng/2016 

...... ..... ..... ....... ...... 

Tång:     

II. KHAI THÁC LÂM SÀN NGOÀI Gæ, D¯òC LIàU 

2024 100 200 (tÃn)  Song, mây 

…..     

Tång      

8. KÁ ho¿ch ho¿t đéng du låch sinh thái  (chỉ áp dÿng đối với chā rừng 
hoặc nhóm hộ, tổ hợp tác có tổ chức các hoạt động du lịch sinh thái) 

a) Hián tr¿ng, tiềm năng du lịch và các lo¿i sÁn phẩm du lịch sinh thái; 
b) Xác định các khu vực, địa điểm, dián tích, lo¿i hình tá chức du lịch 

sinh thái; 

- Địa điểm: nêu tên các địa điểm tá chức du lịch sinh thái. 
- Xác định lo¿i hình tá chức thực hián, gßm: tự tá chức; liên kết hợp tác 

với các tá chức, cá nhân và cho tá chức, cá nhân thuê môi tr°ờng rừng tá chức 
các ho¿t đáng du lịch sinh thái; 

- Táng hợp các lo¿i hình, dián tích các địa điểm, khu vực tá chức các ho¿t  
đáng du lịch sinh thái vào Biểu số 07 và đ°ợc thể hián trên bÁn đß ph°¢ng án 
quÁn lý rừng bền vững: 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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BiÅu 07: Tång hóp dián tích các khu vāc tå chùc ho¿t đéng                                
du låch sinh thái 

Lo¿i hình tå 
chùc 

Đåa điÅm/khu 
vāc 

Dián tích, lo¿i rûng (ha)  
Ghi 
chú 

Tång Đ¿c 
dõng 

Phòng 
hé 

SÁn 
xuÃt 

1. Tự tá chức 
Lô, khoÁnh, tiểu 

khu (tên địa 
danh nếu có ) 

15 - - 15 Rừng 
trßng 

2. Liên kết hợp 
tác 

…. ….. … .. … …. 

3. Cho thuê môi 
tr°ờng rừng 

…. ….. … .. … …. 

Tång céng (1+2+3) 15 & .. 15  

9. KÁ ho¿ch đào t¿o, tËp huÃn nâng cao n�ng lāc cho thành viên 
nhóm  

- BÁo vá rừng, phòng chống cháy rừng, sâu bánh h¿i rừng; bÁo tßn đa 
d¿ng sinh học; 

- Quy trình kỹ thuật sÁn xuÃt cây con; Quy trình kỹ thuật trßng, chăm sóc, 
khai thác rừng tác đáng thÃp; 

- QuÁn lý rừng bền vững và chứng chã quÁn lý rừng bền vững; 
- An toàn lao đáng và bÁo há lao đáng; 
- Sử dÿng hóa chÃt, thuốc bÁo vá thực vật an toàn; 
- Thu gom, xử lý các lo¿i chÃt thÁi đÁm bÁo tiêu chuẩn môi tr°ờng; 
- Du lịch sinh thái………………………………………………………… 

10. Dā kiÁn kinh phí và nguãn ván thāc hián kÁ ho¿ch  
…………………………………………………………………………… 

III. HIàU QUÀ CöA PH¯¡NG ÁN  
1. Hiáu quÁ vÃ kinh tÁ:………………………………………………. 
2. Hiáu quÁ vÃ môi tr°íng:…………………………………………. 
3. Hiáu quÁ vÃ xã héi:……………………………………………….. 

Ch°¢ng IV 

Tä CHøC VÀ GIÀI PHÁP THĀC HIàN 

I. Tä CHøC THĀC HIàN 

1. Đ¿i dián nhóm 

2. Ban quÁn lý nhóm 

3. Thành viên nhóm 

II. THEO DÕI ĐÁNH GIÁ, GIÁM SÁT 
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Nái dung theo dõi đánh giá, giám sát bao gßm: 
- Giám sát, đánh giá định kỳ đối với thành viên nhóm. 
- Giám sát nhà thầu. 
- Giám sát, đánh giá kế ho¿ch thực hián ph°¢ng án quÁn lý rừng bền 

vững. 
III. GIÀI PHÁP THĀC HIàN (nêu các giÁi pháp thực hián ph°¢n án 

quÁn lý rừng bền vững)  
KÀT LUÊN VÀ KHUYÀN NGHä 

1. KÁt luËn 

2. KhuyÁn nghå 
BiÅu sá 08. Tång hóp danh sách 

Ch÷ rûng ho¿c nhóm hé, tå hóp tác tham gia ph°¢ng án quÁn lý rûng bÃn 
vÿng huyán ............. tãnh............. 

 

TT 

 

Xã 

 

Thôn, 
Ãp 

 

Ch÷ 
rûng 

 

TiÅu 
khu, 

khoÁnh 

 

Lô 

 

Dián tích 
(ha) 

R. Đ¿c dõng 
(ha) 

R. Phòng hé 
(ha) 

R. SÁn xuÃt 
(ha) 

R. Tā 
nhiên 

Rûng 
Trãng 

R. Tā 
nhiên 

Rûng 
Trãng 

R. Tā 
nhiên 

Rûng 
Trãng 

    I. NHÓM Hè/Tä HòP TÁC/CèNG ĐâNG A   

1 
Th°óng 

HiÃn 
Trung 
Quý 

Nguyßn 
V�n A 

  21,0 1,5 2,0 1,5 11,0 3,0 2,0 

    1; 09 2; 4 3,5 1,5 2,0     

    12; 03 11; 
20 

12,5   
1,5 11,0 

  

    22; 02 8; 7 5,0     3,0 2,0 

2 ....... ...... ..... ........ .... ..... .... ..... ..... ....... &.. && 

Tång: ...... ..... ........ .... ..... .... ..... ..... ....... &.. &. 

     II. NHÓM Hè /Tä HòP TÁC/CèNG ĐâNG B   

1 ....... ...... ..... ........ .... ..... .... ..... ..... ....... ….. ….. 

       Tång             

Tång céng 
(I+II) 

..... ..... ........ .... ..... .... ..... ..... ....... 
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MÉu sá 03 

 öY BAN NHÂN DÂN                     
HUYàN………………….. 

 

CèNG HÒA XÃ HèI CHö NGHĨAVIàT NAM 
Đéc lËp - Tā do - H¿nh phúc  

 

Số:         /QĐ-UBND ……., ngày         tháng         năm 20….. 

 
QUYÀT ĐäNH 

Phê duyát ph°¢ng án quÁn lý rûng bÃn vÿng c÷a ch÷ rûng                                         
(nhóm hé, tå hóp tác) có ho¿t đéng du låch sinh thái 

 

öY BAN NHÂN DÂN HUYàN ……………….. 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017; 
Căn cứ... (các văn bản quy phạm pháp luật quy định về lâm nghiệp, quy định về 

quản lý rừng bền vững và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan); 

 Xét Báo cáo kết quả thẩm định số     /BC…., ngày…/…/20…cāa cơ quan thẩm định; 

 Theo Đơn đề nghị phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững, ngày 

.../…/20…cāa…(tên chā rừng, người đại diện cộng đồng dân cư, nhóm hộ, tổ hợp tác),  

QUYÀT ĐäNH: 

ĐiÃu 1. Phê duyát Ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững cāa chā rừng (nhóm há, tá 
hợp tác) có ho¿t đáng du lịch sinh thái với những nái dung sau: 

1. Tên ph°¢ng án: Ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững giai đo¿n 20…- 20…  
2. Tên ch÷ rûng/ng°íi đ¿i dián céng đãng dân c°/nhóm hé/tå hóp tác:  

3. Đåa chã: ………………………………………………………………….; 
4. Quy mô, dián tích rûng, đÃt lâm nghiáp: (cāa chā rừng hoặc nhóm há/tá 

hợp tác) 

5. Hián tr¿ng tài nguyên rûng 

a) Dián tích và trữ l°ợng rừng 

b) Tài nguyên đa d¿ng sinh học 

6. Mõc tiêu Ph°¢ng án 

a) Mÿc tiêu chung:  
b) Mÿc tiêu cÿ thể 

- Mÿc tiêu kinh tế:  
- Mÿc tiêu xã hái:  
- Mÿc tiêu môi tr°ờng:  
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7. Nhÿng néi dung chính thāc hián ph°¢ng án 

a) Kế ho¿ch bÁo vá rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và phòng trừ sâu bánh 
h¿i rừng. 

b) Kế ho¿ch phát triển rừng tự nhiên. 

c) Kế ho¿ch sÁn xuÃt cây giống.  

d) Kế ho¿ch trßng rừng. 

đ) Kế ho¿ch chăm sóc rừng. 

e) Kế ho¿ch phát triển cây lâm sÁn ngoài gß, cây d°ợc liáu. 
g) Kế ho¿ch khai thác gß rừng trßng và lâm sÁn ngoài gß, cây d°ợc liáu. 
h) Kế ho¿ch ho¿t đáng du lịch sinh thái. 
i) Kế ho¿ch đào t¿o, tập huÃn nâng cao năng lực cho thành viên nhóm. 

k) Dự kiến kinh phí và ngußn vốn thực hián.  
………………………………………………………………………… 

8. GiÁi pháp thāc hián 

............................................................................................................... 

(Chi tiết tại Phương án quản lý rừng bền vững và bản đồ kèm theo) 

ĐiÃu 2. Tå chùc thāc hián ph°¢ng án 

1. Trách nhiám cāa các c¢ quan quÁn lý có liên quan:………………… 

2. Trách nhiám cāa chā rừng:…………………… 

ĐiÃu 3. Quyết định này có hiáu lực kể từ ngày ký ban hành. 
  Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân huyán, Tr°ởng các phòng:……..; H¿t 
tr°ởng H¿t kiểm lâm, Thā tr°ởng các đ¢n vị có liên quan và Chā rừng có tên t¿i Điều 
1 chịu trách nhiám thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Nh° Điều 3; 
- Các c¢ quan có liên quan; 
- L°u: VT… 

T/M. öY BAN NHÂN DÂN HUYàN 
CHö TäCH 

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
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MÉu sá 04 

CèNG HÒA XÃ HèI CHö NGHĨAVIàT NAM 
Đéc lËp - Tā do - H¿nh phúc  

 

(tên xã)…., ngày   …. tháng   …….  năm 202… 

 

Đ¡N ĐÂ NGHä 
ĐiÃu chãnh Ph°¢ng án quÁn lý rûng bÃn vÿng  

(Chỉ áp dÿng đối với chā rừng hoặc nhóm hộ, tổ hợp tác có tổ chức                                                 

các hoạt động du lịch sinh thái) 

 
 

Kính gửi: Āy ban nhân dân huyán (tên huyện)……… 

 

Căn cứ Thông t°  số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá 
Nông nghiáp và Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững; Thông t° số         
/2023/TT-BNNPTNT ngày    /      /2023 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát triển nông 
thôn về sửa đái, bá sung mát số điều cāa Thông t° số 28 /2018/TT-BNNPTNT; 

Căn cứ... (các văn bÁn quy ph¿m pháp luật quy định về lâm nghiáp và các văn bÁn 
cāa c¢ quan có thẩm quyền điều chãnh dián tích rừng, đÃt lâm nghiáp, c¢ chế, chính sách 
mới ban hành có liên quan đến viác đề nghị điều chãnh ph°¢ng án); 

Kính đề nghị Āy ban nhân dân huyán (tên huyện)…xem xét, điều chãnh ph°¢ng án 
quÁn lý rừng bền vững nh° sau: 

1. Họ và tên chā rừng: ……….(Ghi rõ họ và tên chā rừng hoặc ng°ời đ¿i dián nhóm 
há, tá hợp tác) 

2. Địa chã: …………..;  
3. Số CCCD:………………..; Ngày cÃp:……./……./…….;  
4. Hß s¢ gửi kèm: 

 - Ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững (đ°ợc điều chãnh, sửa đái, bá sung); 

 - Các lo¿i bÁn đß, gßm:…………....(đ°ợc điều chãnh, sửa đái, bá sung); 

(T¿i mÿc 4 nêu trên, chā rừng phÁi giÁi trình c¢ sở pháp lý, thực tißn đề nghị c¢ quan 
có thẩm quyền điều chãnh, sửa đái, bá sung hoặc thay thế, bãi bỏ các nái dung có liên quan). 

Kính đề nghị Āy ban nhân dân huyán (tên huyện)…… xem xét, phê duyát điều chãnh 
ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững./. 

Nơi nhận: 

- Nh° trên; 
- L°u: CR hoặc nhóm há, THT. 

 

Ch÷ rûng ho¿c ng°íi đ¿i dián nhóm hé,                        
tå hóp tác 

(ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

Nguyßn V�n B 
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MÉu sá 05 

 öY BAN NHÂN DÂN                     
HUYàN………………….. 

 

CèNG HÒA XÃ HèI CHö NGHĨAVIàT NAM 
Đéc lËp - Tā do - H¿nh phúc  

 

Số:         /QĐ-UBND ……, ngày……tháng……năm 20….. 
 

QUYÀT ĐäNH 
VÃ viác điÃu chãnh, sýa đåi, bå sung mét sá điÃu c÷a QuyÁt đånh sá &&./QĐ-

UBND ngày&./&./20& c÷a öy ban nhân dân huyán&&vÃ Phê duyát ph°¢ng án 
quÁn lý rûng bÃn vÿng c÷a ch÷ rûng (nhóm hé/tå hóp tác)                                         

có ho¿t đéng du låch sinh thái 
 

öY BAN NHÂN DÂN HUYàN ……………….. 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 
Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017; 
Căn cứ... (các văn bản quy phạm pháp luật quy định về lâm nghiệp, quy định về 

quản lý rừng bền vững và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan); 

 Xét Báo cáo kết quả thẩm định số     /BC…., ngày…/…/20…cāa cơ quan thẩm định; 

 Theo Đơn đề nghị điều chỉnh Phương án quản lý rừng bền vững ngày…./…/20…cāa 

(tên chā rừng hoặc tên người đại diện cộng đồng dân cư, nhóm hộ, tổ hợp tác),  

QUYÀT ĐäNH: 

ĐiÃu 1. Điều chãnh, sửa đái, bá sung mát số điều cāa Quyết định số ……./QĐ-
UBND ngày…./…./20… cāa Āy ban nhân dân huyán……về Phê duyát ph°¢ng án 
quÁn lý rừng bền vững cāa chā rừng (nhóm há, tá hợp tác) có ho¿t đáng du lịch sinh 
thái 

1. Sửa đái, bá sung điểm….khoÁn….Điều 1 nh° sau: 
<………………………………………………………………………………= 

2. Sửa đái, bá sung điểm….khoÁn….Điều 2 nh° sau: 
<………………………………………………………………………………= 

ĐiÃu 2. Thay thế, bãi bỏ mát số quy định cāa Quyết định số …./QĐ-UBND 
ngày.../…/20… cāa Āy ban nhân dân huyán…về Phê duyát ph°¢ng án quÁn lý rừng 
bền vững cāa chā rừng (nhóm há, tá hợp tác) có ho¿t đáng du lịch sinh thái (nếu có). 

1. Thay thế từ, cÿm từ …. bằng ….. t¿i điểm…khoÁn ….Điều …. 
……………………………………………………………………………… 

2. Bãi bỏ từ, cÿm từ… t¿i hoặc điểm…khoÁn…Điều…cāa Quyết định số 
……./QĐ-UBND ngày…./…./20… cāa Āy ban nhân dân huyán……về Phê duyát 
ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững cāa chā rừng (nhóm há, tá hợp tác) có ho¿t đáng du 
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lịch sinh thái. 

………………………………………………………………………………… 

          (Chi tiết tại Phương án quản lý rừng bền vững và bản đồ được điều chỉnh,                              

sửa đổi, bổ sung kèm theo) 

ĐiÃu 3. Quyết định này có hiáu lực kể từ ngày ký ban hành. 

  Chánh Văn phòng Āy ban nhân dân huyán, Tr°ởng các phòng:……..; H¿t 
tr°ởng H¿t kiểm lâm, Thā tr°ởng các đ¢n vị có liên quan và Chā rừng chịu trách 
nhiám thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Nh° Điều 3; 
- Các c¢ quan có liên quan; 
- L°u: VT… 

T/M. öY BAN NHÂN DÂN HUYàN 
CHö TäCH 

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
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Phõ lõc IV43 (Được bãi bỏ) 

RúNG CÓ GIÁ TRä BÀO TâN CAO 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018                

cāa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

Phõ lõc V44 (Được bãi bỏ) 

CÁCH TÍNH SÀN L¯òNG Gæ KHAI THÁC RúNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 

năm 2018 cāa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

 

  

                                                           
43 Phÿ lÿc này đ°ợc bãi bỏ theo quy định t¿i khoÁn 9 Điều 2 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá 
sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và 
Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
 

44 Phÿ lÿc này đ°ợc bãi bỏ theo quy định t¿i khoÁn 9 Điều 2 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá 
sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và 
Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
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Phõ lõc IV45 

((Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2023/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2023                

cāa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

Mẫu số 01 Tờ trình về viác phê duyát ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững  

Mẫu số 02 Báo cáo kết quÁ thẩm định (phê duyát/điều chãnh) Ph°¢ng án 
quÁn lý rừng bền vững 

Mẫu số 03 Quyết định Phê duyát ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững 

 Mẫu số 04  Tờ trình đề nghị điều chãnh ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững 

Mẫu số 05 
Quyết định điều chãnh, sửa đái, bá sung mát số điều cāa Quyết 
định số…/QĐ-.. ngày…/…/20.. cāa…. (c¢ quan có thẩm 
quyền)  phê duyát ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Phÿ lÿc này đ°ợc thay thế theo quy định t¿i khoÁn 4 Điều 2 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá 
sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và 
Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
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MÉu sá 01 

C¡ QUAN QUÀN LÝ CÂP TRÊN                              
TÊN CHö RúNG 

 

CèNG HÒA XÃ HèI CHö NGHĨAVIàT NAM 
Đéc lËp - Tā do - H¿nh phúc  

 

Số:         /TTr- ……., ngày         tháng         năm 20….. 

 Tì TRÌNH 
VÃ viác phê duyát Ph°¢ng án quÁn lý rûng bÃn vÿng  

 

Kính gửi: ………………… (1)……………………… 

 

Căn cứ Thông t°  số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng 
Bá Nông nghiáp và Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững 
(QLRBV); Thông t° số         /2023/TT-BNNPTNT ngày    /      /2023 cāa Bá tr°ởng 
Bá Nông nghiáp và Phát triển nông thôn về sửa đái, bá sung mát số điều cāa Thông t° 
số 28 /2018/TT-BNNPTNT, (Tên chā rừng) kính trình ……(1)………xem xét, phê 
duyát ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững nh° sau: 

1. Tên Ph°¢ng án: Ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững giai đo¿n 20…- 20…  
2. Tên chā rừng:  

3. Địa chã:  
4. Hián tr¿ng đÃt đai, tài nguyên rừng (nêu tóm tắt nái dung). 

5. Mÿc tiêu Ph°¢ng án: (nêu tóm tắt các mÿc tiêu). 

6. Những nái dung chính thực hián ph°¢ng án (Kế ho¿ch sử dÿng đÃt, kế ho¿ch 
quÁn lý, bÁo vá, phát triển, sử dÿng rừng, bÁo tßn, sÁn xuÃt, kinh doanh; nhu cầu, 
ngußn vốn đầu t°; hiáu quÁ cāa ph°¢ng án (nêu tóm tắt nái dung). 

7. Dự kiến nhu cầu và ngußn vốn thực hián ph°¢ng án (nêu tóm tắt nái dung). 

8. GiÁi pháp và tá chức thực hián Ph°¢ng án (nêu tóm tắt nái dung). 

(Có phương án quản lý rừng bền vững và bản đồ kèm theo) 

Chā rừng (tên chā rừng) kính trình……(1)…… xem xét, phê duyát ph°¢ng án 
quÁn lý rừng bền vững./. 

 
Nơi nhận: 

- Nh° trên; 
- …… 
- L°u: VT, …… 
 

Ch÷ rûng  
(ký tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: (1) cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững cāa 

chā rừng.  
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MÉu sá 02 

TÊN (Bà/UBND TâNH/HUYàN)                         
TÊN C¡ QUAN, Đ¡N Vä (báo cáo)  

 

CèNG HÒA XÃ HèI CHö NGHĨAVIàT NAM 
Đéc lËp - Tā do - H¿nh phúc  

 

Số:         /BC-…. ……., ngày         tháng         năm 20….. 
 

BÁO CÁO 
KÁt quÁ thÇm đånh phê duyát/điÃu chãnh Ph°¢ng án quÁn lý rûng bÃn vÿng 

 

Kính gửi: (Tên c¢ quan có thẩm quyền phê duyát/điều chãnh ph°¢ng án QLRBV) 

Căn cứ Thông t°  số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá 
Nông nghiáp và Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững; Thông t° số         
/202../TT-BNNPTNT ngày    /      /202… cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát triển nông 
thôn về sửa đái, bá sung mát số điều cāa Thông t° số 28 /2018/TT-BNNPTNT; 

Căn cứ Quyết định số …… ngày …… tháng .... năm ... cāa c¢ quan/cÃp (Tên c¢ 
quan/cÃp quyết định thành lập Hái đßng thẩm định) về thành lập Hái đßng thẩm định (phê 
duyát/điều chãnh) ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững cāa (Tên chā rừng ……….) (nếu có);  

C¢ quan (Tên c¢ quan thẩm định) hoặc Hái đßng thẩm định (phê duyát/điều chãnh) 
ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững cāa (Tên chā rừng …………. ) đã tá chức thẩm định hoặc 
lÃy ý kiến ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững t¿i Văn bÁn số ………ngày…./…./202….và báo 
cáo kết quÁ thẩm định nh° sau: 

PhÅn thù nhÃt 
TÀI LIàU THÆM ĐäNH VÀ Tä CHøC THÆM ĐäNH 

I. Hâ S¡ THÆM ĐäNH 

1. Tờ trình (hoặc Đ¢n đề nghị) cāa chā rừng trình C¢ quan có thẩm quyền phê duyát/điều 
chãnh ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững. 
2. Ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững cāa chā rừng đề nghị phê duyát/hoặc Ph°¢ng án quÁn lý 
rừng bền vững đ°ợc đề nghị điều chãnh. 
3. Các lo¿i bÁn đß kèm theo ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững đề nghị phê duyát /hoặc các 
lo¿i bÁn đß kèm theo ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững đ°ợc đề nghị điều chãnh. 
II. CÁC C�N Cø PHÁP LÝ ĐÄ THÆM ĐäNH 

1. Luật Lâm nghiáp. 
2. Các văn bÁn h°ớng dẫn thi hành Luật Lâm nghiáp. 
3. Các văn bÁn liên quan khác (nếu có). 
III. Tä CHøC THÆM ĐäNH 

1. Đ¢n vị chā trì thẩm định: 
2. Đ¢n vị phối hợp thẩm định: 
3. Các thành viên trong Hái đßng thẩm định (nếu có): 
4. Hình thức thẩm định: Tá chức họp hoặc lÃy ý kiến bằng văn bÁn hoặc áp dÿng cÁ hai hình 
thức (nếu cần thiết). 
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PhÅn thù hai 

Ý KIÀN THÆM ĐäNH (PHÊ DUYàT/ĐIÂU CHâNH) PH¯¡NG ÁN                                    
QUÀN LÝ RúNG BÂN VþNG  

I. THÔNG TIN CHUNG PH¯¡NG ÁN QUÀN LÝ RúNG BÂN VþNG 

1. Tên ph°¢ng án: 
2. Tên chā rừng: 
3. Địa chã : 
4. Thời gian thực hián: 
5. Các thông tin khác (nếu có): 
II. TäNG HòP Ý KIÀN THÆM ĐäNH CöA CÁC Đ¡N Vä PHàI HòP/THÀNH VIÊN 
HèI ĐâNG THÆM ĐäNH 

Táng hợp ý kiến cāa các đ¢n vị phối hợp/thành viên hái đßng thẩm định (phê duyát/điều 
chãnh) ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững theo quy định cāa Luật Lâm nghiáp, các văn bÁn 
h°ớng dẫn thi hành Luật Lâm nghiáp. 
III. Ý KIÀN THÆM ĐäNH CöA C¡ QUAN/HèI ĐâNG THÆM ĐäNH 

Viác thẩm định (phê duyát/điều chãnh) ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững phÁi phù hợp với 
các quy định cāa Luật Lâm nghiáp và các văn bÁn h°ớng dẫn thi hành Luật Lâm nghiáp. 
Các ý kiến khác (nếu có). 
……………………………………………. 
(Trong từng trường hợp cÿ thể Cơ quan/Hội đồng thẩm định có thể bổ sung hoặc điều chỉnh 
các nội dung thẩm định (phê duyệt/điều chỉnh) phương án quản lý rừng bền vững bảo đảm 
phù hợp với các quy định cāa Luật Lâm nghiệp, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm 

nghiệp). 

IV. KÀT LUÊN 

1. Ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững cāa chā rừng đ¿t yêu cầu để trình cÃp có thẩm quyền 
quyết định phê duyát hoặc điều chãnh ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững. 

(Có dự thảo Quyết định phê duyệt hoặc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung                                              
phương án quản lý rừng bền vững cāa chā rừng kèm theo) 

2. Ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững hoặc ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững (đ°ợc điều 
chãnh) cāa chā rừng ch°a đ¿t yêu cầu đề nghị chā rừng bá sung, chãnh lý các nái dung sau 
(nêu rõ lý do): 

…………………………………………………………………………………………………. 
Trên đây là ý kiến thẩm định (phê duyát/điều chãnh) cāa (C¢ quan thẩm định/ Hái 

đßng thẩm định) về Ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững cāa chā rừng (Tên chā rừng) đề nghị 
(c¢ quan có thẩm quyền phê duyát/điều chãnh ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững) xem xét 
quyết định phê duyát/điều chãnh ph°¢ng án (nếu đ¿t yêu cầu) hoặc không phê duyát (nếu 
ch°a đ¿t yêu cầu). 

  Nơi nhận: 
- Nh° trên; 
- C¢ quan có liên quan; 
- L°u: VT,...... 

Đ¾I DIàN C¡ QUAN THÆM ĐäNH 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vÿ và đóng dấu) 
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Mẫu số 03 

 C¡ QUAN PHÊ DUYàT 
 

CèNG HÒA XÃ HèI CHö NGHĨAVIàT NAM 
Đéc lËp - Tā do - H¿nh phúc  

 

Số:         /QĐ-…. ……., ngày         tháng         năm 20….. 
 

QUYÀT ĐäNH 
VÃ viác Phê duyát ph°¢ng án quÁn lý rûng bÃn vÿng c÷a (Tên ch÷ rûng) 

(áp dÿng đối với chā rừng là tá chức) 
 

C¡ QUAN PHÊ DUYàT 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017; 
 Căn cứ văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vÿ, cơ cấu tổ 

chức, thẩm quyền cāa cơ quan phê duyệt (áp dÿng đối với Quyết định cāa các Bộ, 

ngành); 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (áp dÿng đối với 

Quyết định cāa UBND cấp tỉnh); 

 Căn cứ……….(áp dÿng đối với Quyết định cāa các chā rừng là tổ chức kinh tế, 

đơn vị vũ trang, doanh nghiệp FDI trường hợp tự phê duyệt); 

Căn cứ... (các văn bản quy phạm pháp luật quy định về lâm nghiệp, quy định về 

quản lý rừng bền vững và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan); 

 Xét Báo cáo kết quả thẩm định số …. /BC-…., ngày…/…/20…cāa cơ quan thẩm 

định; 

 Theo đề nghị tại Tờ trình số…./TTr- ngày…./…/20…cāa….(tên chā rừng) về  phê 

duyệt Phương án quản lý rừng bền vững, 

QUYÀT ĐäNH: 

ĐiÃu 1. Phê duyát Ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững cāa (tên chā rừng), với 
những nái dung sau: 

1. Tên Ph°¢ng án: Ph°¢ng án quÁn lý rừng bền vững giai đo¿n 20…- 20…  
2. Tên ch÷ rûng:  
3. Đåa chã:  
4. Hián tr¿ng đÃt đai, tài nguyên rûng 
a) Hián tr¿ng đÃt đai 
b) Hián tr¿ng tài nguyên rừng 

5. Mõc tiêu Ph°¢ng án 
a) Mÿc tiêu chung:  
b) Mÿc tiêu cÿ thể: 
- Mÿc tiêu kinh tế:  
- Mÿc tiêu xã hái:  
- Mÿc tiêu môi tr°ờng:  
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6. Nhÿng néi dung chính thāc hián ph°¢ng án 
a) Kế ho¿ch sử dÿng đÃt 
b) Kế ho¿ch khoÁn bÁo vá và phát triển rừng cho há gia đình, cá nhân và cáng 

đßng dân c° 
c) Kế ho¿ch quÁn lý, bÁo vá, phát triển, sử dÿng rừng bền vững, bÁo tßn đa 

d¿ng sinh học 
- Kế ho¿ch bÁo vá rừng, bÁo tßn đa d¿ng sinh học:…………….. 
- Kế ho¿ch phát triển rừng:…………….. 
- Kế ho¿ch khai thác lâm sÁn:……………… 
d) Nghiên cứu khoa học, giÁng d¿y, thực tập, đào t¿o ngußn nhân lực 
đ) Du lịch sinh thái, nghã d°ỡng, giÁi trí 
e) SÁn xuÃt lâm, nông, ng° nghiáp kết hợp  
g) Xây dựng h¿ tầng phÿc vÿ quÁn lý, bÁo vá, phát triển, sử dÿng rừng 
h) Ho¿t đáng dịch vÿ cho cáng đßng 
i) Ho¿t đáng chi trÁ dịch vÿ môi tr°ờng rừng, thuê môi tr°ờng rừng 
k) Tuyên truyền, phá biến, giáo dÿc pháp luật về bÁo vá, phát triển rừng 
l) Theo dõi dißn biến tài nguyên rừng, đa d¿ng sinh học, điều tra, kiểm kê rừng 
m) Chế biến, th°¢ng m¿i lâm sÁn 
n) Kế ho¿ch khác…... 
……………………………………………………………………………….. 
7. Dā kiÁn nhu cÅu và nguãn ván thāc hián  
Dự kiến táng vốn:……………….tỷ đßng, trong đó: 
a) Vốn hß trợ từ Ngân sách nhà n°ớc:………… 
b) Vốn tự có:…………… 
c) Vốn liên doanh, liên kết và các ngußn vốn hợp pháp khác:…………. 
8. GiÁi pháp thāc hián 
a) GiÁi pháp tá chức quÁn lý, sử dÿng đÃt. 
b) GiÁi pháp tá chức quÁn lý, bÁo vá và phát triển rừng. 
c) GiÁi pháp về khoa học công nghá. 
d) Các giÁi pháp khác….. 

 (Chi tiết tại Phương án quản lý rừng bền vững và bản đồ kèm theo) 

ĐiÃu 2. Tå chùc thāc hián ph°¢ng án 
1. Trách nhiám cāa các c¢ quan quÁn lý có liên quan:………………… 
2. Trách nhiám cāa chā rừng:…………………… 
ĐiÃu 3. Quyết định này có hiáu lực kể từ ngày ký ban hành. 

  Chánh Văn phòng (Bá hoặc Āy ban nhân dân tãnh/thành phố hoặc…), Cÿc tr°ởng 
(Vÿ tr°ởng) các Vÿ: (tên các Cÿc, Vÿ, đ¢n vị) hoặc Giám đốc các Sở:….., Thā tr°ởng các 
c¢ quan, đ¢n vị có liên quan và Chā rừng chịu trách nhiám thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Nh° Điều 3; 
- Các c¢ quan có liên quan; 
- L°u: VT… 

C¡ QUAN PHÊ DUYàT 
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
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MÉu sá 04 

C¡ QUAN QUÀN LÝ CÂP TRÊN                              
TÊN CHö RúNG&. 

CèNG HÒA XÃ HèI CHö NGHĨAVIàT NAM 
Đéc lËp - Tā do - H¿nh phúc  

 

Số:         /TTr- ……., ngày         tháng         năm 20….. 

 Tì TRÌNH 
VÃ viác điÃu chãnh Ph°¢ng án quÁn lý rûng bÃn vÿng  

 

Kính gửi: ………………… (1)……………………… 

 

Căn cứ Thông t°  số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá 
Nông nghiáp và Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững; Thông t° số         
/2023/TT-BNNPTNT ngày    /      /2023 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát triển nông 
thôn về sửa đái, bá sung mát số điều cāa Thông t° số 28 /2018/TT-BNNPTNT; 

Căn cứ... (các văn bÁn quy ph¿m pháp luật quy định về lâm nghiáp và các văn bÁn 
cāa c¢ quan có thẩm quyền điều chãnh dián tích rừng, đÃt lâm nghiáp, c¢ chế, chính sách 
mới ban hành có liên quan đến viác đề nghị điều chãnh ph°¢ng án); 

Chā rừng (Tên chā rừng) kính trình ……(1)………xem xét,  điều chãnh ph°¢ng án 
quÁn lý rừng bền vững nh° sau: 

1. Điều chãnh hián tr¿ng đÃt đai, tài nguyên rừng (nêu tóm tắt nái dung nếu có). 

2. Điều chãnh mÿc tiêu Ph°¢ng án: (nêu tóm tắt các mÿc tiêu nếu có). 

3. Điều chãnh những nái dung thực hián ph°¢ng án (nêu tóm tắt nái dung nếu có). 

4. Điều chãnh dự kiến nhu cầu và ngußn vốn thực hián ph°¢ng án (nếu có) 

5. Điều chãnh giÁi pháp và tá chức thực hián Ph°¢ng án (nêu tóm tắt nái dung nếu có). 

………………………………………………………………………………………… 

 (T¿i các Mÿc từ 1 đến 5…. nêu trên, chā rừng phÁi giÁi trình c¢ sở pháp lý, thực tißn 
(khoa học nếu có) đề nghị c¢ quan có thẩm quyền điều chãnh, sửa đái, bá sung hoặc thay thế, 
bãi bỏ các nái dung có liên quan). 

(Có phương án quản lý rừng bền vững và bản đồ được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kèm theo) 

Chā rừng (Tên chā rừng) kính trình……(1)…… xem xét, điều chãnh ph°¢ng án quÁn 
lý rừng bền vững./. 

 
Nơi nhận: 

- Nh° trên; 
- …… 
- L°u: VT, …… 
 

Ch÷ rûng  
(ký tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: (1) cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh phương án quản lý rừng bền vững cāa chā 

rừng.  

 

 



68 

 

 

 

 Mẫu số 05 

 C¡ QUAN PHÊ DUYàT 
 

CèNG HÒA XÃ HèI CHö NGHĨAVIàT NAM 
Đéc lËp - Tā do - H¿nh phúc  

 

Số:         /QĐ-…. ……., ngày         tháng         năm 20….. 
 

QUYÀT ĐäNH 
VÃ viác điÃu chãnh, sýa đåi, bå sung mét sá điÃu c÷a QuyÁt đånh sá      /QĐ-& 

ngày.. /../20.. c÷a (Tên c¢ quan phê duyát) vÃ Phê duyát ph°¢ng án quÁn lý rûng 
bÃn vÿng c÷a (Tên ch÷ rûng) 

(áp dÿng đối với chā rừng là tá chức) 
 

C¡ QUAN PHÊ DUYàT 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017; 
 Căn cứ văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vÿ, cơ cấu tổ 

chức, thẩm quyền cāa cơ quan phê duyệt (áp dÿng đối với Quyết định cāa các Bộ, 

ngành); 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (áp dÿng đối với 

Quyết định cāa UBND cấp tỉnh); 

 Căn cứ……….(áp dÿng đối với Quyết định cāa các chā rừng là tổ chức kinh tế, 

đơn vị vũ trang, doanh nghiệp FDI trường hợp tự phê duyệt); 

Căn cứ... (các văn bản quy phạm pháp luật quy định về lâm nghiệp, quy định về 

quản lý rừng bền vững và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan); 

 Xét Báo cáo kết quả thẩm định số…… /BC…., ngày…/…/20…cāa cơ quan thẩm 

định; 

 Theo đề nghị tại Tờ trình số…./TTr- ngày…./…/20…cāa….(tên chā rừng) về  điều 

chỉnh Phương án quản lý rừng bền vững, 

QUYÀT ĐäNH: 

ĐiÃu 1. Điều chãnh chãnh, sửa đái, bá sung mát số điều cāa Quyết định số         
/QĐ-…. ngày …/…/20…cāa (Tên c¢ quan phê duyát) về Phê duyát ph°¢ng án quÁn 
lý rừng bền vững cāa (Tên chā rừng) 

1. Sửa đái, bá sung điểm …khoÁn…Điều 1 nh° sau: 
<………………………………………………………………………………...= 

2. Sửa đái, bá sung khoÁn…Điều 2 nh° sau: 
<………………………………………………………………………………...= 

ĐiÃu 2. Thay thế, bãi bỏ mát số quy định cāa Quyết định số         /QĐ-…. ngày 
…/…/20…cāa (Tên c¢ quan phê duyát) về Phê duyát ph°¢ng án quÁn lý rừng bền 
vững cāa (Tên chā rừng) – (nếu có). 

1. Thay thế …… bằng ….. t¿i điểm …khoÁn ….Điều …. 
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…………………………………………………………………………………… 

2. Thay thế Biểu số….Phÿ lÿc….bằng Biểu số….Phÿ lÿc….ban hành kèm theo 
quyết định này. 

…………………………………………………………………………………… 

3. Bãi bỏ từ, cÿm từ ….. t¿i hoặc điểm…khoÁn…Điều…cāa Quyết định số         
/QĐ-…. ngày …/…/20…cāa (Tên c¢ quan phê duyát) về Phê duyát ph°¢ng án quÁn 
lý rừng bền vững cāa (Tên chā rừng). 

…………………………………………………………………………………… 

          (Chi tiết tại Phương án quản lý rừng bền vững và bản đồ được điều chỉnh,                              

sửa đổi, bổ sung kèm theo) 

ĐiÃu 3. Quyết định này có hiáu lực kể từ ngày ký ban hành. 
  Chánh Văn phòng (Bá hoặc Āy ban nhân dân tãnh/thành phố hoặc….), Cÿc 
tr°ởng (Vÿ tr°ởng) các Vÿ: (tên các Cÿc, Vÿ, đ¢n vị) hoặc Giám đốc các Sở:….., Thā 
tr°ởng các c¢ quan, đ¢n vị có liên quan và Chā rừng chịu trách nhiám thi hành Quyết 
định này./. 

 Nơi nhận: 
- Nh° Điều 3; 
- Các c¢ quan có liên quan; 
- L°u: VT… 

C¡ QUAN PHÊ DUYàT 
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
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Phõ lõc V46 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2023/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2023                 

cāa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)    

Mẫu số 01 Thống kê dân sinh, kinh tế - xã hái 

Mẫu số 02 Hián tr¿ng các công trình h¿ tầng về giao thông 

Mẫu số 03 Thống kê hián tr¿ng sử dÿng đÃt cāa chā rừng theo đ¢n vị hành 
chính cÃp xã 

Mẫu số 04 Thống kê hián tr¿ng rừng năm 20… 

Mẫu số 05 Thống kê trữ l°ợng các lo¿i rừng năm 20… 

Mẫu số 06 Danh lÿc các loài thực vật rừng chā yếu 

Mẫu số 07 Danh lÿc các loài thực vật rừng nguy cÃp, quý, hiếm 

Mẫu số 08 Danh lÿc các loài đáng vật rừng chā yếu 

Mẫu số 09 Danh lÿc các loài đáng vật rừng nguy cÃp, quý, hiếm 

Mẫu số 10 Táng hợp kế ho¿ch sử dÿng đÃt giai đo¿n 20..- 20… 

Mẫu số 11 Táng hợp kế ho¿ch bÁo vá và phát triển rừng bền vững giai 
đo¿n 20..- 20.. 

Mẫu số 12 Táng hợp kế ho¿ch khai thác lâm sÁn giai đo¿n 20..- 20… 

Mẫu số 13 Táng hợp kế ho¿ch xây dựng c¢ sở h¿ tầng, phòng cháy, chữa  
cháy rừng giai đo¿n 20..- 20… 

Mẫu số 14 Kết quÁ sÁn xuÃt, kinh doanh cāa chā rừng 

 

 

                                                           
46 Phÿ lÿc này đ°ợc thay thế theo quy định t¿i khoÁn 5 Điều 2 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá 
sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và 
Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 



 

 

MÉu sá 01. THàNG KÊ DÂN SINH, KINH TÀ - XÃ HèI  

(Thống kê các xã liên quan đến lâm phận cāa chā rừng đến ngày 31/12/20… ) 

 Tên chā rừng:…………………………………………………………………………………………………. 
 

STT 
Đ¢n vå           

hành chính 
Tång sá hé 

Nhân khÇu Lao đéng 
Dián tích canh tác bình quân 

(ha/ng°íi) 
Thu nhËp bình quân             
(1000 đãng/ng°íi) 

Tång Kinh DT khác Tång Nam Nÿ Tång 
Nông 

nghiáp 
Lâm 

nghiáp 
Tång 

Nông 
nghiáp 

Lâm 
nghiáp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Xã A:              

               

               

               

2 Xã B:              

               

               

 -              

 …              

 Tångcéng              

 
 

   

 

 



 

 

MÉu sá 02. HIàN TR¾NG CÁC CÔNG TRÌNH H¾ TÄNG VÂ GIAO THÔNG 

Tên chā rừng:……………………………………….. 
 

STT Lo¿i đ°íng 
Tên  tuyÁn 

đ°íng 

Sá hiáu 
tuyÁn   (nÁu 

có) 
CÃp đ°íng 

ChiÃu dài 
(km) 

Mô tÁ đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Liên xã      

2 Liên huyán      

 …      

 Quốc lá      

Tång       
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MÉu sá 03: THàNG KÊ HIàN TR¾NG Sü DôNG ĐÂT CöA CHö RúNG                                                                  
THEO Đ¡N Vä HÀNH CHÍNH CÂP XÃ  

(Đến ngày 31/12/20.…) 
                        Tên chā rừng:………………………………………………………………………………………... 

  
           

Đ¢n vị tính: ha 
  

Thù 
tā 

LO¾I ĐÂT Mã 
Tång dián 

tích đÃt c÷a 
ch÷ rûng 

Hián tr¿ng sý dõng đÃt c÷a ch÷ rûng theo đ¢n vå hành chính cÃp xã  

  
 Xã A  Xã B  Xã C Xã D  Xã Đ  … ….. ….. …. Ghi 

chú   
  (1) (2) (3) (4)=(5)+….+(13) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 
  

I Tång dián tích đÃt c÷a ch÷ rûng quÁn lý 
                        

  
1 ĐÃt nông nghiáp NNP 

                      
  

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 
                      

  
1.1.1 ĐÃt trßng cây hàng năm CHN 

                      
  

1.1.1.1    ĐÃt trßng lúa  LUA 
                      

  
1.1.1.2    ĐÃt trßng cây hàng năm khác HNK 

                      
  

1.1.2 ĐÃt trßng cây lâu năm CLN 
                      

  
1.2 Đất lâm nghiệp LNP 

                      
  

1.2.1   ĐÃt rừng sÁn xuÃt RSX 
                      

  
1.2.2   ĐÃt rừng phòng há RPH 

                      
  

1.2.3   ĐÃt rừng đặc dÿng RDD 
                      

  
1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 

                      
  

1.4 Đất làm muối LMU 
                      

  
1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 

                      
  

2 ĐÃt phi nông nghiáp PNN 
                      

  
2.1 ĐÃt ï OCT 

                      
  

2.1.1    ĐÃt ở t¿i nông thôn ONT 
                      

  
2.1.2    ĐÃt ở t¿i đô thị ODT 

                      
  

2.2 ĐÃt chuyên dùng CDG 
                      

  
2.2.1   ĐÃt xây dựng trÿ sở c¢ quan  TSC 

                      
  

2.2.2   ĐÃt quốc phòng CQP 
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2.2.3   ĐÃt an ninh CAN 
                      

  
2.2.4   ĐÃt xây dựng công trình sự nghiáp DSN 

                      
  

2.2.5   ĐÃt sÁn xuÃt, kinh doanh phi nông nghiáp CSK 
                      

  
2.2.6   ĐÃt có mÿc đích công cáng CCC 

                      
  

2.3  ĐÃt c¢ sở tôn giáo TON 
                      

  
2.4  ĐÃt c¢ sở tín ng°ỡng TIN 

                      
  

2.5   ĐÃt làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lß, nhà hỏa táng NTD 
                      

  
2.6 ĐÃt sông, ngòi, kênh, r¿ch, suối SON 

                      
  

2.7 ĐÃt có mặt n°ớc chuyên dùng MNC 
                      

  
2.8 ĐÃt phi nông nghiáp khác PNK 

                      
  

3  ĐÃt ch°a sý dõng CSD 
                      

  
3.1    ĐÃt bằng ch°a sử dÿng BCS 

                      
  

3.2    ĐÃt đßi núi ch°a sử dÿng DCS 
                      

  
3.3    Núi đá không có rừng cây NCS 

                      
  

II ĐÃt có m¿t n°ëc ven biÅn (quan sát) MVB 
                      

  
1    ĐÃt mặt n°ớc ven biển nuôi trßng thāy sÁn MVT 

                      
  

2    ĐÃt mặt n°ớc ven biển có rừng MVR 
                      

  
3    ĐÃt mặt n°ớc ven biển có mÿc đích khác MVK 
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MÉu sá 04. THàNG KÊ HIàN TR¾NG RúNG N�M 20.... 

Tên chā rừng:……………………………………………………………………… 

Đ¢n vị tính: ha 

TT Phân lo¿i rûng Mã Tång 

Rûng đ¿c dõng Rûng phòng hé 

Rûng 
sÁn 
xuÃt 

 
 

Ghi 
chú 

(rûng 
ngoài 3 

lo¿i 
rûng) 

Céng 
V°ín 
quác 
gia 

Khu 
dā 
trÿ 

thiên 
nhiên 

Khu 
bÁo 
tãn 

loài - 
sinh 
cÁnh 

Khu 
bÁo 
vá 

cÁnh 
quan 

Khu 
NC, 

TNKH
, v°ín 
TVQG
, rûng 
giáng 
QG 

Céng 
ĐÅu 

nguãn 

Rûng 
bÁo vá 
nguãn 
n°ëc 

Rûng 
phòng 
hé biên 

giëi 

Rûng 
chÍn 
gió, 

chÍn 
cát 

Rûng 
chÍn 
sóng, 
lÃn 

biÅn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (15) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

I 
RúNG PHÂN THEO 
NGUâN GàC HÌNH 
THÀNH 

1100              
 

          
 

 
 

1 Rûng tā nhiên 1110                            
 - Rừng nguyên sinh 1111                            
 - Rừng thứ sinh 1112                            

2 Rûng trãng 1120                           

 
- Trßng mới trên đÃt ch°a có 
rừng 

1121              
 

          
 

 
 

 
- Trßng l¿i sau khi khai thác rừng 
trßng đã có 

1122              
 

          
 

 
 

 
- Tái sinh tự nhiên từ rừng trßng 
đã khai.thác 

1123              
 

          
 

 
 

II 
RúNG PHÂN THEO ĐIÂU 
KIàN LÊP ĐäA 

1200             
 

          
 

 
 

1 Rûng trên núi đÃt 1210                           
2 Rûng trên núi đá 1220                           
3 Rûng trên đÃt ngËp n°ëc 1230                           

 - Rừng ngập mặn 1231                           
 - Rừng trên đÃt phèn 1232                           
 - Rừng ngập n°ớc ngọt 1233                           

4  Rûng trên cát 1240                           

III 
 RúNG PHÂN THEO LOÀI 
CÂY 

1300             
 

          
 

 
 

1 Rûng gç tā nhiên  1310                           
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TT Phân lo¿i rûng Mã Tång 

Rûng đ¿c dõng Rûng phòng hé 

Rûng 
sÁn 
xuÃt 

 
 

Ghi 
chú 

(rûng 
ngoài 3 

lo¿i 
rûng) 

Céng 
V°ín 
quác 
gia 

Khu 
dā 
trÿ 

thiên 
nhiên 

Khu 
bÁo 
tãn 

loài - 
sinh 
cÁnh 

Khu 
bÁo 
vá 

cÁnh 
quan 

Khu 
NC, 

TNKH
, v°ín 
TVQG
, rûng 
giáng 
QG 

Céng 
ĐÅu 

nguãn 

Rûng 
bÁo vá 
nguãn 
n°ëc 

Rûng 
phòng 
hé biên 

giëi 

Rûng 
chÍn 
gió, 

chÍn 
cát 

Rûng 
chÍn 
sóng, 
lÃn 

biÅn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (15) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

 
 - Rừng gß lá ráng TX hoặc nửa 
rÿng lá 

1311             
 

          
 

 
 

  - Rừng gß lá ráng rÿng lá 1312                           
 - Rừng gß lá kim 1313                           

 
- Rừng gß hßn giao lá ráng và 
lá kim 

1313              
 

          
 

 
 

2  Rûng tre nùa 1320                           
 - Nứa 1321                           
 - Vầu 1322                           
 - Tre/lußng 1323                           
 - Lß ô 1324                           
 - Các loài khác 1325                           

3 Rûng hçn giao gç và tre nùa 1330                           
 - Gß là chính 1331                           
 - Tre nứa là chính 1332                           

4 Rûng cau dûa 1340                           

IV 
RúNG Gæ TĀ NHIÊN 
PHÂN THEO TRþ L¯òNG 

1400             
 

          
 

 
 

1  Rûng giàu 1410                           
2  Rûng trung bình 1420                           
3  Rûng nghèo 1430                           
4  Rûng nghèo kiát 1440                           
5  Rûng ch°a có trÿ l°óng 1450                           

V 
 DIàN TÍCH CH¯A THÀNH 
RúNG 

2000             
 

          
 

 
 

1 
 Dián tích trßng ch°a thành 
rừng 

2010             
 

          
 

 
 

2  Dián tích khoanh nuôi tái sinh 2020                           
3 Dián tích khác 2030                
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MÉu sá 05. THàNG KÊ TRþ L¯òNG CÁC LO¾I RúNG N�M 20&. 
Tên chā rừng:…………………………………………………… 

Đ¢n vị tính: (gß: m3/ha; tre, nứa: 1000 cây/ha) 

TT Phân lo¿i rûng Mã Tång 

Rûng đ¿c dõng Rûng phòng hé 

Rûng 
sÁn 
xuÃt 

 
 

Ghi 
chú 

(rûng 
ngoài 3 

lo¿i 
rûng) 

Céng 
V°ín 
quác 
gia 

Khu 
dā 
trÿ 

thiên 
nhiên 

Khu 
bÁo 
tãn 

loài - 
sinh 
cÁnh 

Khu 
bÁo 
vá 

cÁnh 
quan 

Khu 
NC, 

TNKH
, v°ín 
TVQG
, rûng 
giáng 
QG 

Céng ĐÅu 
nguãn 

Rûng 
bÁo vá 
nguãn 
n°ëc 

Rûng 
phòng 
hé biên 

giëi 

Rûng 
chÍn 
gió, 

chÍn 
cát 

Rûng 
chÍn 
sóng, 
lÃn 

biÅn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (15) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

I 
RúNG PHÂN THEO 
NGUâN GàC HÌNH 
THÀNH 

1100             
 

          
 

 
 

1 Rûng tā nhiên 1110                           
 - Rừng nguyên sinh 1111                           
 - Rừng thứ sinh 1112                           

2 Rûng trãng 1120                          

 
- Trßng mới trên đÃt ch°a có 
rừng 

1121             
 

          
 

 
 

 
- Trßng l¿i sau khi khai thác rừng 
trßng đã có 

1122             
 

          
 

 
 

 
- Tái sinh tự nhiên từ rừng trßng 
đã khai.thác 

1123             
 

          
 

 
 

II 
RúNG PHÂN THEO ĐIÂU 
KIàN LÊP ĐäA 

1200             
 

          
 

 
 

1 Rûng trên núi đÃt 1210                           
2 Rûng trên núi đá 1220                           
3 Rûng trên đÃt ngËp n°ëc 1230                           

 - Rừng ngập mặn 1231                           
 - Rừng trên đÃt phèn 1232                           
 - Rừng ngập n°ớc ngọt 1233                           

4  Rûng trên cát 1240                           
III  RúNG PHÂN THEO LOÀI 1300                           
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TT Phân lo¿i rûng Mã Tång 

Rûng đ¿c dõng Rûng phòng hé 

Rûng 
sÁn 
xuÃt 

 
 

Ghi 
chú 

(rûng 
ngoài 3 

lo¿i 
rûng) 

Céng 
V°ín 
quác 
gia 

Khu 
dā 
trÿ 

thiên 
nhiên 

Khu 
bÁo 
tãn 

loài - 
sinh 
cÁnh 

Khu 
bÁo 
vá 

cÁnh 
quan 

Khu 
NC, 

TNKH
, v°ín 
TVQG
, rûng 
giáng 
QG 

Céng ĐÅu 
nguãn 

Rûng 
bÁo vá 
nguãn 
n°ëc 

Rûng 
phòng 
hé biên 

giëi 

Rûng 
chÍn 
gió, 

chÍn 
cát 

Rûng 
chÍn 
sóng, 
lÃn 

biÅn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (15) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

CÂY 
1 Rûng gç tā nhiên  1310                           

 
 - Rừng gß lá ráng TX hoặc nửa 
rÿng lá 

1311             
 

          
 

 
 

  - Rừng gß lá ráng rÿng lá 1312                           
 - Rừng gß lá kim 1313                           

 
- Rừng gß hßn giao lá ráng và lá 
kim 

1313              
 

          
 

 
 

2  Rûng tre nùa 1320                           
 - Nứa 1321                           
 - Vầu 1322                           
 - Tre/lußng 1323                           
 - Lß ô 1324                           
 - Các loài khác 1325                           

3 Rûng hçn giao gç và tre nùa 1330                           
 - Gß là chính 1331                           
 - Tre nứa là chính 1332                           

4 Rûng cau dûa 1340                           

IV 
RúNG Gæ TĀ NHIÊN 
PHÂN THEO TRþ L¯òNG 

1400             
 

          
 

 
 

1  Rûng giàu 1410                           
2  Rûng trung bình 1420                           
3  Rûng nghèo 1430                           
4  Rûng nghèo kiát 1440                           
5  Rûng ch°a có trÿ l°óng 1450                           

             



 

 

MÉu sá 06. DANH LôC CÁC LOÀI THĀC VÊT RúNG CHö YÀU 

Tên chā rừng:…………………………………………………… 

 
TT 

Hç Loài Ghi chú 
Tên Viát Nam Tên Khoa hçc Tên Viát Nam Tên Khoa hçc 

1      

2      

…      

      

      

      

      

      

      

 

  

 

 

MÉu sá 07. DANH LôC CÁC LOÀI THĀC VÊT RúNG NGUY CÂP, QUÝ, HIÀM 

Tên chā rừng:………………………………………………………… 

TT Tên khoa hçc 
loài cây 

Tên Viát 
Nam 

Đåa điÅm phân 
bá 

Theo quy đånh c÷a: 

IUCN SĐVN NĐCP CITES 

1        

2        

         

        

        

        

        

 

  

 

 

MÉu sá 08. DANH LôC CÁC LOÀI ĐèNG VÊT RúNG CHö YÀU 
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Tên chā rừng:…………………………………………………… 

 
TT 

Hç Loài Ghi chú 
Tên Viát Nam Tên Khoa hçc Tên Viát Nam Tên Khoa hçc 

1     Ví dÿ: ít, 
trung bình, 

nhiều. 
2      

…      

      

      

      

      

 

  

 

 

 

MÉu sá 09. DANH LôC CÁC LOÀI ĐèNG VÊT RúNG NGUY CÂP, QUÝ, HIÀM 

Tên chā rừng:…………………………………………………… 

TT Tên khoa hçc loài 
đéng vËt rûng 

Tên Viát 
Nam 

Đåa điÅm 
phân bá 

Theo quy đånh c÷a: 

IUCN SĐVN NĐCP CITES 

1        

2        

        

        

        

        

        

  

 

Ghi chú: SĐVN: Sách đỏ Việt Nam;  NĐCP: Nghị định cāa Chính phā
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MÉu sá 10. TäNG HòP KÀ HO¾CH Sü DôNG ĐÂT GIAI ĐO¾N 20..- 20& 

Tên chā rừng:………………………………………………………………………… 
  

     
 

 
           

Đ¢n vị tính: ha 
 

Thù 
tā 

LO¾I ĐÂT Mã 

Hián tr¿ng 
tång dián tích 
đÃt c÷a ch÷ 

rûng n�m 202 
& 

Tång hóp KÁ ho¿ch sý dõng đÃt 5 n�m c÷a ch÷ rûng giai đo¿n 202..-202..  

 
Giai đo¿n 202&- 202.. 

Ghi chú  
 

    
 Năm … Năm ….. Năm …. Năm …. Năm …. 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 

I Tång dián tích đÃt c÷a ch÷ rûng quÁn lý 

    
          

   
  

 1 ĐÃt nông nghiáp NNP               
 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 
               

 1.1.1 ĐÃt trßng cây hàng năm CHN                
 

1.1.1.1    ĐÃt trßng lúa  LUA 
               

 
1.1.1.2    ĐÃt trßng cây hàng năm khác HNK 

               
 

1.1.2 ĐÃt trßng cây lâu năm CLN 
               

 
1.2 Đất lâm nghiệp LNP 

              
 

1.2.1   ĐÃt rừng sÁn xuÃt RSX 
               

 
1.2.2   ĐÃt rừng phòng há RPH 

               
 

1.2.3   ĐÃt rừng đặc dÿng RDD 
               

 
1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 

               
 

1.4 Đất làm muối LMU 
               

 
1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 

               
 

2 ĐÃt phi nông nghiáp PNN 
               

 
2.1 ĐÃt ï OCT 

               
 

2.1.1    ĐÃt ở t¿i nông thôn ONT 
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2.1.2    ĐÃt ở t¿i đô thị ODT 
               

 
2.2 ĐÃt chuyên dùng CDG 

               
 

2.2.1   ĐÃt xây dựng trÿ sở c¢ quan  TSC 
               

 
2.2.2   ĐÃt quốc phòng CQP 

               
 

2.2.3   ĐÃt an ninh CAN 
               

 
2.2.4   ĐÃt xây dựng công trình sự nghiáp DSN 

               
 

2.2.5   ĐÃt sÁn xuÃt, kinh doanh phi nông nghiáp CSK 
               

 
2.2.6   ĐÃt có mÿc đích công cáng CCC 

               
 

2.3  ĐÃt c¢ sở tôn giáo TON 
               

 
2.4  ĐÃt c¢ sở tín ng°ỡng TIN 

               
 

2.5 
 ĐÃt làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 
lß, nhà hỏa táng NTD 

  
          

  
  

 
2.6 ĐÃt sông, ngòi, kênh, r¿ch, suối SON 

               
 

2.7 ĐÃt có mặt n°ớc chuyên dùng MNC 
               

 
2.8 ĐÃt phi nông nghiáp khác PNK 

               
 

3  ĐÃt ch°a sý dõng CSD 
               

 
3.1    ĐÃt bằng ch°a sử dÿng BCS 

               
 

3.2    ĐÃt đßi núi ch°a sử dÿng DCS 
               

 
3.3    Núi đá không có rừng cây NCS 

               
 

II ĐÃt có m¿t n°ëc ven biÅn (quan sát) MVB 
               

 
1 

   ĐÃt mặt n°ớc ven biển nuôi trßng thāy 
sÁn MVT 

  
             

 
2    ĐÃt mặt n°ớc ven biển có rừng MVR 

               
 

3    ĐÃt mặt n°ớc ven biển có mÿc đích khác MVK 
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MÉu sá 11. TäNG HòP KÀ HO¾CH BÀO Và VÀ PHÁT TRIÄN RúNG BÂN VþNG GIAI ĐO¾N 20..- 20& 

Tên chā rừng:…………………………………………………… 

Đ¢n vị tính: ha 

 

H¾NG MôC 
Tång 
céng 

Rûng đ¿c dõng Rûng phòng hé Rûng sÁn xuÃt Ghi 
chú 

 Céng N�m& & &. Céng N�m& & &. Céng N�m& & &. 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)) (16) 

I BÀO Và RúNG HIàN CÓ                           

 1. BÁo vá rừng tự nhiên                           

 2. BÁo vá rừng trßng                          

II PHÁT TRIÄN RúNG                           

 1. Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự 
nhiên  

 
 

                        

 2. Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự 
nhiên có trßng bá sung 

 
 

                        

 3. Nuôi d°ỡng rừng tự nhiên               

 4. Làm giàu rừng tự nhiên                           

 5. Trßng rừng mới                           

 6. Trßng l¿i rừng sau khai thác                           

 7. Chăm sóc rừng trßng                           

 a) Chăm sóc rừng trßng năm 1                           

 b) Chăm sóc rừng trßng năm 2               

 c) Chăm sóc rừng trßng năm 3               

 8…………….               

III CÂP CHøNG CHâ QUÀN LÝ 
RúNG BÂN VþNG 

 
 

            

 1. Rừng tự nhiên (ha)               

 2. Rừng trßng (ha)               
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MÉu sá 12. TäNG HòP KÀ HO¾CH KHAI THÁC LÂM SÀN GIAI ĐO¾N 20..- 20& 

Tên chā rừng:…………………………………………………… 

Đ¢n vị tính: m3; 1000 cây, tÃn 

 

H¾NG MôC 

 
 

Tång 
céng 

Rûng đ¿c dõng Rûng phòng hé Rûng sÁn xuÃt Ghi 
chú 

  Céng  N�m.. & &. Céng N�m& & &. Céng N�m& & &. 
(1) (2)  (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)) (16) 

I KHAI THÁC RúNG TĀ NHIÊN                           

 1. Khai thác chính   Không áp dÿng Không áp dÿng Ch°a áp dÿng   

 - Dián tích (ha)               
 - SÁn l°ợng (m3)               
 2. Khai thác tận thu                          
 3. Khai thác tận dÿng               

II KHAI THÁC RúNG TRâNG                           

 
1. Khai thác rừng trßng 

 Chã áp dÿng rừng trßng thực 
nghiám, nghiên cứu khoa học 

Theo quy chế quÁn lý rừng (% dián 
tích đ°ợc khai thác)            

 - Dián tích (ha)               
 - SÁn l°ợng (m3)               
 2. Khai tác tận thu                           
 3. Khai tác tận dÿng                           

III KHAI THÁC LÂM SÀN NGOÀI 
Gæ 

  
            

 1. Tre, nứa, vầu, lß ô…               
 - Dián tích (ha)               
 - SÁn l°ợng (1.000 cây)               
 2. Song, mây (TÃn)               
 3. Nhựa thông (TÃn)               
 ……………………..               
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MÉu sá 13. TäNG HòP KÀ HO¾CH XÂY DĀNG C¡ Sî H¾ TÄNG, PHÒNG CHÁY, CHþA CHÁY RúNG                           
GIAI ĐO¾N 20..- 20& 

Tên chā rừng:…………………………………………………… 

Đ¢n vị tính: m2; tr¿m, km, cái 

 

H¾NG MôC 

 
Rûng đ¿c dõng Rûng phòng hé Rûng sÁn xuÃt 

Ghi chú 
 Tång 

céng 
Céng 

N�m
& 

& &. Céng 
N�m

& 
& &. Céng 

N�m
& 

& &. 

(1) (2)  (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)) (16) 

1 Chòi canh lýa rûng                           

a Xây dựng mới 
                          

 - Số l°ợng (chòi) 
                         

 - Dián tích (m2)                           

b Sửa chữa, cÁi t¿o nâng cÃp 
                          

 - Số l°ợng (chòi) 
                          

 - Dián tích (m2) 
                          

2 Tr¿m bÁo vá rûng 
              

a Xây dựng mới 
                          

 - Số l°ợng (Tr¿m) 
                          

 - Dián tích (m2) 
                          

b Sửa chữa, cÁi t¿o nâng cÃp 
                          

 - Số l°ợng (Tr¿m) 
              

 - Dián tích (m2) 
              

3 Đ°íng ranh cÁn lýa 
              

a Băng trắng (km) 
              

 - Xây dựng mới 
              

 - Tu bá, nâng cÃp 
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H¾NG MôC 

 
Rûng đ¿c dõng Rûng phòng hé Rûng sÁn xuÃt 

Ghi chú 
 Tång 

céng 
Céng 

N�m
& 

& &. Céng 
N�m

& 
& &. Céng 

N�m
& 

& &. 

(1) (2)  (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)) (16) 

b Băng xanh (km) 
              

 - Xây dựng mới 
              

 - Tu bá, nâng cÃp 
              

4 
BiÅn báo cÃp đé nguy c¢ cháy 
rûng 

  
            

-  Xây dựng mới  (cái) 
              

 - Sửa chữa, cÁi t¿o nâng cÃp (cái) 
              

 5 
Đ°íng lâm nghiáp, vËn xuÃt, 
vËn chuyÅn 

  
            

 - Xây dựng mới (km) 
              

 - Sửa chữa, nâng cÃp (km) 
              

6 Nhà làm viác (m2) 
              

 - Xây dựng mới 
              

 - Sửa chữa, nâng cÃp 
              

7 Nhiám võ khác &.. 
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MÉu sá 14. KÀT QUÀ SÀN XUÂT KINH DOANH CöA CHö RúNG 

Tên chā rừng:…………………………………………………… 

(áp dÿng đối với chā rừng là tập đoàn, tổng công ty, công ty, hợp tác xã hoạt động                            

theo Luật Doanh nghiệp) 

  
               Đơn vị tính: nghìn đồng 

Chã tiêu Mã  N�m 20.. N�m 20.. N�m 20& 
Trung bình 

3 n�m 

1 2 3 4 5   

1. Doanh thu bán hàng và cung cÃp 
dịch vÿ 01 

      

  

2. Các khoÁn giÁm trừ doanh thu 02       
  

3. Doanh thu thuần về bán hàng và 
cung cÃp dịch vÿ (10 = 01 - 02) 10 

      

  

4. Giá vốn hàng bán 11         

5. Lợi nhuận gáp về bán hàng và 
cung cÃp dịch vÿ (20 = 10 - 11) 20 

      

  

6. Doanh thu ho¿t đáng tài chính 21       
  

7. Chi phí tài chính 22         

  - Trong đó: Chi phí lãi vay  23         

8. Chi phí bán hàng 24         

9. Chi phí quÁn lý doanh nghiáp 25       
  

10 Lợi nhuận thuần từ ho¿t đáng 
kinh doanh 30 

      

  {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 
11. Thu nhập khác 31         

12. Chi phí khác 32         

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40       
  

14. Táng lợi nhuận kế toán tr°ớc 
thuế  50 

      

        (50 = 30 + 40) 

15. Chi phí thuế TNDN hián hành 51       

  

16. Chi phí thuế TNDN hoàn l¿i 52         

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập 
doanh nghiáp 60 

      

        (60 = 50 – 51 - 52) 
18. Lãi c¢ bÁn trên cá phiếu (*) 70         

 
 

   
Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dÿng đối với chā rừng là công ty cổ phần.  
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Phõ lõc VI47 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2023/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2023                 

cāa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

C¡ QUAN QUÀN LÝ CÂP TRÊN                              
TÊN CHö RúNG&. 

CèNG HÒA XÃ HèI CHö NGHĨAVIàT NAM 
Đéc lËp - Tā do - H¿nh phúc  

 

Số:         /BC- ……., ngày         tháng         năm 20….. 

BÁO CÁO  

KÀT QUÀ THĀC HIàN PH¯¡NG ÁN QUÀN LÝ RúNG BÂN VþNG 

(áp dõng đái vëi ch÷ rûng) 

 

Kính gửi:………………………(1)……………………………….. 
 

Thực hián Thông t°  số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá 
tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền 
vững; Thông t° số         /202../TT-BNNPTNT ngày    /      /202… cāa Bá tr°ởng 
Bá Nông nghiáp và Phát triển nông thôn về sửa đái, bá sung mát số điều cāa 
Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT; 

 Chā rừng (Tên chā rừng) Báo cáo  …(1)… kết quÁ thực hián ph°¢ng án 
quÁn lý rừng bền vững năm 20…, nh° sau: 
I. KÀT QUÀ THĀC HIàN MôC TIÊU QUÀN LÝ RúNG BÂN VþNG 

STT Chi tiÁt KÁ ho¿ch 
KÁt quÁ/ tỷ lá 
đ¿t/ đánh giá 

I Hiáu quÁ môi tr°íng   

1 Táng dián tích rừng đ°ợc quÁn lý (ha)   

-  Dián tích rừng tự nhiên   

- Dián tích rừng trßng   

2 Đá che phā rừng (%)   

3 BÁo tßn đa d¿ng sinh học   

- Số loài thực vật rừng   

-  Số loài đáng vật rừng   

4 Dián tích khu rừng có tầm quan trọng về sinh thái (ha)   

                                                           
47 Phÿ lÿc này đ°ợc thay thế theo quy định t¿i khoÁn 6 Điều 2 Thông t° số 13/2023/TT-BNNPTNT sửa đái, bá 
sung mát số điều cāa Thông t° số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và 
Phát triển nông thôn quy định về quÁn lý rừng bền vững, có hiáu lực kể từ ngày 01/02/2024. 
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5 Phòng chống xói mòn, s¿t lở đÃt (ha)   

6 Sử dÿng hóa chÃt, thuốc bÁo vá thực vật   

7 Thu gom, xử lý rác thÁi   

…. ………………..   

II Hiáu quÁ xã héi   

1 Lao đáng có viác làm và có thu nhập án định   

2 Số há gia đình đ°ợc nhận khoán bÁo vá rừng, trßng 
rừng 

  

3 Giá trị lâm sÁn ngoài gß ng°ời dân đ°ợc h°ởng lợi   

- Gß làm nhà, làm đß gia dÿng   

- Lâm sÁn ngoài gß tre nứa   

- ...   

4 Phúc lợi xã hái đ°ợc xây dựng, hoặc sửa chữa, nâng 
cÃp 

  

- Tr¿m y tế   

- Tr°ờng mẫu giáo/nhà trẻ   

- Nhà sinh ho¿t cáng đßng   

… …   

III Hiáu quÁ kinh tÁ   

1 SÁn l°ợng gß khai thác từ rừng trßng   

2 Khối l°ợng sÁn phẩm gß chế biến (chā rừng sÁn xuÃt)   

3 Khối l°ợng khai thác lâm sÁn ngoài gß (chā rừng sÁn 
xuÃt) 

  

4 Tiền dịch vÿ môi tr°ờng rừng đ°ợc chi trÁ   

5 Doanh thu và lợi nhuận (chā rừng sÁn xuÃt)   

.. …………………………   

II. KÀT QUÀ THĀC HIàN KÀ HO¾CH QUÀN LÝ RúNG BÂN VþNG THEO TIÊU 
CHÍ QUÀN LÝ RúNG BÂN VþNG 

STT Néi dung KÁ ho¿ch 
KÁt quÁ/ tỷ lá 
đ¿t/ đánh giá 

1 Thực hián kế ho¿ch quÁn lý bÁo vá rừng   

- Kế ho¿ch bÁo vá rừng   

- Kế ho¿ch khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên   

- Kế ho¿ch khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có 
trßng bá sung 
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- Kế ho¿ch nuôi d°ỡng rừng tự nhiên   

- Kế ho¿ch làm giàu rừng   

- Kế ho¿ch trßng rừng   

- Kế ho¿ch khai thác gß rừng trßng   

- Kế ho¿ch khai thác lâm sÁn ngoài gß   

- Kế ho¿ch sÁn xuÃt lâm, nông, ng° nghiáp kết hợp 
(rừng phòng há, rừng sÁn xuÃt) 

  

-   Kế ho¿ch tá chức các ho¿t đáng du lịch sinh thái, nghã 
d°ỡng, giÁi trí 

  

- Kế ho¿ch chế biến, tiêu thÿ gß, sÁn phẩm gß (chā rừng 
sÁn xuÃt) 

  

- Kế ho¿ch h¿ tầng giao thông.   

- Kế ho¿ch cung cÃp dịch vÿ môi tr°ờng rừng   

- …   

2 Thực hián quy chế khai thác gß, lâm sÁn ngoài gß   

3 Thực hián quy trình, quy ph¿m khai thác (phù hợp với 
chā rừng) 

  

- Xây dựng đ°ờng; bãi gß   

- QuÁn lý các khu rừng có giá trị về sinh thái   

- Gốc chặt đúng tiêu chuẩn   

- Khai thác đúng cây bài chặt   

- Số l°ợng cây đá gãy   

- Vá sinh rừng sau khai thác   

- …   

4 SÁn l°ợng khai thác rừng trßng so với kế ho¿ch   

5 Chuyển đái giữa các lo¿i rừng và chuyển sang mÿc 
đích khác 

  

6 Sử dÿng các chế phẩm sinh học   

7 Hóa chÃt sử dÿng trong quÁn lý bÁo vá rừng   

8 Tăng tr°ởng, tái sinh rừng    

9 Những thay đái cāa há đáng, thực vật rừng   

10 Những tác đáng môi tr°ờng và xã hái cāa ho¿t đáng 
lâm nghiáp 

  

11 ………..   

 ...   
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Đánh giá chung kết quÁ đ¿t đ°ợc: …………( và thuận lợi, khó khăn, nguyên 
nhân)……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………… 

III. ĐÂ XUÂT, KIÀN NGHä 

…………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 
Chā rừng (Tên chā rừng) Báo cáo ………………………...(1)…………….… …. 
…………………………………………………………………………………./. 
 
Nơi nhận: 

- Nh° trên; 
- …… 
- L°u: VT, …… 
 

Ch÷ rûng  
(ký, ghi rõ họ, tên và đóng 

dấu nếu có) 

  

 

 
Ghi chú (1): Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị chā quản (nếu có) hoặc Āy ban 

nhân dân cấp huyện. 

 

 

 

 

 


